
STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1 0104753865-010

CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL NINH BÌNH - TỔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

18, Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

18, Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

2 0103085460-039 CÔNG TY BẢO HIỂM BSH NINH BÌNH

Tầng 4, số 1065, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Tầng 4, số 1065, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

3 4601130924-004

CHI NHÁNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG 

NGHIỆP HÓA C

Tổ 16, Phường Nam Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 16, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

4 2700277392-024

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN - CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Số 5, đường Đinh Tất Miễn, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 5, đường Đinh Tất Miễn, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

5 2700277392-023

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Km số 2, quốc lộ 1A, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Km số 2, quốc lộ 1A, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

6 2700347515-008 Bưu điện Thành phố Ninh Bình - Bưu điện Tỉnh Ninh Bình

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

7 0102385623-048 Công ty bảo hiểm MIC Nam Sông Hồng

Tầng 2, tòa nhà Viettel Ninh Bình, số 18 

đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Tầng 2, tòa nhà Viettel Ninh Bình, số 18 

đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

8 2700277392-022

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Số 5, Đường Đinh Tất Miễn, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 5, Đường Đinh Tất Miễn, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

9 2700277392-021

TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG - CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Km số 2 - Quốc lộ 1A, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Km số 2 - Quốc lộ 1A, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

10 0106869738-028

Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Ninh Bình - Chi Nhánh Tổng 

Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

11 2700347515-002

BƯU ĐIỆN HUYỆN NHO QUAN - BƯU ĐIỆN TỈNH NINH 

BÌNH

Phố Phong Lạc, Thị trấn Nho Quan, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Phố Phong Lạc, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

12 2700347515-001

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP - BƯU ĐIỆN TỈNH 

NINH BÌNH

Số 299, Đường Quang Trung, Quốc Lộ 1 

A, Phường Trung Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số 299, Đường Quang Trung, Quốc Lộ 1 

A, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

13 2700347515-003

BƯU ĐIỆN HUYỆN GIA VIỄN - BƯU ĐIỆN TỈNH NINH 

BÌNH

Phố Me, Thị trấn Thịnh Vượng, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Phố Me, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

14 2700347515-004 BƯU ĐIỆN HUYỆN HOA LƯ - BƯU ĐIỆN TỈNH NINH BÌNH

Phố Cầu Huyện, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Cầu Huyện, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

15 2700347515-005

BƯU ĐIỆN HUYỆN YÊN KHÁNH - BƯU ĐIỆN TỈNH NINH 

BÌNH

Phố 1, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Phố 1, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐÃ CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ THEO ĐỊA BÀN HÀNH CHÍNH 2 CẤP

(Ban hành kèm thông báo số           /TB-CCTKV04-NBI ngày     tháng      năm 2025)



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

16 2700347515-006

BƯU ĐIỆN HUYỆN YÊN MÔ - BƯU ĐIỆN TỈNH NINH 

BÌNH

Khu Trung Yên, Thị trấn Yên Thịnh, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Khu Trung Yên, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

17 2700347515-007

BƯU ĐIỆN HUYỆN KIM SƠN - BƯU ĐIỆN TỈNH NINH 

BÌNH

Phố Trì Chính, Thị trấn Phát Diệm, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Phố Trì Chính, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

18 2700277392-016

ĐIỆN LỰC KIM SƠN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Xóm 7, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Xóm 7, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

19 2700277392-013

ĐIỆN LỰC YÊN MÔ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Phố Trung Yên, Thị trấn Yên Thịnh, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Phố Trung Yên, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

20 2700277392-014

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ NINH BÌNH -  CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Đường Xuân Thành, Phường Tân Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Xuân Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

21 2700277392-015

ĐIỆN LỰC NHO QUAN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Phố Phong Lạc, Thị trấn Nho Quan, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Phố Phong Lạc, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

22 2700277392-017

ĐIỆN LỰC GIA VIỄN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Phố Thống Nhất, Thị trấn Thịnh Vượng, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Phố Thống Nhất, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

23 2700277392-019

ĐIỆN LỰC HOA LƯ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Phố Cầu Huyện, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Cầu Huyện, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

24 2700277392-018

ĐIỆN LỰC YÊN KHÁNH - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Phố 1, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Phố 1, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

25 2700277392-020

ĐIỆN LỰC TAM ĐIỆP - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Số 297, Đường Quang Trung, Tổ 9, 

Phường Trung Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số 297, Đường Quang Trung, Tổ 9, 

Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

26 0105926285-045

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY 

TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM TẠI TỈNH NINH BÌNH

Số 48, Đường Lương Văn Thăng, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 48, Đường Lương Văn Thăng, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

27 0100686174-182

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH NINH BÌNH

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

28 0100150619-135

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần  Đầu Tư Và Phát Triển Việt 

Nam - Chi Nhánh Tam Điệp

Đường Đồng Giao, Phường Bắc Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Đường Đồng Giao, Phường Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

29 0100101932-001

Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Trung Ương - Chi Nhánh 

Lợn Giống Trường An

Thôn Hồng Quang, Xã Xích Thổ, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Hồng Quang, Xã Gia Lâm, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

30 0100686174-491

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - 

Chi Nhánh Khu Vực Gián Khẩu Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

31 0100686174-489

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN NAM 

NINH BÌNH

Phố Năm Dân, Thị trấn Phát Diệm, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Phố Năm Dân, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

32 0100686174-497

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM NINH BÌNH

Số 268, Phố 1, Đường Vân Giang, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 268, Phố 1, Đường Vân Giang, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

33 0100686174-499

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - 

Chi Nhánh Huyện Gia Viễn Ninh Bình

Phố Thống Nhất, Thị trấn Thịnh Vượng, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Phố Thống Nhất, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

34 0100686174-492

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

NINH BÌNH

SN 302, Đường Quang Trung, Phường 

Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình

SN 302, Đường Quang Trung, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

35 0100686174-495

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ NINH BÌNH 

NAM NINH BÌNH

Số 29, Đường Lê Đại Hành, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 29, Đường Lê Đại Hành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

36 0100686174-496

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - 

Chi Nhánh Huyện Hoa Lư Ninh Bình

Phố Cầu Huyện, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Cầu Huyện, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

37 0100686174-498

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN YÊN KHÁNH 

NAM NINH BÌNH

Phố 1B, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Phố 1B, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

38 0100686174-493

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN YÊN MÔ NAM 

NINH BÌNH

Phố Trung Yên, Thị trấn Yên Thịnh, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Phố Trung Yên, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

39 0100686174-494

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHU VỰC BÌNH MINH 

NAM NINH BÌNH

Khối 5, Thị trấn Bình Minh, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Khối 5, Xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

40 0100686174-488

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - 

Chi Nhánh Huyện Nho Quan Ninh Bình

Phố Phong Lạc, Thị trấn Nho Quan, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Phố Phong Lạc, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

41 0100686174-487

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHU VỰC RỊA NINH 

BÌNH

Thôn Rịa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Thôn Rịa, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Thuế tỉnh Ninh Bình

42 2700669262

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT MỎ 

BẮC TRUNG BỘ - MICCO

Tổ  16, Phường Nam Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ  16, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

43 2700664419 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - NINH BÌNH

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

44 0100112437-136

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Số 1069 Trần Hưng Đạo, Phố 14, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 1069 Trần Hưng Đạo, Phố 14, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

45 0100109480-025

Văn Phòng Đại Diện Tổng Công Ty Vận Tải Thủy - Ctcp Tại 

Ninh Bình

Đường Hoàng Diệu, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

46 0102737963-009 Công ty Bảo hiểm hàng không Nam Hồng Hà

Số 22, Đường Đinh Tất Miễn, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 22, Đường Đinh Tất Miễn, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

47 2700622899 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠM NINH BÌNH

Lô Đ7, Khu Công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô Đ7, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

48 0104394831-007

XÍ NGHIỆP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 6 - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜN

Số 25/3, Đường Voi Phục, Phường Trung 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Số 25/3, Đường Voi Phục, Phường Trung 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

49 0104093672-022

CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL NINH BÌNH- TỔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Số 18 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 18 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

50 0100686209-088

MOBIFONE TỈNH NINH BÌNH - CÔNG TY DỊCH VỤ 

MOBIFONE KHU VỰC 4 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

VIỄN THÔNG MOB

SN 960 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

SN 960 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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51 0102641429-039 Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình

Số 9, Đường Tràng An, Phố 10, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 9, Đường Tràng An, Phố 10, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

52 0101527385-037 Công ty bảo Việt Ninh Bình

Số 1108, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 1108, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

53 2700347515

BƯU ĐIỆN TỈNH NINH BÌNH - TỔNG CÔNG TY BƯU 

ĐIỆN VIỆT NAM

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc 

Thành, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc 

Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

54 0100111948-117

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG 

VIỆT NAM-CHI NHÁNH TAM ĐIỆP (CỔ PHẦN HÓA THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ

Số 28, đường Đồng Giao, Phường Bắc 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Số 28, đường Đồng Giao, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

55 0101948136-002

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền 

Bắc Tại Ninh Bình

SN 228, đường Trần Phú, phố Yết Kiêu, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

SN 228, đường Trần Phú, phố Yết Kiêu, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

56 2700141673-004 Bưu điện Huyện Yên Mô

Thị trấn Yên thịnh, Thị trấn Yên Thịnh, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thị trấn Yên thịnh, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

57 2700141673-002 Bưu điện Gia Viễn

Thị trấn me, Thị trấn Thịnh Vượng, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Thị trấn me, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

58 0100109106-037

VIETTEL NINH BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

59 0300446973-054 Công ty bảo minh Ninh Bình

S1A Nguyễn Huệ, Phường Nam Bình, 

Phường Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

S1A Nguyễn Huệ, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

60 2700283389 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Số 01A, Đường Hoàng Diệu, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 01A, Đường Hoàng Diệu, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

61 0100106352-019

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI 

TRƯỜNG VICEM TẠI NINH BÌNH

Đường Hoàng Diệu, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

62 2700277392

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH 

BÌNH

Km số 2, Quốc lộ 1A, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Km số 2, Quốc lộ 1A, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

63 2700260173 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Vicem Tam Điệp

Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số 27, Đường Chi Lăng, phường Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

64 0100100689-026

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN 

MIỀN BẮC - VINACOMIN - CÔNG TY KINH DOANH 

THAN NINH BÌNH

Số 70, phố Ngọc Xuân, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 70, phố Ngọc Xuân, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

65 0600018898-016

CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH BÌNH - CÔNG TY XĂNG 

DẦU HÀ NAM NINH

Km 3, Quốc lộ 1A, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Km 3, Quốc lộ 1A, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

66 2700224471 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Bộ Đầu, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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67 0100687185-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

BƯU ĐIỆN – XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG BƯU ĐIỆN II

Tổ  11, Phường Trung Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ  11, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

68 2700141673-007 Bưu điện - Huyện Yên Khánh

Thị trấn Yên ninh, Thị trấn Yên Ninh, 

Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thị trấn Yên ninh, Xã Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

69 2700141673-005 Bưu Điện Thị Xã Tam Điệp

Phường Trung sơn, Phường Trung sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Phường Trung sơn, Phường Trung sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

70 0100111948-020

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi 

Nhánh Ninh Bình (Cổ Phần Hóa Theo Quyết Định

Số 951, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 951, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

71 0100150619-009

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt 

Nam - Chi Nhánh Ninh Bình

Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Lê Hồng Phong, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

72 2700132397 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NINH BÌNH

Đường Hoàng Diệu, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

73 2700141673

VIỄN THÔNG NINH BÌNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG VIỆT NAM

Đường 30/6, Phường Nam Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường 30/6, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

74 2700277392-025

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN NINH BÌNH - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC 

NINH BÌNH

Số 02, Đường Xuân Thành, Phố Khánh 

Thành, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 02, Đường Xuân Thành, Phố Khánh 

Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

75 2700277392-026

XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ NINH BÌNH -CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC 

NINH BÌNH

Số 05, đường Đinh Tất Miễn, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 05, đường Đinh Tất Miễn, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

76 2700348822

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG 

THÔN TỈNH NINH BÌNH

Số 438, Đường Nguyễn Huệ, Phố Tương 

Lai, Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 438, Đường Nguyễn Huệ, Phố Tương 

Lai, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

77 2700338398

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY 

LỢI TỈNH NINH BÌNH

Số 2, Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình 

Hà, Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 2, Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Hà, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

78 2700135990

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Và Dịch Vụ Đô Thị Thành Phố 

Ninh Bình

Đường Lê Đại Hành, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Lê Đại Hành, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

79 3600244645-081

CHI NHÁNH CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM TẠI NINH 

BÌNH

Thôn Long An, Xã Gia Lập, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Thôn Long An, Xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

80 2700873067-001

CÔNG TY TNHH DAEWON AUTO VINA - CHI NHÁNH 

GIA LẬP

Khu công nghiệp Phúc Sơn, phường 

Ninh Sơn, Phường Ninh Phúc, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Phúc Sơn, phường Ninh 

Sơn, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

81 0316529720-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NORSK SOLAR (VIỆT 

NAM) TẠI NINH BÌNH

Đường Trần Nhân Tông, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Trần Nhân Tông, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

82 2700930406 CÔNG TY TNHH CITY GATE INVESTMENT NINH BÌNH

Nhà điều hành Cụm công nghiệp Gia 

Phú, Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã Gia 

Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Nhà điều hành Cụm công nghiệp Gia Phú, 

Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã Gia Hưng, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

83 2700927675 CÔNG TY TNHH KING STAR NINH BÌNH

Nhà điều hành Cụm công nghiệp Gia 

Phú, Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã Gia 

Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Nhà điều hành Cụm công nghiệp Gia Phú, 

Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã Gia Hưng, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

84 2700923511 CÔNG TY TNHH HƯƠNG PHẨM WEST COAST

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

85 0601124497-001

CÔNG TY TNHH DT XUÂN TRƯỜNG - CHI NHÁNH NINH 

BÌNH

Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 03, Bản đồ 

địa chính xã Sơn Hà, Xã Phúc Sơn, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 03, Bản đồ 

địa chính xã Sơn Hà, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

86 2700908792 CÔNG TY TNHH  DAEDEOK I.M.T

Lô CN12B, Cụm công nghiệp Gia Vân, 

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN12B, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

87 2700905424 CÔNG TY TNHH WINNERCOM VINA

Lô CN4A, Cụm Công nghiệp Gia Lập, 

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN4A, Cụm Công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

88 2700904332 CÔNG TY TNHH GLOBAL TONE

Lô CN1, CN2, CN3, Cụm Công nghiệp 

Khánh Thượng, Xã Khánh Thượng, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN1, CN2, CN3, Cụm Công nghiệp 

Khánh Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

89 2700903466 CÔNG TY TNHH MS ELECTRONICS VIỆT NAM

Lô CN6, Cụm Công nghiệp Khánh 

Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN6, Cụm Công nghiệp Khánh Thượng, 

Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

90 2700901187 CÔNG TY TNHH DAEJIN SUN VINA

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, 

Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

91 2700899185 CÔNG TY TNHH VINAHITEK

Lô CN5 Cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN5 Cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

92 2700898544 CÔNG TY TNHH MANFIELD COATINGS VIỆT NAM

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, 

Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

93 2700896709 CÔNG TY TNHH DREAM PLASTIC NINH BÌNH

Lô CN4-CN5, Cụm Công nghiệp Khánh 

Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN4-CN5, Cụm Công nghiệp Khánh 

Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

94 2700888874 CÔNG TY TNHH HANJUNG NINH BÌNH

Lô CN14, Cụm Công nghiệp Gia Vân, 

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN14, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

95 2700887133 CÔNG TY TNHH SIMONA LEATHER

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

96 2700885827 CÔNG TY TNHH INTERCONNECT  POWER & SIGNAL

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

97 2700885055 CÔNG TY TNHH POLY TECH VINA

Lô CN10, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN10, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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98 2700884446 CÔNG TY TNHH CREATIVE NEW MATERIAL

Thôn Thiện Hối, Xã Gia Tân, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Thiện Hối, Xã Gia Vân, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

99 2700883298 CÔNG TY TNHH NOVAS VINA

Lô CN3, Cụm Công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN3, Cụm Công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

100 2700882907 CÔNG TY TNHH DGMV

Lô CN13, Cụm Công nghiệp Gia Vân, 

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN13, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

101 2700882791 CÔNG TY TNHH SUNRISE LEATHER (VIỆT NAM)

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

102 2700881029 CÔNG TY TNHH SAMSE VINA

Lô CN5, Cụm Công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN5, Cụm Công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

103 2700880064

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG GIÀY DÉP GUANG HAN LIN 

SHOES

Lô CN8, Cụm công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN8, Cụm công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

104 2700878749 CÔNG TY TNHH JT TUBE VIỆT NAM

Lô CN2, Cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN2, Cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

105 2700875988 CÔNG TY TNHH ESMO VINA

Lô CN2 và CN5 Cụm công nghiệp Gia 

Phú, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

Lô CN2 và CN5 Cụm công nghiệp Gia 

Phú, Xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

106 0900688163-001 CÔNG TY TNHH Y&I - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Lô C17, Khu CN giai đoạn II, Tổ 22, 

Phường Trung Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình

Lô C17, Khu CN giai đoạn II, Tổ 22, 

Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

107 0108268676-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GLOBAL LAND VINA TẠI 

NINH BÌNH

Lô đất CN2, CN5 tại Cụm Công Nghiệp 

Gia Phú, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

Lô đất CN2, CN5 tại Cụm Công Nghiệp 

Gia Phú, Xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

108 2700873067 CÔNG TY TNHH DAEWON AUTO VINA

Lô CN3, cụm công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Lập, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN3, cụm công nghiệp Gia Lập, Xã Gia 

Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

109 2700870154 CÔNG TY TNHH GTWILL VIỆT NAM

Lô CN9, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN9, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

110 0106487880-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DOOWON ENG 

VINA TẠI NINH BÌNH

Số 86 quốc lộ 1A, thôn Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Số 86 quốc lộ 1A, thôn Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

111 3600224423-101

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH NHÀ MÁY NINH BÌNH

Lô C9 + C11, KCN Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C9 + C11, KCN Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

112 2700848871 CÔNG TY TNHH JEIL KOVI VINA

Khu Công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

113 2700848060 CÔNG TY TNHH HADO FNC VINA

Lô CN1, Cụm Công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN1, Cụm Công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

114 2300275432-006

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM LIWAYWAY HÀ NỘI TẠI NINH BÌNH

Số nhà 117, Đường Đinh Điền, Phố Tân 

An, Phường Tân Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 117, Đường Đinh Điền, Phố Tân 

An, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

115 2700845197 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ RICHING – NINH BÌNH

Lô CN6, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN6, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

116 0107974502

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SINOMA SUZHOU VIỆT 

NAM

Số nhà 114 đường Tô Vĩnh Diện, Phố 

Tân Thịnh, Phường Tân Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 114 đường Tô Vĩnh Diện, Phố Tân 

Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

117 2700844644 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NING AN

Khu Công nghiệp Phúc Sơn, Phường 

Ninh Sơn, Phường Ninh Phúc, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Phúc Sơn, Phường Ninh 

Sơn, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

118 2700839002 CÔNG TY TNHH SEJUNG VIỆT NAM

Lô CN4, cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN4, cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

119 2700837220 CÔNG TY TNHH GORYO VIỆT NAM

Lô CN5, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN5, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

120 2700835664 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN REGIS

Lô CN1, CN2, Cụm công nghiệp Văn 

Phong, Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình

Lô CN1, CN2, Cụm công nghiệp Văn 

Phong, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

121 2700825426 CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG ANTTOI YEJI

Xóm Vinh Ngoại, Xã Thượng Kiệm, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm Vinh Ngoại, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

122 2700822263

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NANPAO 

ADVANCED MATERIALS VIỆT NAM

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

123 2700819528 CÔNG TY TNHH EVER GREAT INTERNATIONAL

Lô CN3, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN3, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

124 2700817464 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIENERGY

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

125 0302575928-015

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOTTECINEMA VIỆT NAM 

TẠI TP. NINH BÌNH

Tầng 1, TTTM Go Ninh Bình, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Tầng 1, TTTM Go Ninh Bình, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

126 2700792058

CÔNG TY TNHH MAY ÁO CƯỚI THỜI TRANG CHUYÊN 

NGHIỆP

Lô C5 II, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô C5 II, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

127 2700791992 CÔNG TY TNHH HAS FASHION

Lô C3.3, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, 

Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C3.3, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

128 2700791456 CÔNG TY TNHH NAM&CO LONDON

Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng 

Hướng, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Quang 

Thiện, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

129 2700789672

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY 

CHUNG JYE NINH BÌNH - VIỆT NAM

Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, Xã 

Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, Xã Khánh 

Nhạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

130 2700781659 CÔNG TY TNHH GYS VINA

Thửa bản đồ số 8, Tở bản đồ số 32, 

Phường Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Thửa bản đồ số 8, Tở bản đồ số 32, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

131 2700717075 CÔNG TY TNHH GIẦY ATHENA VIỆT NAM

Thôn Đông Đoài, Xã Yên Lâm, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Đoài, Xã Yên Mạc, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

132 2700714010 CÔNG TY TNHH SANICO VIỆT NAM

Lô CN4, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN4, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

133 2700707969 CÔNG TY TNHH YG VINA

Lô C2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

134 0900872613 CÔNG TY TNHH NEXPLUS VINA

Lô CN13, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN13, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

135 2700677915 CÔNG TY TNHH NIPPON ZOKI VIỆT NAM

Xã Phúc Sơn, Xã Quỳnh Lưu, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Xã Phúc Sơn, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

136 2700676799 CÔNG TY TNHH NINH BÌNH - ENTER.B

Số nhà 37, Đường 4, Phố Yết Kiêu, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 37, Đường 4, Phố Yết Kiêu, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

137 2700672473 Công Ty TNHH Daekwang Vina

Phố Tân Nhất, Thị trấn Nho Quan, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Phố Tân Nhất, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

138 2700667339 CÔNG TY TNHH MCNEX VINA

Lô CN1, KCN Phúc Sơn, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô CN1, KCN Phúc Sơn, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

139 2700661947 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASTER VINA

Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng 

Hướng, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Quang 

Thiện, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

140 0300644051-021

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOTTERIA VIỆT NAM TẠI 

NINH BÌNH

Tầng 1, Trung tâm thương mại GO Ninh 

Bình, Đường Trần Nhân Tông, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Tầng 1, Trung tâm thương mại GO Ninh 

Bình, Đường Trần Nhân Tông, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

141 2700647364 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN SỸ NÔNG

Số 642 Lê Thánh Tông, Thị trấn Yên 

Ninh, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Số 642 Lê Thánh Tông, Xã Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

142 2700631318 CÔNG TY TNHH THÉP KYOEI VIỆT NAM

Tổ 4, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 4, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

143 2700619423 CÔNG TY CỔ PHẦN BACH'CHAMBARD

Lô C3.2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C3.2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

144 2700618035 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU TỪ ĐÔNG DƯƠNG

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

145 2700557199 CÔNG TY TNHH GIẦY ADORA VIỆT NAM

Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Tam Điệp, phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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146 2700550468 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHIA CHEN

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

147 2700488668

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AURORA 

VIỆT NAM

Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Tam Điệp, phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

148 2700484857 CÔNG TY TNHH CHANG XIN (VIỆT NAM)

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

149 2700400462 CÔNG TY TNHH BEAUTY SURPLUS INT'L VIỆT NAM

Lô C7, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C7, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

150 2700353861 CÔNG TY TNHH PANLOF VINA

Quốc lộ 1A, Phường Ninh Mỹ, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Quốc lộ 1A, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

151 2700352755 Công ty TNHH may Phoenix

Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Tam Điệp, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

152 2700351945 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VẠN XUÂN

Phố Cầu Huyện, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Cầu Huyện, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

153 2700349110 CÔNG TY TNHH ADM21 VIỆT NAM

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

154 2700347963 CÔNG TY TNHH MAY NIEN HSING NINH BÌNH

Lô C4, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C4, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

155 2700347427 CÔNG TY TNHH ACE GLOVE TRADING

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

156 2700345998

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

YU JUNG YUNG NUNG JO HAP VIỆT NAM

Tổ 4, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 4, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

157 1800156801-040 CHI NHÁNH CTCP DƯỢC HẬU GIANG TẠI NINH BÌNH

Số 09, Ngõ 125 đường Triệu Việt 

Vương, Phố Trung Sơn, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 09, Ngõ 125 đường Triệu Việt Vương, 

Phố Trung Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

158 2700339641 CÔNG TY TNHH GREAT GLOBAL INTERNATIONAL

Lô C3.6 Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Tân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô C3.6 Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

159 2700282804 CÔNG TY TNHH NB TECH TEXTILE

Lô C1.1, Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C1.1, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

160 2700277145

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THANH 

XUÂN

Xóm 6, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình Xóm 6, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

161 2700134965 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỆ DƯỠNG

Thôn Tân Dưỡng 2, Xã Ninh Vân, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Dưỡng 2, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

162 3700723994-045

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM TẠI 

TỈNH NINH BÌNH

Số 229, đường Xuân Thành, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 229, đường Xuân Thành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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163 2700945191 CÔNG TY TNHH YOOSOL VIET NAM

Lô C2, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C2, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

164 2700945272 CÔNG TY TNHH SINYOUNG VINA

Lô CN12, Cụm công nghiệp Khánh 

Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN12, Cụm công nghiệp Khánh 

Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

165 2700946854 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIÀY JASPER

Lô CN3, Cụm công nghiệp Văn Phong, 

Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN3, Cụm công nghiệp Văn Phong, Xã 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

166 2700968015 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEI KE YUAN

Lô CN9A Cụm công nghiệp Văn Phong, 

Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN9A Cụm công nghiệp Văn Phong, 

Xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

167 0303902751-036

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PIZZA 

VIỆT NAM TẠI NINH BÌNH

1S2, Đường Trần Nhân Tông, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

1S2, Đường Trần Nhân Tông, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

168 2700846715 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SINH THÁI TAM CỐC

Thôn Đam Khê, Xã Ninh Hải, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đam Khê, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

169 2700900105 CÔNG TY TNHH HONG YANG

Lô C17 Khu công nghiệp giai đoạn 2, Tổ 

22, Phường Trung Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình

Lô C17 Khu công nghiệp giai đoạn 2, Tổ 

22, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

170 2700277272 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG SƠN FLY ASH AND CEMENT

Cụm CN Mai Sơn, Xã Khánh Thượng, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Cụm CN Mai Sơn, Phường Yên Thắng, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

171 2700888828 CÔNG TY TNHH HUI YAO VN

Thôn Cổ Đà, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thôn Cổ Đà, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

172 2700886323 CÔNG TY TNHH CHANG YANG

Thôn Cổ Đà, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thôn Cổ Đà, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

173 2700913217 CÔNG TY TNHH HANDLOYAL OUTWEAR

Khu phố 5, Thị trấn Yên Ninh, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Khu phố 5, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

174 2700891965 CÔNG TY TNHH LONG THẮNG NINH BÌNH

Thôn Thông 2, Xã Khánh Cư, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn Thông 2, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

175 2700955591 CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

Lô CN2A, cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN2A, cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

176 2700955827

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN IS INDUSTRY CO., LTD TẠI NINH 

BÌNH

Số 276 đường Phạm Thận Duật, phố 

Thiện Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 276 đường Phạm Thận Duật, phố Thiện 

Tân, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

177 2700957207 CÔNG TY TNHH SM MOBILITY

Lô CN20, Cụm Công nghiệp Khánh 

Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN20, Cụm Công nghiệp Khánh 

Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

178 2700957214 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM

Lô B1.2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô B1.2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

179 2700957341

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC HỢP CHÍ VIỆT 

NAM

Lô CN9, cụm công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN9, cụm công nghiệp Gia Phú, Xã Gia 

Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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180 0302934253-046

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT 

NAM TẠI TỈNH NINH BÌNH

Tổ 23, Phường Nam Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 23, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

181 0309069208-009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM TẠI NINH BÌNH

Số 472A Đường Trần Hưng Đạo, Phố 

Khánh Tân, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 472A Đường Trần Hưng Đạo, Phố 

Khánh Tân, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

182 2700960802 CÔNG TY TNHH HERIGLOW TECHNOLOGY

Lô CN 16, CN 17, cụm công nghiệp 

Khánh Thượng, Xã Khánh Thượng, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN 16, CN 17, cụm công nghiệp Khánh 

Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

183 3600817381-037

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT 

NAM TẠI TỈNH NINH BÌNH

Số 101 Trần Phú, Phố Phúc Hải, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 101 Trần Phú, Phố Phúc Hải, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

184 0310061757-039

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NINH BÌNH CÔNG TY TNHH 

ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM

Xóm Tân Mỹ, Phường Ninh Mỹ, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xóm Tân Mỹ, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

185 0311355044-025

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH NU SKIN 

ENTERPRISES VIỆT NAM TẠI NINH BÌNH

Tầng 1, Tòa nhà Viettel, Số 18 Đường 

Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tầng 1, Tòa nhà Viettel, Số 18 Đường Trần 

Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

186 0314591956-029

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SEACRET TẠI 

NINH BÌNH

Thửa đất số 828, tờ bản đồ số 8, Xóm 

Ngoài, Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình

Thửa đất số 828, tờ bản đồ số 8, Xóm 

Ngoài, Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

187 0108311850-003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH GCOOP VIỆT 

NAM TẠI NINH BÌNH

Thôn Văn Hà, Xã Gia Phương, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Văn Hà, Xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

188 0201616889-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SHINE LUH INDUSTRIAL 

VIỆT NAM TẠI NINH BÌNH

Xóm 10A, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 10A, Xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

189 2700930290 Công ty TNHH Crown Investment Ninh Bình

Nhà điều hành Cụm công nghiệp Gia 

Phú, Cụm Công nghiệp Gia P, Xã Gia 

Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Nhà điều hành Cụm công nghiệp Gia Phú, 

Cụm Công nghiệp Gia P, Xã Gia Hưng, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

190 2700976538 Công Ty TNHH JINJIN VIETNAM

Lô CN - 03, Khu công nghiệp Phúc Sơn, 

phường Ninh Sơn, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô CN - 03, Khu công nghiệp Phúc Sơn, 

phường Ninh Sơn, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

191 2700957045

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH SUS NINH 

BÌNH

Thôn 1, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thôn 1, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

192 2700957045-001

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH SUS NINH 

BÌNH - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

SN 80, đường Quang Sơn, tổ 7, Phường 

Tây Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

SN 80, đường Quang Sơn, tổ 7, Phường 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

193 2700937987

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

KIM LONG

Lô CN 11, Cụm CN Khánh Thượng, Xã 

Khánh Thượng, Huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình

Lô CN 11, Cụm CN Khánh Thượng, 

Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

194 2700937190

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÁI 

THỊNH

Khu đô thị Xuân Thành, Phố Vinh 

Quang, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Khu đô thị Xuân Thành, Phố Vinh Quang, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

195 2700937200

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI HOÀNG NGÂN

Số 2/46, Đường Tô Vĩnh Diện, Phố Nhật 

Tân, Phường Tân Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 2/46, Đường Tô Vĩnh Diện, Phố Nhật 

Tân, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

196 2700936172 CÔNG TY TNHH ĐẠT BÌNH AN

Số nhà 537, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 537, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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197 2700896723-001

CHI NHÁNH NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH TM & DV BẤT 

ĐỘNG SẢN THỊNH VƯỢNG

Thôn Lai Các, Xã Quỳnh Lưu, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Lai Các, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

198 2700934496 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MĐT

Số 89, đường Nam Thành, phố Phúc 

Hưng, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 89, đường Nam Thành, phố Phúc Hưng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

199 0106124894-002

CHI NHÁNH NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM 

TOÁN ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ AAV

Số nhà 19 ngõ 4, đường 2, phố Phú 

Xuân, Phường Nam Bình, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 19 ngõ 4, đường 2, phố Phú Xuân, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

200 2700934312

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG 

KHÁNH MINH

Số 383, đường Trần Hưng Đạo, phố 

Khánh Minh, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 383, đường Trần Hưng Đạo, phố Khánh 

Minh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

201 2700934224 CÔNG TY CỔ PHẦN VPC NINH BÌNH

Lô CN1A, Cụm công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Lập, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN1A, Cụm công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

202 2500295563-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

MÔI TRƯỜNG TRỌNG HIẾU

Phố Phúc Lai, Phường Ninh Phong, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Phúc Lai, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

203 0400411879-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU HÀNG THỦ 

CÔNG MỸ NGHỆ DUY THÀNH - TẠI NINH BÌNH

Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng 

Hướng, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Quang 

Thiện, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

204 2700932851

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ÁNH DƯƠNG 

NB

Thôn Đông Thành, Xã Trường Yên, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Thành, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

205 2700932795 CÔNG TY CỔ PHẦN SHISHO VIỆT NAM

Lô CN6, Cụm công nghiệp Văn Phong, 

Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN6, Cụm công nghiệp Văn Phong, Xã 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

206 2700932770

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ LỘC PHÁT

Số 77, đường Hoàng Quốc Việt, phố Kim 

Đa, Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 77, đường Hoàng Quốc Việt, phố Kim 

Đa, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

207 2700932259 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ĐỨC VH

Số nhà 22 ngõ 244 đường Lê Thánh 

Tông, Xã Ninh Tiến, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 22 ngõ 244 đường Lê Thánh Tông, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

208 2700931826 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU HẢI MINH

SN 57, đường Phạm Văn Nghị, phố 3, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 57, đường Phạm Văn Nghị, phố 3, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

209 2700931544 CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN LONG RETREAT

Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân An, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân An, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

210 2700931505 CÔNG TY CỔ PHẦN LA SEINE RESORT

Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân An, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân An, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

211 2700931537 CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN LONG HERITAGE

Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân An, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân An, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

212 2700931512 CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN LONG NATURE RESORT

Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân An, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân An, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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213 2700931248

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

CHÂU PHƯƠNG

Số 05, ngõ 77, đường Lương Văn Thăng, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 05, ngõ 77, đường Lương Văn Thăng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

214 2700931061 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC HƯNG ĐỒNG

LÔ C7, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

LÔ C7, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

215 2700930942 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN QUỸ ĐẦU TƯ THD

Số 01, ngõ 47, đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phố Tây Sơn 3, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 01, ngõ 47, đường Nguyễn Văn Cừ, Phố 

Tây Sơn 3, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

216 2700930445

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI BÌNH MINH KIM SƠN

Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 3, Xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

217 2700930212 CÔNG TY TNHH MẠNH TOÀN PLASTIC NINH BÌNH

Lô CN13, cụm công nghiệp Khánh 

Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN13, cụm công nghiệp Khánh 

Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

218 2700929785 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINH KHÁNH

Số 08, ngõ 29, đường Hoàng Diệu, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 08, ngõ 29, đường Hoàng Diệu, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

219 2700929739 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM XUÂN TÙNG

Đường Hai Bà Trưng, Phường Nam 

Bình, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Hai Bà Trưng, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

220 2700929746 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ XUÂN VŨ

Phố Trung Nhì, Phường Tân Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Trung Nhì, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

221 2700929168 CÔNG TY CỔ PHẦN SHĐ

Thôn Cổ Loan thượng, Xã Ninh Tiến, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Cổ Loan thượng, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

222 2700928735 CÔNG TY TNHH SƠN ANH PLUS

Phố Nam Giang, Thị trấn Nho Quan, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Phố Nam Giang, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

223 2700928647 CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA NINH BÌNH

Lô 08, Khu Công nghiệp Phúc Sơn, 

Đường Trần Nhân Tông, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô 08, Khu Công nghiệp Phúc Sơn, Đường 

Trần Nhân Tông, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

224 2700927298 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THE LIGHT

Tổ dân phố Đồi Cao 2, Phường Yên 

Bình, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Tổ dân phố Đồi Cao 2, Phường Yên Thắng, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

225 2700927234 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KIM CƯƠNG

Số 8, ngõ 258, đường Phạm Thận Duật, 

phố Phúc Khánh, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 8, ngõ 258, đường Phạm Thận Duật, phố 

Phúc Khánh, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

226 2700927153

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NINH KHÁNH

Số nhà 06, phố 11, đường Phạm Hồng 

Thái, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 06, phố 11, đường Phạm Hồng Thái, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

227 2700926801 CÔNG TY TNHH THỊNH HƯNG VIỆT NAM

Thôn 6, Xã Gia Lâm, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Thôn 6, Xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

228 2700926417 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN H&T

Cảng Cầu Yên, Phường Ninh Phong, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Cảng Cầu Yên, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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229 2700924995 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH NHẬT QUANG

Số 11, Ngõ 130, Đường Tuệ Tĩnh, Phố 

Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 11, Ngõ 130, Đường Tuệ Tĩnh, Phố Tuệ 

Tĩnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

230 3600977106-016

CHI NHÁNH NHÀ MÁY GĂNG TAY - CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN ANH VINH

Lô 18, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô 18, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

231 0100831174-005

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

THÀNH CÔNG TẠI NINH BÌNH

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

232 2700922941 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SX-TM SƠN VIỆT NHẬT

Km 7, quốc lộ 10, Xã Khánh An, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Km 7, quốc lộ 10, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

233 2700561999-004

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN PLG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC LỘC

Lô C2, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

234 0301241545-086

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN 

PHƯỚC

195 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

195 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

235 2700922469 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN TRẦN

SN 217, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

SN 217, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

236 0108926276-045

CHI NHÁNH NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST

Trạm dừng nghỉ Tây Ninh Bình, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Trạm dừng nghỉ Tây Ninh Bình, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

237 2700922067

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG NINH 

BÌNH

Số nhà 04, ngõ 119 đường Lê Thái Tổ, 

phố Khánh Bình,, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 04, ngõ 119 đường Lê Thái Tổ, phố 

Khánh Bình,, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

238 2700921553

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

SMALL SUN

SN 135, đường Phạm Thận Duật, Phố 

Hương Phúc, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 135, đường Phạm Thận Duật, Phố 

Hương Phúc, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

239 2700919610

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN 

THIÊN Ý

SN 588, Đường Trần Hưng Đạo, Phố 

Mía, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 588, Đường Trần Hưng Đạo, Phố Mía, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

240 2700919628 CÔNG TY TNHH FPL VIỆT NAM

Lô CN4, cụm công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN4, cụm công nghiệp Gia Phú, Xã Gia 

Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

241 2700919346 CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG HWASHIN

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

242 2700919392

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH Ô TÔ HYUNDAI 

THÀNH CÔNG VIỆT NAM

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

243 2802580038-021

CHI NHÁNH KIM SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

Số 14 phố Thượng Kiệm, Thị trấn Phát 

Diệm, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Số 14 phố Thượng Kiệm, Xã Phát Diệm, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

244 2700916426 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT NHẤT

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

245 2700224457

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG 

GIAO

Tổ 16, Phường Trung Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 16, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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246 0104008162-003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT 

TẠI NINH BÌNH

Xóm 12, Xã Kim Tân, Huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 12, Xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

247 2700913337 CÔNG TY CỔ PHẦN HNC NINH BÌNH

Lô B2.8, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô B2.8, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

248 2700912735 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ XUÂN PHƯƠNG

Phố Thượng Kiệm, Thị trấn Phát Diệm, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Phố Thượng Kiệm, Xã Phát Diệm, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

249 2700912661 CÔNG TY CỔ PHẦN BMI POLYMER

CN-12A, cụm Công nghiệp Khánh 

Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình

CN-12A, cụm Công nghiệp Khánh Thượng, 

Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

250 0104345961-029 CÔNG TY BẢO HIỂM XUÂN THÀNH TRÀNG AN

Số  nhà 8, đường 1, phố 9, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số  nhà 8, đường 1, phố 9, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

251 2700909806 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU 135 TAM ĐIỆP

Số 319, Tổ 1, Phường Tân Bình, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số 319, Tổ 1, Phường Yên Sơn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

252 2700908915 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CNC LÀNG VIỆT BẮC

Thôn Bản Sau, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Bản Sau, Xã Phú Long, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

253 2700908753 CÔNG TY TNHH  AN THUẬN THIÊN NB

Số nhà 235B, Phố Thống Nhất, Thị trấn 

Thịnh Vượng, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 235B, Phố Thống Nhất, Xã Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

254 0105690657-014

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC NINH 

BÌNH

Số 283 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 283 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

255 2700907460 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NINH BÌNH

Tổ dân phố 1, Phường Ninh Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố 1, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

256 2700907213 CÔNG TY CỔ PHẦN SHP NINH BÌNH

Lô A2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô A2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

257 2700906837 CÔNG TY TNHH HOÀNG YẾN NINH BÌNH

Số 5, đường Trương Hán Siêu, phố Phúc 

Trực, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 5, đường Trương Hán Siêu, phố Phúc 

Trực, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

258 2700906435

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GƯƠNG 

KÍNH HÒA PHÁT

Lô 2, Đường Trần Nhân Tông, Phố An 

Hòa, Phường Ninh Phong, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô 2, Đường Trần Nhân Tông, Phố An 

Hòa, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

259 2700905706 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG ECOGREEN

Số 52 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 52 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

260 2700905061 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỆP NGUYỆT

Số nhà 109 tổ 20, Phường Bắc Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 109 tổ 20, Phường Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

261 2700843263-001

CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH NINH BÌNH - CHI NHÁNH 

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI NINH BÌNH 35-04D

SN 239, đường 477, Thôn Cổ Loan Hạ, 

Xã Ninh Tiến, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

SN 239, đường 477, Thôn Cổ Loan Hạ, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

262 2700904798

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK THIÊN 

PHÚC

Thôn Đoài Hạ, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đoài Hạ, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

263 2700904766

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

MINH NGỌC

Thôn Yên Trung, Xã Yên Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Yên Trung, Phường Yên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

264 2700904364 CÔNG TY CP  CƠ KHÍ CHẾ TẠO CNC

Khu công nghiệp khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

265 2700904124 CÔNG TY TNHH DU LỊCH BẢO SƠN - BSG

Số 195, Đường Lê Hồng Phong, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 195, Đường Lê Hồng Phong, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

266 2700903498 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỒNG PHONG

Ngõ 750, phố Kỳ Lân, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Ngõ 750, phố Kỳ Lân, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

267 2700903191 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ĐỨC NGỌC

Số nhà 233, Đường Lương Văn Thăng, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 233, Đường Lương Văn Thăng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

268 0107490572-029

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 TẠI 

NINH BÌNH

Đường Trần Hưng Đạo, Phố 7, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Đường Trần Hưng Đạo, Phố 7, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

269 2700903145 CÔNG TY TNHH LOGISTICS GIA HƯNG NINH BÌNH

Phố Đông Sơn, Phường Bích Đào, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Đông Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

270 2800854678-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG LONG NINH BÌNH

Lô A10, Cụm Công nghiệp Đồng Hướng, 

Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Lô A10, Cụm Công nghiệp Đồng Hướng, 

Xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

271 2700902631

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU BÌNH MINH

Phố Thượng Kiệm, Thị trấn Phát Diệm, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Phố Thượng Kiệm, Xã Phát Diệm, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

272 2700902053 CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC THỌ CÚC PHƯƠNG

Số 18, Đường Trương Định, Phố Bắc 

Sơn, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 18, Đường Trương Định, Phố Bắc Sơn, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

273 2700901941 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GVB

Xóm Đông Thượng, Xã Gia Tân, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Xóm Đông Thượng, Xã Gia Vân, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

274 2700901571 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯỜNG SƠN

số nhà 01 đường Phạm Văn Nghị, phố 3, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

số nhà 01 đường Phạm Văn Nghị, phố 3, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

275 2700901162 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG MOTOR VIỆT NAM

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

276 2700898248 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÚC PHÚ CƯỜNG

Số 35, Đường Lê Hồng Phong, Phố 1, 

Phường Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 35, Đường Lê Hồng Phong, Phố 1, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

277 2700897928 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GIA PHẠM KD

Khu Phố 5, Thị trấn Yên Ninh, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Khu Phố 5, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

278 2700897815 CÔNG TY TNHH MẦM NON VIỆT THẮNG

Số 40, Tổ 8, Phường Bắc Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số 40, Tổ 8, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

279 2700897413

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

THÀNH ĐẠT

Đội 6, Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình Đội 6, Xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

280 2700896995 CÔNG TY CỔ PHẦN DHA NINH BÌNH

Lô 22 Khu Công Nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô 22 Khu Công Nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

281 2700896804

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TAM PHÁT

Phố Cầu huyện, Phường Ninh Mỹ, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Cầu huyện, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

282 2700896723

CÔNG TY TNHH TM & DV BẤT ĐỘNG SẢN THỊNH 

VƯỢNG

Số 15 ngõ 20, Đường Trần Quốc Toản, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 15 ngõ 20, Đường Trần Quốc Toản, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

283 2700896579 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HANDFIRST

Đường Phạm Thận Duật, Phố Thiện Tân, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Phạm Thận Duật, Phố Thiện Tân, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

284 2700896265

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG PHÚ 

QUÝ

Xóm Nam Ninh, Xã Gia Lạc, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình

Xóm Nam Ninh, Xã Gia Phong, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

285 2700895832

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG 

SẢN HOA LƯ MIỀN TÂY

Số 169, Đường Nguyễn Minh Không, Xã 

Ninh Tiến, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 169, Đường Nguyễn Minh Không, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

286 0108705693-035

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ VÀ GIA DỤNG 

TÂN Á ĐẠI THÀNH TẠI NINH BÌNH

Phố Mỹ Lộ, Phường Ninh Mỹ, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Phố Mỹ Lộ, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

287 0315661606-004

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN Á ĐẠI 

THÀNH TẠI NINH BÌNH

Số 1, Ngõ 2/28, Đường Cổ Loan, Phố 

Phúc Trì, Phường Nam Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 1, Ngõ 2/28, Đường Cổ Loan, Phố Phúc 

Trì, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

288 2700894589

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC 

HẢI ĐĂNG

Số 59, Đường Phạm Văn Nghị, Phố 3, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 59, Đường Phạm Văn Nghị, Phố 3, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

289 2700894490 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG LAND

Thôn Ngô Đồng, Xã Gia Phú, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Ngô Đồng, Xã Gia Hưng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

290 0312381417-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH K O T I T I VIỆT 

NAM TẠI NINH BÌNH

Số 560, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 560, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

291 2700894194

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

SEN VIỆT

Số 46, Phố Phong Đào, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 46, Phố Phong Đào, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

292 2700894035 CÔNG TY TNHH MTV TRÀNG AN XANH

Số 882, Đường Nguyễn Công Trứ, Phố 

Bắc Thịnh, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 882, Đường Nguyễn Công Trứ, Phố Bắc 

Thịnh, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

293 2700893440

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÚC 

PHƯƠNG

Khu trước làng, Thôn Nga 2, Xã Cúc 

Phương, Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Khu trước làng, Thôn Nga 2, Xã Cúc 

Phương, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

294 2700893296 CÔNG TY TNHH KHÁNH HẢI LAND

Thôn Cầu Mơ, Thị trấn Nho Quan, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Cầu Mơ, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

295 2800720219-001

CÔNG TY TNHH DVTM THIÊN PHÚC - CHI NHÁNH NINH 

BÌNH

Lô C4 - KCN Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Lô C4 - KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

296 0301103908-230

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG 

TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Số 872, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 872, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

297 2700891588 CÔNG TY CỔ PHẦN THUNG NHAM - SƠN HÀ

Thôn Cổ Loan Thượng, Xã Ninh Tiến, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Cổ Loan Thượng, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

298 2700891531

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG 

HÙNG THÀNH YÊN KHÁNH

Thôn Phùng Thiện, Xã Khánh Thiện, 

Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phùng Thiện, Xã Khánh Thiện, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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299 2700891281

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN 

KHANG

Thôn 3, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thôn 3, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

300 2700889853

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRƯỜNG GIANG

Số nhà 726, Đường Ngô Gia Tự, Phường 

Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 726, Đường Ngô Gia Tự, Phường 

Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

301 2800508935-009

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÂM HUẾ 

TẠI NINH BÌNH

Tổ 9, Phường Trung Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 9, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

302 2700889451

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG HẢI

Số 938, Phố An Hòa, Phường Ninh 

Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 938, Phố An Hòa, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

303 2700887599 CÔNG TY CỔ PHẦN TINH BỘT SẮN ELMACO NINH BÌNH

Quốc lộ 38B, Xã Phúc Sơn, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình

Quốc lộ 38B, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

304 2700887581 CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH - GROUP

Số nhà 33, Ngõ 192, Đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 33, Ngõ 192, Đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

305 2700886588 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒNG CHÂU

Thôn 9, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thôn 9, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

306 2700885986 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MOON GROUP

Khu công nghiệp Khánh phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

307 2700885270 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÊ THẠO

Xóm 3, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình Xóm 3, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

308 2700884728

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI 

VIỆT CƯỜNG NB

Lô 754, Đường Tôn Đức Thắng, Khu 

Quảng trường 2, Phố Kim Đa, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Lô 754, Đường Tôn Đức Thắng, Khu 

Quảng trường 2, Phố Kim Đa, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

309 2700882939 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NHI

Số 169, Đường Nguyễn Minh Không, 

Khu dân cư Nam Đại học Hoa Lư, Xã 

Ninh Tiến, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 169, Đường Nguyễn Minh Không, Khu 

dân cư Nam Đại học Hoa Lư, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

310 2802580038-002

CHI NHÁNH NINH BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

Số 109, Đường Lương Văn Thăng, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 109, Đường Lương Văn Thăng, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

311 0300852005-046

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - 

CHI NHÁNH NINH BÌNH

Số 850, Đường Trần Hưng Đạo, Phố Tân 

Khang, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 850, Đường Trần Hưng Đạo, Phố Tân 

Khang, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

312 2700880441

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT NHẬP 

KHẨU TRƯỜNG SƠN NINH BÌNH

Xóm Phương Độ, Xã Yên Phong, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Xóm Phương Độ, Xã Yên Từ, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

313 2700879453 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SHV

Số 23, Ngõ 27, Đường Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 23, Ngõ 27, Đường Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

314 2700878354 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CAC

Số 17, Ngõ 173, Đường Nguyễn Văn Cừ, 

phố Vạn Xuân 2, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 17, Ngõ 173, Đường Nguyễn Văn Cừ, 

phố Vạn Xuân 2, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

315 2700877689 CÔNG TY TNHH MAI LINH NINH BÌNH

Khu đô thị mới, Phố Phúc Trì, Phường 

Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Khu đô thị mới, Phố Phúc Trì, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

316 2700877618

CÔNG TY TNHH CẢNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 

TIẾN MẠNH

Khu vực bãi bồi ngoài đê sông Đáy, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Khu vực bãi bồi ngoài đê sông Đáy, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

317 3700381324-493

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - CHI NHÁNH 

TỈNH NINH BÌNH

Quốc lộ 1A, Phường Ninh Mỹ, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Quốc lộ 1A, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

318 2700876607

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ T&T

Số 126, Đường Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 126, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

319 0108393204-028

CHI NHÁNH TỈNH NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH THỜI 

TRANG ELISE

số 77 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

số 77 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

320 2700875829 CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFIELD

Số 188, Đường Vân Giang, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 188, Đường Vân Giang, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

321 0102516308-023

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT 

NAM TẠI NINH BÌNH

Số 114, Phố Phúc Chỉnh 2, Đường 1B, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 114, Phố Phúc Chỉnh 2, Đường 1B, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

322 2700875152

CÔNG TY TNHH NHÀ Ở VÀ ĐÔ THỊ THÀNH CÔNG NINH 

BÌNH

KCN Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

KCN Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

323 0104923411-016

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ THÁI HÀ NỘI - 

CHI NHÁNH NINH BÌNH

Số nhà 228, đường Trần Phú, phố Yết 

Kiêu, Phường Nam Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 228, đường Trần Phú, phố Yết Kiêu, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

324 2700874423

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

ĐẠI SƠN

Thôn Yên Phong, Xã Yên Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Yên Phong, Phường Yên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

325 2700873589 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO SƠN

Lô DV 1A, Đường Lưu Cơ, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Lô DV 1A, Đường Lưu Cơ, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

326 2700873525 CÔNG TY TNHH TÚ ANH PHẠM

Thôn Hoàng Sơn, Xã Ninh Tiến, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Hoàng Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

327 2700873483

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

LINH KHOA

Số 9, Bà Triệu, Phường Nam Bình, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 9, Bà Triệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

328 2700872338

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG 

NGHIỆP NINH BÌNH

Khách sạn Legend, Đường Lê Thái Tổ, 

Khu Tiền Đồng, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Khách sạn Legend, Đường Lê Thái Tổ, Khu 

Tiền Đồng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

329 2700274056-004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH 

TRUNG – CHI NHÁNH NHÀ MÁY KÍNH

Đường Phạm Thận Duật, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Phạm Thận Duật, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

330 0100233583-085

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH 

VƯỢNG - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Số 91, Đường Lê Hồng Phong, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 91, Đường Lê Hồng Phong, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

331 2700872257 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÀNH ĐOÀN

Thôn Hoàng Sơn, Xã Ninh Tiến, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Hoàng Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

332 2700871648 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÀNG TỐT

Xóm 10, Xã ân Hòa, Huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 10, Xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

333 2700871038

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

BÌNH MINH

Xóm 10, Xã Kim Chính, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Xóm 10, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

334 2700870972

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN GIA 

BÌNH

Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phú Tân, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

335 2700870732

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN HẢI NAM

Nhà ông Trần Ngọc Nam, ngõ 125 

đường Đô Thiên, khu đô thị Xu, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Nhà ông Trần Ngọc Nam, ngõ 125 đường 

Đô Thiên, khu đô thị Xu, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

336 2700870605 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH CMT

Thôn Đoàn Kết, Xã Yên Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đoàn Kết, Phường Yên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

337 2700869737 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TRUNG HƯNG

Số 31, Phố 11, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 31, Phố 11, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

338 2700869751 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI NINH BÌNH

Số 58, Đường Trần Nhân Tông, Phố An 

Hòa, Phường Ninh Phong, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 58, Đường Trần Nhân Tông, Phố An 

Hòa, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

339 2700869529

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

THÀNH ĐẠT

Số 84, Đường Hùng Vương 1, Phường 

Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 84, Đường Hùng Vương 1, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

340 2700869021

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM PHƯƠNG 

IMEX

Số 12, Đường Trịnh Tú, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 12, Đường Trịnh Tú, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

341 2700869085

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 

XANH Q2A

Thôn Trại, Xã Khánh Cư, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Thôn Trại, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

342 2700868388 CÔNG TY TNHH TM NÔNG NGHIỆP KHANG AN

Tòa nhà Xuân Thiện, Khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà Xuân Thiện, Khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

343 2700868148

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO 

THÔNG SỐ 2 NINH BÌNH

Km 3, Đường Nguyễn Huệ, Phường Ninh 

Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Km 3, Đường Nguyễn Huệ, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

344 2700858446 Công ty luật TNHH MTV Tràng An

Số 46, đường Đinh Tất Miễn, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 46, đường Đinh Tất Miễn, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

345 2900325526-035

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á - CHI 

NHÁNH NINH BÌNH

Số nhà 49, Đường Trần Hưng Đạo, Phố 

10, Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 49, Đường Trần Hưng Đạo, Phố 10, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

346 2700848416 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLAND

Số 891, Tổ 6, Phường Nam Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số 891, Tổ 6, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

347 2700847571 CÔNG TY TNHH TCG LAND

Khu Công Nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công Nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

348 0108024302-020

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM NINH 

BÌNH

Số 989-991 Trần Hưng Đạo, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 989-991 Trần Hưng Đạo, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

349 2700847250 CÔNG TY TNHH XNK THANH BÌNH

Bản Vóng, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Bản Vóng, Xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

350 2700847275 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LƯƠNG PHÚC

Bản Xanh, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Bản Xanh, Xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

351 2700846747 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIỆT NHẬT

Đường Hoàng Diệu, Phố Bích Sơn, 

Phường Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Hoàng Diệu, Phố Bích Sơn, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

352 2700846592 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÂN SƠN

SN 14, Đường Tràng An, Phố Tân An, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

SN 14, Đường Tràng An, Phố Tân An, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

353 2700844806 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

SN 75, ngõ 196 đường Thư Điền,Thôn 

Thượng Nam, Xã Ninh Nhất, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 75, ngõ 196 đường Thư Điền,Thôn 

Thượng Nam, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

354 2700843979 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NINH PHÚC

Phố Phúc Thịnh, Phường Bích Đào, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Phúc Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

355 0300608092-088

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Số 67 Lương Văn Tụy, Phố Phúc Tân, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 67 Lương Văn Tụy, Phố Phúc Tân, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

356 2700843263 CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH NINH BÌNH

Số nhà 239, đường 477, Thôn Cổ Loan 

Hạ, Xã Ninh Tiến, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 239, đường 477, Thôn Cổ Loan Hạ, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

357 2700843351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TỪ LAN

Xóm Trung, Thôn Liên Phương, Xã Yên 

Nhân, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Xóm Trung, Thôn Liên Phương, Xã Yên 

Từ, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

358 2700842982 CÔNG TY TNHH CMTECH

SN 15, Ngõ 12, đường Thành công, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

SN 15, Ngõ 12, đường Thành công, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

359 0301458065-045

Công ty bảo hiểm Bảo Long Ninh Bình - Tổng Công ty cổ phần 

Bảo hiểm Bảo Long

Tầng 2, TTTM Bình An Nhiên, Số 90 Lê 

Hồng Phong, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tầng 2, TTTM Bình An Nhiên, Số 90 Lê 

Hồng Phong, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

360 2700842407 CÔNG TY TNHH VIỆT ANH JOLY

Số nhà 316, đường Lê Thái Tổ, phố Lê 

Lợi, Phường Nam Bình, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 316, đường Lê Thái Tổ, phố Lê Lợi, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

361 2700841202 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SẠCH NINH THẮNG

Thung Chẽ Bèo, thôn Khả Lương, Xã 

Ninh Hải, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Thung Chẽ Bèo, thôn Khả Lương, Phường 

Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

362 2700840343 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT Ý

Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Tam Điệp, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

363 2700840167 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HÙNG THỦY

Xóm 2B, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 2B, Xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

364 2700839718 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Ô TÔ NINH BÌNH

Số 63, đường Lê Đại Hành, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 63, đường Lê Đại Hành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

365 2700838986

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

HỒNG PHÚC

Đường Trịnh Tú, Khu Đô thị Xuân 

Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Trịnh Tú, Khu Đô thị Xuân Thành, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

366 2700837809 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GIA LỘC

Đường Đinh Điền, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Đinh Điền, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

367 2700837358 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIA PHẠM

Lô CN - 08, KCN Phúc Sơn, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN - 08, KCN Phúc Sơn, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

368 2700836682 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH HOÀNG LONG

Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình - Hà Nội, 

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình - Hà Nội, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

369 0107709889

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ MINH 

CHÂU

Số nhà 16, đường 5, phố Bạch Đằng, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 16, đường 5, phố Bạch Đằng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

370 2700835671 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN THÀNH THẮNG

Lô 276, Khu đô thị Xuân Thành, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Lô 276, Khu đô thị Xuân Thành, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

371 2700832448

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

TRƯỜNG SƠN

Số 67, Ngõ 463, Phố Tuệ Tĩnh, Phường 

Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 67, Ngõ 463, Phố Tuệ Tĩnh, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

372 2700830754 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC CIENCO 8

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

373 2700828473 CÔNG TY TNHH AN CƯỜNG THỊNH

Số nhà 18A, Ngõ 223, Đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phố Khánh Minh, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 18A, Ngõ 223, Đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phố Khánh Minh, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

374 2700828353 CÔNG TY CỔ PHẦN TG HOLDING

Số 1B Lê Đại Hành, phố Thúy Sơn, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 1B Lê Đại Hành, phố Thúy Sơn, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

375 2700828145

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG 

VIỆT NAM

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

376 2700828071

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ KHÁNH AN

Khu dân cư Phúc Thịnh, Thị trấn Yên 

Thịnh, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Khu dân cư Phúc Thịnh, Xã Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

377 2700827279

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DU 

LỊCH THẾ ANH

Số nhà 186, Phố Yết Kiêu, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 186, Phố Yết Kiêu, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

378 0107573557 CÔNG TY CỔ PHẦN ANKER VIỆT NAM

Số 145 Trần Hưng Đạo, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 145 Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

379 2700827007 CÔNG TY TNHH VIETFRESH

Số 92 đường Cổ Loan, Xã Ninh Tiến, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 92 đường Cổ Loan, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

380 2700827046

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI THÀNH 

CÔNG VIỆT NAM

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

381 2700825634 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA VÀNG

Ngõ 10, Đường Tràng An, Phố Kỳ Lân, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Ngõ 10, Đường Tràng An, Phố Kỳ Lân, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

382 2700824888

CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG 

MẠI

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

383 2700823242 CÔNG TY CỔ PHẦN - TẬP ĐOÀN AIQ

Thôn Đoàn Kết, Xã Yên Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đoàn Kết, Phường Yên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

384 2700822880 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY 816

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

385 2700822866 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP 899

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

386 2700822859 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY 819

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

387 2700822591 CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC PHÚC LỘC

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

388 0313798651 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÁU SÁU TÁM

Số 1678 Đường Quang Trung, Tổ 17, 

Phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình

Số 1678 Đường Quang Trung, Tổ 17, 

Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

389 2700821580 CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC SƠN TAM ĐIỆP

Số 17/4 Đường Nguyễn Trung Ngạn, 

Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình

Số 17/4 Đường Nguyễn Trung Ngạn, 

Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

390 2700820851

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG 

NGHIỆP QUỐC TẾ

Cụm Công nghiệp Cầu Yên, Phường 

Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Cụm Công nghiệp Cầu Yên, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

391 2700820643 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 3

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

392 2700820516 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BÊ TÔNG VIỆT NHẬT

Số nhà 61, Phố 11, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 61, Phố 11, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

393 2700819969 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SHAL GROUP

CN-06, Khu Công nghiệp Phúc Sơn, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

CN-06, Khu Công nghiệp Phúc Sơn, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

394 2700820227 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM ĐÔNG

Số nhà 7, Ngõ 632, Phố Tương Lai, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 7, Ngõ 632, Phố Tương Lai, Phường 

Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

395 2700818838

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

HOÀNG SƠN

Số nhà 7, ngách 15 ngõ 536 đường Hải 

Thượng Lãn Ông, thôn Ti, Xã Ninh Nhất, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 7, ngách 15 ngõ 536 đường Hải 

Thượng Lãn Ông, thôn Ti, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

396 2700817658 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA CHÂU Á

Số 2, Đường Lương Văn Tụy, Phố Phúc 

Tân, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 2, Đường Lương Văn Tụy, Phố Phúc 

Tân, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

397 2700816982

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG 

QUỐC TẾ

Lô C5, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

398 0107300535 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DTH QUỐC TẾ

Số 8, Đường 1, Phố 9, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 8, Đường 1, Phố 9, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

399 2700815731

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

BẢO MINH - KHÁNH HỒNG

Cụm Công nghiệp Khánh Thượng, Xã 

Khánh Thượng, Huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình

Cụm Công nghiệp Khánh Thượng, Phường 

Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

400 2700793809

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY LIÊN DOANH XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 18

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

401 2700793728

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒ GỖ GIA DỤNG VÀ 

MỸ NGHỆ HẢI ĐĂNG

Lô 606, Phố Kim Đa, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Lô 606, Phố Kim Đa, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

402 2700793573 CÔNG TY TNHH XUÂN THÀNH HOSPITALITY

Tòa nhà 28 tầng, Đường Lê Thái Tổ, Khu 

đô thị Xuân Thành, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà 28 tầng, Đường Lê Thái Tổ, Khu 

đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

403 2700793446 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TCG

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

404 5500526745 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUÂN THIỆN

Tòa nhà Xuân Thiện, KĐT Xuân Thành, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà Xuân Thiện, KĐT Xuân Thành, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

405 2700793076

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT PHÁP SHAL - NHÀ MÁY 

NHÔM VIỆT PHÁP

Lô KT, khu công nghiệp Phúc Sơn, 

Đường Trần Nhân Tông, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô KT, khu công nghiệp Phúc Sơn, Đường 

Trần Nhân Tông, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

406 2700277473-001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phúc Lộc - Nhà Máy Cơ Điện 

Phúc Lộc

Lô C3, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C3, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

407 2700277473-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phúc Lộc - Cảng Icd Phúc Lộc

Lô C1, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C1, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

408 2700791939 CÔNG TY TNHH LINK GROUP

Số nhà 5, Ngõ III, Phố Đoàn Kết, Phường 

Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 5, Ngõ III, Phố Đoàn Kết, Phường 

Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

409 2700787114 Công Ty TNHH Mtv Khoáng Sản Vissai

Lô C7, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C7, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

410 2700785011 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THĂNG LONG

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

411 2700784071 CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG NINH BÌNH

Số 15/279 đường Xuân Thành, phố Tân 

Thịnh, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 15/279 đường Xuân Thành, phố Tân 

Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

412 2700782187

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀI 

LINH NB

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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413 2700782162 CÔNG TY TNHH OKIFOOD VIỆT NAM

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Xuân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

414 2700782123 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ NINH BÌNH

Gần Cổng Cảng, Đường Hoàng Diệu, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Gần Cổng Cảng, Đường Hoàng Diệu, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

415 0106739601

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC PHONG CẢNH 

MIỀN BẮC

364 Trần Hưng Đạo, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

364 Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

416 2700720166

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG QUANG 

TRUNG

Số 494, Đường Nguyễn Huệ, Phố Đoàn 

Kết, Phường Ninh Phong, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 494, Đường Nguyễn Huệ, Phố Đoàn 

Kết, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

417 2700720180 CÔNG TY TNHH MTV ĐÚC TOÀN THẮNG

Lô C4, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C4, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

418 0102000866-001

Văn Phòng Đại Diện Tại Ninh Bình - Công Ty TNHH Dược 

Phẩm Thiên Minh

Số nhà 49B, Phố Ngọc Xuân, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 49B, Phố Ngọc Xuân, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

419 0800811078-001 Chi Nhánh Số I - Công Ty TNHH Ớt Việt Nam

Thôn Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

420 2700714035 CÔNG TY TNHH VEGA GROUP

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

421 2700713176

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG THẮNG

Số nhà 334 đường Nguyễn Huệ, Phố 

Tương Lai, Phường Ninh Phong, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 334 đường Nguyễn Huệ, Phố Tương 

Lai, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

422 2700712567

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP 

NINH BÌNH

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

423 2700712599 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ATP

Cụm công nghiệp Mai Sơn, Xã Khánh 

Thượng, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Cụm công nghiệp Mai Sơn, Phường Yên 

Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

424 0301463315-089

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP 

SAIGONTOURIST - TỈNH NINH BÌNH

Số 79, Đường Lê Đại Hành, Phố Trần 

Kiên, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 79, Đường Lê Đại Hành, Phố Trần Kiên, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

425 2700710111

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ 

GỖ TÀI ANH

Xóm Tiền, Thôn Kỳ Vỹ, Xã Ninh Nhất, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xóm Tiền, Thôn Kỳ Vỹ, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

426 0105029292-019

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ 

HÀ NỘI TẠI NINH BÌNH

Đường 30/6, Phường Nam Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường 30/6, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

427 2700708666 CÔNG TY TNHH XUÂN THIỆN VIỆT NAM

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

428 1800278630-088

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh 

Ninh Bình

Số nhà 55 Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 55 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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429 0102133859-004

Công Ty TNHH  Kiểm Toán Quốc Tế Pnt - Văn Phòng Đại Diện 

Tại Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ, Phố Bắc Thành, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ, Phố Bắc Thành, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

430 0302491682-007

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NINH BÌNH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BẢO

Số nhà 173, Đường Trịnh Tú, Phố Mía 

Đông, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 173, Đường Trịnh Tú, Phố Mía 

Đông, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

431 2700707359

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC LỘC

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

432 2700707172 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Lắp Vissai

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Tân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

433 2700707133 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH LONG

Số nhà 36 ngõ 245, đường Nguyễn Công 

Trứ, phố Ngọc Mỹ, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 36 ngõ 245, đường Nguyễn Công 

Trứ, phố Ngọc Mỹ, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

434 2700706845 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY HOA LƯ

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

435 2700706796

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

PHÚC LỘC

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

436 2700705489

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

PHƯỚC THỊNH

Thôn Trì Động, Xã Gia Thanh, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Trì Động, Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

437 0101561516-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

NGUYÊN MINH TẠI NINH BÌNH

Số 31, Đường Hoàng Diệu, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 31, Đường Hoàng Diệu, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

438 2700674142 CÔNG TY TNHH KÍNH NỔI HẠ LONG - CFG

Khu Công nghiệp Khánh Cư, Xã Khánh 

Cư, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Khánh Cư, Xã Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

439 2700673300 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI

Lô C2, Khu Công nghiệp  Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu Công nghiệp  Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

440 2700670490 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BÊ TÔNG VIỆT NHẬT

Số nhà 14, Đường Tràng An, Phố Tân 

An, Phường Tân Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 14, Đường Tràng An, Phố Tân An, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

441 2700670469

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀNG AN

Khu Tân An, phố Kỳ Lân, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu Tân An, phố Kỳ Lân, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

442 2700669128 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU NAM PHƯƠNG

Đường Trịnh Tú, Phố Kim Đa, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Đường Trịnh Tú, Phố Kim Đa, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

443 2700668614 CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

444 2700666543

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TIẾN DŨNG

Phố 3, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Phố 3, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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445 0103242836-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHÚ LINH

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

446 2700661979 CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH THI ĐẠI SƠN

Số nhà 90, đường Bắc Giang, phố 3, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 90, đường Bắc Giang, phố 3, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

447 2700662186 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 189

Số nhà 26, đường Hoàng Quốc Việt, phố 

Khánh Minh, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 26, đường Hoàng Quốc Việt, phố 

Khánh Minh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

448 2700661746 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM NINH

Đường Đinh Điền, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Đinh Điền, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

449 2700660742 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG E & C

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

450 2700660485

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THÀNH ĐÔ

Thôn Trì Động, Xã Gia Thanh, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Trì Động, Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

451 2700638514 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DỊCH VỤ THÀNH CÔNG

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

452 0102853832-009

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT - 

NHẬT TẠI NINH BÌNH

Đường Trần Nhân Tông, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Trần Nhân Tông, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

453 2700631290 Công Ty TNHH Eni-Florence Việt Nam

Lô C12, khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô C12, khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

454 2700631332 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐÔNG ĐÔ

Đường Triệu Việt Vương, phố Hưng 

Thịnh, Phường Bích Đào, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Triệu Việt Vương, phố Hưng Thịnh, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

455 2700621616 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THUYẾT

Khu Đô Thị Xuân Thành, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu Đô Thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

456 2700618691

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 

THE VISSAI

Lô C7, khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C7, khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

457 0105475032

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG LKC 

VIỆT NAM

Số 16, Đường 5, Phố Bạch Đằng, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 16, Đường 5, Phố Bạch Đằng, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

458 2700612347

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN 

VƯƠNG

Số nhà 14, Ngõ 63, Đường Hoàng Quốc 

Việt, Phố Khánh Minh, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 14, Ngõ 63, Đường Hoàng Quốc 

Việt, Phố Khánh Minh, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

459 2700612298 CÔNG TY CP Ô TÔ THÀNH CÔNG NINH BÌNH

Lô C5, khu Công nghiệp Gián khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, khu Công nghiệp Gián khẩu, Xã Gia 

Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

460 2700611569 CÔNG TY TNHH VŨ ĐÌNH NINH BÌNH

Lô C 12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô C 12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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461 2700609827 CÔNG TY TNHH ASIA +

Yên Thịnh, Xã Khánh Dương, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Yên Thịnh, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

462 2700605212 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP HÒA BÌNH

100 Trương Hán Siêu, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

100 Trương Hán Siêu, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

463 0105232777

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

AN THÀNH

SN 03 đường Phan Đình Phùng, phố 7, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

SN 03 đường Phan Đình Phùng, phố 7, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

464 6300048638-025

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt - Chi 

Nhánh Ninh Bình

Số 12, ngõ 74, đường Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 12, ngõ 74, đường Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

465 0200124891-042

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Số 99, Trần Hưng Đạo, Phố 10, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 99, Trần Hưng Đạo, Phố 10, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

466 2700597674 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC THỊNH

563, Phố Khánh Tân, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

563, Phố Khánh Tân, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

467 2700595483

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHỤC 

HỒNG

Tổ 4, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 4, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

468 0201138985

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAM 

GIANG

Km 3, đường 1A, Phường Ninh Phong, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Km 3, đường 1A, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

469 2700588888

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

HOÀNG LONG NINH BÌNH

Số nhà 12, ngõ 48, đường Nguyễn Hữu 

An, Xã Ninh Tiến, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 12, ngõ 48, đường Nguyễn Hữu An, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

470 2700583368 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thịnh Chiều

Xóm 6, Vân Tiến, thôn Đông Thịnh, Xã 

Khánh Vân, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Xóm 6, Vân Tiến, thôn Đông Thịnh, Xã 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

471 2700581868 Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Cường Thịnh Ninh Bình

Tổ  13, Phường Bắc Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ  13, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

472 0104886590 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 879

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

473 2700575705 CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTDOOR NINH BÌNH

Số 51, Đường Phạm Thận Duật, Phố 

Phong Đào, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 51, Đường Phạm Thận Duật, Phố Phong 

Đào, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

474 0104345961-010

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM LPBANK - CHI 

NHÁNH NINH BÌNH

TẦNG 4, SỐ NHÀ 8, NGÕ 74, ĐƯỜNG 

ĐINH TIÊN HOÀNG, PHỐ 11, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

TẦNG 4, SỐ NHÀ 8, NGÕ 74, ĐƯỜNG 

ĐINH TIÊN HOÀNG, PHỐ 11, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

475 2700570425 Công ty cổ phần cảng đạm Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

476 0200622262-006

Chi Nhánh Công Ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng Tại Ninh 

Bình

Phố Đông Hồ, Phường Bích Đào, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Đông Hồ, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

477 2700564911 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LỘC SINH LỘC

Số 135, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 135, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

478 2700562255

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

THĂNG LONG

Số 7, đường Lê Hồng Phong, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 7, đường Lê Hồng Phong, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

479 2700562199 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ COMATEC

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

480 2700561879 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC LỘC

1b Lê Đại Hành phố Thúy Sơn, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

1b Lê Đại Hành phố Thúy Sơn, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

481 2700561558

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG

Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

482 2700561886 CÔNG TY CP XĂNG DẦU A9

Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú,, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú,, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

483 2700561999 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC LỘC

Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

484 2700561004 CÔNG TY TNHH VIET RENTAL

Đường 477, Xã Gia Phú, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Đường 477, Xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

485 2700559862 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI VISSAI

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

486 0104549771

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI ĐH

Xóm Tây, Thôn Bình Hải, Xã Yên Nhân, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Xóm Tây, Thôn Bình Hải, Xã Yên Từ, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

487 2700558403 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM THÀNH

Lô C3, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Tân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô C3, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

488 2700556999 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI QUANG MINH

Số nhà 237, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân 

Trung, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 237, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân 

Trung, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

489 0100283873-041

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI 

NHÁNH NINH BÌNH

Tầng 1 và tầng 3 Tòa nhà số 848, đường 

Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tầng 1 và tầng 3 Tòa nhà số 848, đường 

Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

490 2700553370

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT - NHẬP KHẨU HOÀNG 

THẮNG

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

491 2700552169 CÔNG TY TNHH ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 3503D

Đường Phan Huy Ích, Tổ 2, Phường Bắc 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Phan Huy Ích, Tổ 2, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

492 2700345155-006

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Toàn Cầu - 

Khách Sạn Kim Đa

Lô DV7, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Lô DV7, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

493 2700546278 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÁ MỸ THUẬT AN KHANG

Thôn Xuân Thành, Xã Ninh Vân, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Xuân Thành, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

494 2700544827-001

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN THÀNH TÂM - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

THÀNH HÓA

Phố 6, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Phố 6, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

495 2700544827 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THÀNH HÓA

Đường 10, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Đường 10, Xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

496 2700531433

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG MINH TRANG

Số nhà 34, Hẻm 261, Đường Lê Thái Tổ, 

Phố Tân An, Phường Tân Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 34, Hẻm 261, Đường Lê Thái Tổ, 

Phố Tân An, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

497 2700525888 CÔNG TY TNHH XUÂN THIỆN NINH BÌNH

Tòa nhà Xuân Thiện, Khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà Xuân Thiện, Khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

498 2700523305

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN - TẬP ĐOÀN KINH TẾ XUÂN 

THÀNH

Số nhà 65, Đường Vân Giang, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 65, Đường Vân Giang, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

499 2700522686 CÔNG TY TNHH TRUNG LINH PHÁT

Số 8, Đường Tràng An, Phố 12, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 8, Đường Tràng An, Phố 12, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

500 2700521989

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN 

THỦY

Tòa nhà Xuân Thủy, Đường Trịnh Tú, 

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Tòa nhà Xuân Thủy, Đường Trịnh Tú, Khu 

đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

501 2700521668 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN

Số nhà 534, phố Khánh Tân, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 534, phố Khánh Tân, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

502 2700509999 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

503 2700508642 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG NAM

Lô C12, KCN Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Lô C12, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

504 0100230800-048

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Số 848, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 848, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

505 2700507342 Văn phòng công chứng Nguyễn Thúy Công

Số 1067 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 1067 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

506 3000861332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUNRISE

Số 29, Đường Cù Chính Lan, Phố Tân 

Quý, Phường Tân Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 29, Đường Cù Chính Lan, Phố Tân Quý, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

507 2700498930

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN XUÂN 

TUYỀN

Đường Trịnh Tú, Khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Trịnh Tú, Khu đô thị Xuân Thành, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

508 2700496789 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THỊNH

131, Trần Hưng Đạo, Phố 7, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

131, Trần Hưng Đạo, Phố 7, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

509 2700389603 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KIM CHÍNH

Xóm 9, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 9, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

510 2700374999 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NINH BÌNH

Thôn Đoài Hạ, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đoài Hạ, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

511 2700112827-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG GIANG- NHÀ MÁY 

KÍNH NỔI TRÀNG AN

Lô C5, khu công nghiệp Ninh Phúc, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, khu công nghiệp Ninh Phúc, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

512 2700356809

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẠI 

HIỆP

Đường 10, Xã Khánh An, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình

Đường 10, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

513 0102792890 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TÂN PHÚ

Thôn Tập Ninh, Xã Gia Vân, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tập Ninh, Xã Gia Vân, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

514 0102130689-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI NA HANIMEXCO TẠI 

NINH BÌNH

Thôn Hoàng Sơn, Xã Ninh Tiến, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Hoàng Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

515 2700349706 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Lô B5 - Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã 

Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình

Lô B5 - Khu công nghiệp Tam Điệp, 

Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

516 2700349262

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HYUNDAI 

THÀNH CÔNG GLOBAL

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

517 2801073363-001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔLÔMÍT VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

NINH BÌNH

Tại nhà ông Hoàng Phú Sơn, Thôn 7, Xã 

Phú Sơn, Huyện Nho quan, tỉnh Ninh 

Bình

Tại nhà ông Hoàng Phú Sơn, Thôn 7, Xã 

Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

518 2700112961

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

BÌNH AN NHIÊN

Số 06, Đường Lê Hồng Phong, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 06, Đường Lê Hồng Phong, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

519 0302540273-015

Công Ty CP Xây Dựng Và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng - Chi 

Nhánh Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Số 3

Thôn Hang Nước, Xã Quang Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Hang Nước, phường Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

520 2700347191 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA QUỐC TẾ K'S VN

Lô C3, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Tân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô C3, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

521 2700346381 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN PHƯƠNG BẮC

Số nhà 24/3, Phường Trung Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 24/3, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

522 0100112620-002 Ngân Hàng Hợp Tác Xã Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Bình

Phố 10, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Phố 10, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

523 2700345155 CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TOÀN CẦU

Số 259, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 259, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

524 2700344786

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI XUÂN HỒNG

SN 21 đường Tôn Đức Thắng, Phố 11, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 21 đường Tôn Đức Thắng, Phố 11, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

525 2700343750 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHỐ

Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

526 2700343535 CÔNG TY CP GẠCH NGÓI GIA THANH

Xóm 5, Thôn Phương Đông, Xã Gia 

Thanh, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 5, Thôn Phương Đông, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

527 2700343479 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại  Đồng Thái

Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn 4B, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

528 2700339994 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH TRANG

Xóm 9, Nam Cường, Xã Khánh Cường, 

Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Xóm 9, Nam Cường, Xã Khánh Thiện, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

529 2700338888

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẢO 

VĂN

Số 419, Đường Vạn Hạnh, Phố Bình 

Khang, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 419, Đường Vạn Hạnh, Phố Bình 

Khang, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

530 2700338493

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUỘC SỐNG NINH 

BÌNH

Thung lũng Đền Thái Vi, Xã Ninh Hải, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thung lũng Đền Thái Vi, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

531 2700338408 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Và Xây Dựng Số 2

Tổ  3, Phường Trung Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ  3, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

532 2700333858 Công Ty TNHH Hoàng Phát Thể Thao

Lô C7, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C7, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

533 2700328664 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỘC TÀI

Số nhà 253, đường Nguyễn Huệ, phố 

Chu Văn An, Phường Nam Bình, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 253, đường Nguyễn Huệ, phố Chu 

Văn An, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

534 2700113651-001

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CHI NHÁNH 

NINH BÌNH

Số 173, Đường Lê Đại Hành, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 173, Đường Lê Đại Hành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

535 2700319733 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY NINH BÌNH

Phố Phúc Thịnh, Phường Bích Đào, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Phúc Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

536 2700299999

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ 

CÔNG NGHIỆP NINH BÌNH

Số nhà 29, đường Cù Chính Lan, phố 

Tân Quý, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 29, đường Cù Chính Lan, phố Tân 

Quý, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

537 2700292471 CÔNG TY TNHH THÊU REN MẶT TRỜI XANH

Thôn Tuân Cáo, Xã Ninh Hải, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tuân Cáo, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

538 2700280638-005 CÔNG TY CỔ PHẦN HOTEL THE VISSAI

Số 848, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 848, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

539 0100520789-002

Chi Nhánh Công Ty TNHH Duyên Hà - Nhà Máy Xi Măng 

Duyên Hà

Thôn Hệ, Xã Ninh Vân, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Hệ, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

540 2700284791

CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ 

LẮP MÁY VIỆT NAM

Thôn 2 Phương Đông, Xã Gia Thanh, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn 2 Phương Đông, Xã Gia Trấn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

541 2700284216 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HƯỚNG DƯƠNG

Tổ 21, Phường Nam Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 21, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

542 2700283928 CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH

Số 87, đường Phạm Văn Nghị, phố 3, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 87, đường Phạm Văn Nghị, phố 3, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

543 2700283822

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG MỸ 

NGHỆ ĐÔNG THÀNH

Phố Bình Yên, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Bình Yên, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

544 2700282579 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT THÀNH

Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Phố 4, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

545 2700282748 CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG

Lô C2, khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C2, khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

546 2700282755 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨNH PHÁT

SN 66, Phố 5, Đường Chiến Thắng, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 66, Phố 5, Đường Chiến Thắng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

547 2700282829 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN THÁI

Số nhà 8, Đường 1, Phố 9, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 8, Đường 1, Phố 9, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

548 2700227024 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN LÂM TAM CỐC

Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Nhất, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Văn Lâm, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

549 2700281889

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CƯỜNG THỊNH THI

Cảng Cầu Yên, Phường Ninh Phong, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Cảng Cầu Yên, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

550 2700281328

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM 

PHƯƠNG

số 154, đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình 

Chương, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

số 154, đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình 

Chương, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

551 2700280814

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUẠT 

ĐIỆN VIỆT NAM

Số 1110, Đường Trần Hưng Đạo, Phố 

Phúc Thắng, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 1110, Đường Trần Hưng Đạo, Phố Phúc 

Thắng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

552 2700280638 CÔNG TY CỔ PHẦN  VISSAI NINH BÌNH

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

553 2700280525 CÔNG TY CP  TƯ VẤN XÂY DỰNG NINH BÌNH

Số 746, Đường Trần Hưng Đạo, Phố 

Khánh Trung, Phường Tân Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 746, Đường Trần Hưng Đạo, Phố Khánh 

Trung, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

554 2700278910 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NINH BÌNH

Đường Trần Nhân Tông, Phố Phúc 

Thịnh, Phường Bích Đào, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Trần Nhân Tông, Phố Phúc Thịnh, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

555 2700278886 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NINH BÌNH

Số 9 Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 9 Tuệ Tĩnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

556 2700277755 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP NINH BÌNH

Lô C10, khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C10, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

557 2700277635 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ GIA THANH

Thôn Thanh Giang, Xã Gia Thanh, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Thanh Giang, Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

558 2700277508

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

XUÂN THÀNH

Số nhà 65, đường Vân Giang, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 65, đường Vân Giang, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

559 2700277473 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC

Lô C1, khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C1, khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

560 2700277177 CÔNG TY TNHH MỸ HẠNH

Lô C6,C7, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô C6,C7, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

561 2700277089

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  TỔNG HỢP 

NINH BÌNH

Số 84 đường Vân Giang,, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 84 đường Vân Giang,, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

562 2700276991 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi Ninh Bình

Đường Trương Hán Siêu, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Trương Hán Siêu, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

563 2700276575 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

564 0200546004 CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

Lô CN - 08, Khu công nghiệp Phúc Sơn, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN - 08, Khu công nghiệp Phúc Sơn, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

565 2700276007 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG SƠN

Số 98, đường Trịnh Tú, phố Khánh 

Minh, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 98, đường Trịnh Tú, phố Khánh Minh, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

566 2700275388 CÔNG TY TNHH QUANG ĐỨC

Cầu Yên, thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Cầu Yên, thôn Bộ Đầu, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

567 0100114152-004

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT - 

CHI NHÁNH NINH BÌNH

Tổ 21, Phường Nam Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 21, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

568 2700275035

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI, DU LỊCH 

LONG THÚY ĐẰNG

số 180, đường 30/6, phúc chỉnh 2, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

số 180, đường 30/6, phúc chỉnh 2, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

569 2700274056

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH 

TRUNG

Phố 9, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Phố 9, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

570 2700273863

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC THAN 

QUA LỬA NINH BÌNH

Đường Trương Định, phố Trung Sơn, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Trương Định, phố Trung Sơn, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

571 2700272210

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP TÀU 

THUỶ HẢI LONG

SN 14, đường Tràng An, phố Tân An, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

SN 14, đường Tràng An, phố Tân An, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

572 2700271873 CÔNG TY TNHH ĐÁ VIỆT HỒNG QUANG

Trung tâm Tam Cốc Bích Động, Xã Ninh 

Hải, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Trung tâm Tam Cốc Bích Động, Phường 

Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

573 2700847885

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI 

PHONG

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

574 2700271672 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG NAM NINH

Số 1, đường Phạm Văn Nghị, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 1, đường Phạm Văn Nghị, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

575 2700271520 CÔNG TY TNHH LONG SƠN

Số 6, Đường Voi Phục, Phường Trung 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Số 6, Đường Voi Phục, Phường Trung Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

576 2700271351 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG NGÂN

Số 02, Đường Vũ Duy Thanh, Phường 

Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 02, Đường Vũ Duy Thanh, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

577 2700271256 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOA LƯ

Lô DV 2AB, đường Lưu Cơ, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Lô DV 2AB, đường Lưu Cơ, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

578 2700269063 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THẮNG GROUP

Thôn Trì Động, Xã Gia Thanh, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Trì Động, Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

579 2700267228 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tài Anh

Số 1, lô C3, cụm công nghiệp Gián Khẩu, 

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Số 1, lô C3, cụm công nghiệp Gián Khẩu, 

Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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580 2700266055 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Thành

Thôn Nội, Xã Ninh Nhất, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thôn Nội, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

581 2700263181

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 

27

Số 9, đường Lê Hồng Phong, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 9, đường Lê Hồng Phong, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

582 2700224400 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH

Số nhà 490, đường Nguyễn Công Trứ, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 490, đường Nguyễn Công Trứ, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

583 2700224390 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Số 72 E, đường Hoàng Diệu,, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 72 E, đường Hoàng Diệu,, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

584 2700224464 CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 2

đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

585 2700224383 CÔNG TY CP SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU NINH BÌNH

Khu đô thị mới Phúc Trì, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu đô thị mới Phúc Trì, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

586 2700136401

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NÔNG 

NGHIỆP NINH BÌNH

Số 13, phố Phong Đào, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 13, phố Phong Đào, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

587 2700134098 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NINH BÌNH

Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

588 2700134274 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 16 THĂNG LONG

KM số 2,  đường Nguyễn Huệ, Phường 

Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

KM số 2,  đường Nguyễn Huệ, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

589 2700138864 CÔNG TY CP IN VÀ VĂN HÓA PHẨM NINH BÌNH

Số 18, Đường 30/6, QL 1A, phố Phúc 

Trọng, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 18, Đường 30/6, QL 1A, phố Phúc 

Trọng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

590 2700138984 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH NINH BÌNH

SN 285 Đường Vân Giang, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

SN 285 Đường Vân Giang, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

591 2700952054 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VIETSING NINH BÌNH

Ngã 3, KCN Gián Khẩu, đường Quốc lộ 

1A, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

Ngã 3, KCN Gián Khẩu, đường Quốc lộ 

1A, Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

592 2700137162

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG 

CON NUÔI NINH BÌNH

Thôn Đoài Hạ, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đoài Hạ, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

593 2700136095 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP TAM ĐIỆP

Tổ 4, Phường Tân Bình, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 4, Phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

594 2700140655 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NINH BÌNH

Số 3 đường Võ Thị Sáu, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 3 đường Võ Thị Sáu, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

595 2700150999

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG 

ĐỒNG GIAO

Thôn Đoàn Kết, Xã Yên Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đoàn Kết, Phường Yên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

596 2700135623 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC NINH BÌNH

Đường Võ Thị Sáu, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Võ Thị Sáu, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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597 2700200047 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ THỊT, SỮA YÊN PHÚ

Bản Phùng Thượng, Xã Kỳ Phú, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Bản Phùng Thượng, Xã Phú Long, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

598 2700118201

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP QUANG 

TRUNG

Số 494, Phố Đoàn Kết, Đường Nguyễn 

Huệ, Phường Ninh Phong, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 494, Phố Đoàn Kết, Đường Nguyễn 

Huệ, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

599 2700117977 CÔNG TY TNHH HẢI HÀ

Số nhà 26, đường Cát Linh, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 26, đường Cát Linh, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

600 2700119999 CÔNG TY TNHH GỐM THÀNH VINH

SN 31, ngách 10/5 Đường Hoàng Quốc 

Việt, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 31, ngách 10/5 Đường Hoàng Quốc 

Việt, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

601 2700113027 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THAN MỎ VIỆT DŨNG

Cạnh Cầu Gián, Phường Ninh Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Cạnh Cầu Gián, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

602 2700112697 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG TUẤN ANH

Cầu Gián, Phường Ninh Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Cầu Gián, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

603 2700112827 CÔNG TY TNHH DƯƠNG GIANG

Trong khuôn viên nhà máy Gạch Gia 

Tường - CTCP Gạch ngói Sôn, Xã Gia 

Tường, Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Trong khuôn viên nhà máy Gạch Gia 

Tường - CTCP Gạch ngói Sôn, Xã Gia 

Tường, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

604 2700167248

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH 

HỒNG

Xã đồng hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xã đồng hướng, Xã Quang Thiện, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

605 2700167512 CÔNG TY TNHH CHIẾU CÓI QUANG MINH

Số 61, phố Phú Vinh, Thị trấn Phát 

Diệm, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Số 61, phố Phú Vinh, Xã Phát Diệm, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

606 2700186378

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG LAO 

ĐỘNG QUỐC TẾ

Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình – Hà Nội, 

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình – Hà Nội, 

Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

607 2700113605 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG

Số 16, đường Xuân Thành, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 16, đường Xuân Thành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

608 2700144473 CÔNG TY CP THƯƠNG BINH 27-7 NINH BÌNH

Thôn Đoài Hạ, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đoài Hạ, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

609 2700609369 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ THƯƠNG MẠI KIM SƠN

Phố Thượng Kiệm, Thị trấn Phát Diệm, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Phố Thượng Kiệm, Xã Phát Diệm, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

610 2700938518

CÔNG TY CỔ PHẦN  TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI B&D

SN 32, ngõ 11, đường Lê Thái Tổ, phố 

Bình Chương, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 32, ngõ 11, đường Lê Thái Tổ, phố 

Bình Chương, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

611 2700282392 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VIỆT XANH

Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, Thị trấn 

Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, Xã Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

612 2700837206

CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC VÀ XUẤT KHẨU LAO 

ĐỘNG ANH VINH GROUP

Số 436A, Đường Trần Quang Khải, Phố 

Hợp Thiện, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 436A, Đường Trần Quang Khải, Phố 

Hợp Thiện, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

613 2700939529 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT ACE HOME

Xóm 1, Thôn Trinh Phú, Thị trấn Thịnh 

Vượng, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 1, Thôn Trinh Phú, Xã Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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614 2700939423

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

KAITO

Toà nhà 27 tầng, Khu đô thị Xuân Thành, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Toà nhà 27 tầng, Khu đô thị Xuân Thành, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

615 0109718487

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XANH THỜI 

NAY

Số 275, Đường Xuân Thành, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 275, Đường Xuân Thành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

616 2700939695

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TRƯỜNG 

THÀNH

Số nhà 49/4, Phường Trung Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 49/4, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

617 2700666310 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TAM ĐIỆP

Số 22, Ngõ 244, đường Lê Thánh Tông, 

Xã Ninh Tiến, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 22, Ngõ 244, đường Lê Thánh Tông, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

618 2700939857 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TAM ĐIỆP

Số nhà 88, Đường Đồng Giao, Phường 

Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 88, Đường Đồng Giao, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

619 0106009210 CÔNG TY CỔ PHẦN SPC VIỆT NAM

Số 331A, đường Nguyễn Huệ, phố 

Tương Lai, Phường Ninh Phong, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 331A, đường Nguyễn Huệ, phố Tương 

Lai, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

620 2700908288

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG 

NGUYÊN

Số nhà 56, Đường Phạm Văn Nghị, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 56, Đường Phạm Văn Nghị, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

621 2700939977 CÔNG TY TNHH MTV DŨNG YẾN

Đường Ngô Văn Sở, tổ 2, Phường Bắc 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Ngô Văn Sở, tổ 2, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

622 2700940436 CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG TRÌNH QUỐC HINH

Thôn Đông Minh, Xã Gia Sơn, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Minh, Xã Gia Lâm, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

623 2700940482

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 

MẠI TRÀNG AN

Số 6, ngõ 63, đường Hoàng Quốc Việt, 

Phố Khánh Minh, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 6, ngõ 63, đường Hoàng Quốc Việt, Phố 

Khánh Minh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

624 2700940669 CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN VIỆT LINH

Xóm 6, Xã Quang Thiện, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Xóm 6, Xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

625 2700940901

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG 

NGHIỆP ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ THÀNH TRUNG

Số nhà 89, Phố 9, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 89, Phố 9, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

626 2700941013 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÁI TÚ

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

627 2700941503

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 

NGHỆ BẢO SƠN

Số nhà 26, ngõ 130, đường Tuệ Tĩnh, 

phố Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 26, ngõ 130, đường Tuệ Tĩnh, phố 

Tuệ Tĩnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

628 2700941768

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC 

HÙNG DŨNG

Phố Phong Đào, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Phong Đào, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

629 2700941711 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HUỆ DƯƠNG

Số 62 Đường Bích Đào, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 62 Đường Bích Đào, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

630 2700941729 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIỆN PHÚ

Thôn Liêu Thượng, Xã Đồng Phong, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Liêu Thượng, Xã Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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631 2700897050

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN TÀI 

PHÁT

Thôn Dân Mới, Xã Yên Đồng, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thôn Dân Mới, Xã Đồng Thái, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

632 2700899918 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XĂNG DẦU HÀ THÀNH

Ngã 3 đường 477, Phường Ninh Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ngã 3 đường 477, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

633 2700941912

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ 

MẠNH

Xóm 10A,  Đường Quốc Lộ 10, Xã 

Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Xóm 10A,  Đường Quốc Lộ 10, Xã Khánh 

Nhạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

634 2700941905

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

CƯỜNG THỊNH VƯỢNG

Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Bộ Đầu, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

635 2700941951 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ PHÁT TRIỂN HTT

Số 8, đường Bà Triệu, Phường Nam 

Bình, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 8, đường Bà Triệu, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

636 2700941969

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ 

XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Xóm 6, Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 6, Xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

637 2700941990 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SƠN HLC

Số 1112, đường Phan Đình Phùng, tổ 5, 

Phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình

Số 1112, đường Phan Đình Phùng, tổ 5, 

Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

638 2700942384 CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ HỘI NHÂN TÔNG

Lô số 5, Khu dân cư Cửa Đình, Thôn 

Hành Cung, Xã Ninh Nhất, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô số 5, Khu dân cư Cửa Đình, Thôn Hành 

Cung, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

639 2700942578 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM MINH KHANG

Số nhà 9, ngõ 190, đường Lê Thánh 

Tông, thôn Tiền, Xã Ninh Nhất, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 9, ngõ 190, đường Lê Thánh Tông, 

thôn Tiền, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

640 2700942560 CÔNG TY TNHH DVTM VÀ SX MINH HÙNG

Thôn Lãng Ngoại, Xã Gia Lập, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Lãng Ngoại, Xã Gia Vân, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

641 2700942497

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

MINH LONG

Số nhà 51, đường Lý Thường Kiệt, 

Phường Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 51, đường Lý Thường Kiệt, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

642 2700942680 CÔNG TY TNHH MÂY TRE HÀ LINH NINH BÌNH

Lô C4-1, cụm công nghiệp Đồng Hướng 

phần mở rộng, Xã Đồng Hướng, Huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Lô C4-1, cụm công nghiệp Đồng Hướng 

phần mở rộng, Xã Quang Thiện, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

643 2700942722 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN AN THỊNH PHÁT

Thôn Trung Trữ, Phường Ninh Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Trung Trữ, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

644 2700941221-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG 

SẢN VŨ DŨNG

Đường tránh 477, Thị trấn Thịnh Vượng, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Đường tránh 477, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

645 2700847490 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ YÊN KHÁNH

số nhà 200, Phố Mới, Thị trấn Thịnh 

Vượng, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

số nhà 200, Phố Mới, Xã Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

646 2700942708 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ PT MINH ĐỨC

Số nhà 22, ngõ 179, đường Lưu Cơ, phố 

Bình Yên, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 22, ngõ 179, đường Lưu Cơ, phố 

Bình Yên, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

647 2700943099 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XUÂN ĐẠO

Đường Lê Thái Tổ kéo dài, xóm Vinh 

Viên, Phường Ninh Mỹ, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ kéo dài, xóm Vinh Viên, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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648 2700943268 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI EVN

Số 15, ngõ 12, đường Thành Công, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 15, ngõ 12, đường Thành Công, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

649 2700943606 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOA LƯ

Thôn Đông Thành, Xã Trường Yên, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Thành, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

650 2700224457-005

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG 

GIAO - CHI NHÁNH DOVECO NINH BÌNH

Tổ 16, Phường Trung Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 16, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

651 0100108247-024

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN CIENCO8 - CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - 

CTCP

Lô C2, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

652 0100774631-023 Công ty bảo hiểm bưu điện khu vực Nam Sông Hồng

Số 306, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 306, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

653 0108899079 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU YUNNAN

Số 19, Ngõ 348, đường Ngô Gia Tự, Phố 

Ngô Quyền, Phường Nam Bình, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 19, Ngõ 348, đường Ngô Gia Tự, Phố 

Ngô Quyền, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

654 0106974186 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOMA VIỆT NAM

Số nhà 48 ngách 70 Ngõ 212 Đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 48 ngách 70 Ngõ 212 Đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

655 2700944046

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM 

THỊNH VƯỢNG

Số nhà 19, Ngõ 24, Đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phố 3, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 19, Ngõ 24, Đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phố 3, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

656 2700944208 CÔNG TY TNHH ĐẠI LƯƠNG THÀNH

Thôn Nội, Xã Ninh Nhất, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thôn Nội, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

657 2700944166

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TAM COC 

NATURE LODGE

Khu đất Vụng Gạo, Thôn Văn Lâm, Xã 

Ninh Hải, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu đất Vụng Gạo, Thôn Văn Lâm, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

658 2700944409 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LONG HẢI

Xóm 7, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình Xóm 7, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

659 2700944487 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM QUANG UY

Thôn Đồng Xuân, Xã Gia Xuân, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đồng Xuân, Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

660 2700944494

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

XUÂN NAM VIỆT

Khối 11, Thị trấn Bình Minh, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Khối 11, Xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

661 2700912661-002

CHI NHÁNH NHO QUAN - CÔNG TY CỔ PHẦN BMI 

POLYMER

Cụm công nghiệp Sơn Lai, Xã Phúc Sơn, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Cụm công nghiệp Sơn Lai, Phường Tây 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

662 2700887013

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG 

QUÂN

SN 38, Đường Hoàng Diệu, phố Tây Sơn 

2, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 38, Đường Hoàng Diệu, phố Tây Sơn 2, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

663 0201293067 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XĂNG DẦU HÀ ANH

Xóm 8, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 8, Xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

664 2700944818 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MON GROUP

Số 02, Đường Tuệ Tĩnh, Phố Phúc Chỉnh 

2, Phường Nam Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 02, Đường Tuệ Tĩnh, Phố Phúc Chỉnh 2, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

665 2700945113 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CEG

Sô nhà 76, phố 11, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Sô nhà 76, phố 11, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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666 0102744865-050

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI 

NHÁNH NINH BÌNH

Số nhà 105+107+109, đường Đinh Tiên 

Hoàng, phố 8, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 105+107+109, đường Đinh Tiên 

Hoàng, phố 8, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

667 2700945988 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CAO TỐC BẮC VIỆT

Trạm dừng nghỉ tây Ninh Bình, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Trạm dừng nghỉ tây Ninh Bình, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

668 2700945699 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN LINH

Số nhà 22, Ngõ 244, Đường Lê Thánh 

Tông, Phố Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 22, Ngõ 244, Đường Lê Thánh 

Tông, Phố Phúc Sơn 1, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

669 2700551239-001

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP KIM SẮT TÂN AN - CHI NHÁNH 

TẠI NINH BÌNH

Thung Lang, Phường Nam Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thung Lang, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

670 2700946519 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÚC NB

Thôn Chợ Rịa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Chợ Rịa, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

671 2700946607 CÔNG TY TNHH ĐTXD SX VÀ TM AN SƠN

Thôn Mỹ Quế, Xã Gia Tường, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Mỹ Quế, Xã Gia Tường, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

672 2700946928 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC CHIẾN THẮNG

Thôn Vĩnh Tiến, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Vĩnh Tiến, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

673 2700947167

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MC TIẾN TÀI THỊNH 

VƯỢNG

Số nhà 19, ngõ 24, đường Đinh Tiên 

Hoàng, phố 3, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 19, ngõ 24, đường Đinh Tiên 

Hoàng, phố 3, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

674 2700947209 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XÂY DỰNG HKA

số 277 đường Vạn Hạnh, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

số 277 đường Vạn Hạnh, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

675 2700947230 CÔNG TY TNHH  XNK CƯỜNG THỊNH

Số nhà 538 Đường Ninh Tốn, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 538 Đường Ninh Tốn, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

676 2700947551

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

NGUYÊN VŨ

SN 18, đường Phạm Thận Duật, Phố 

Trung Sơn, Phường Bích Đào, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 18, đường Phạm Thận Duật, Phố Trung 

Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

677 0601069398-001

CHI NHÁNH NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH SANTA 

CLARA 

Lô C2 - Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C2 - Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

678 2700947745

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỦY 

SẢN DƯƠNG PHÁT

Xóm 2, Thị trấn Bình Minh, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Xóm 2, Xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

679 2700908168 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NINH BÌNH

Số nhà 56, Đường Phạm Văn Nghị, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 56, Đường Phạm Văn Nghị, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

680 2700948347 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NUTRIDAY

Số 104, ngõ 6, đường Phạm Thận Duật, 

Phố Bắc Sơn, Phường Bích Đào, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 104, ngõ 6, đường Phạm Thận Duật, 

Phố Bắc Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

681 2700948280 Công ty Luật TNHH Một Thành Viên KS Việt Nam

Số 108 đường Lương Văn Tụy, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 108 đường Lương Văn Tụy, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

682 2700948643

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG NHẬT ANH NB

Số 46, ngõ 60 Lê Thái Tổ, phố Tân 

Thịnh, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 46, ngõ 60 Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

683 2700948876 CÔNG TY TNHH MTV TM XÂY DỰNG ĐỨC BÌNH

số nhà 55, đường Nguyễn Công Trứ, tổ 

dân phố Vĩnh Tiến, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

số nhà 55, đường Nguyễn Công Trứ, tổ dân 

phố Vĩnh Tiến, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

684 2700948869 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ ĐĂNG KHÔI

Số nhà 25 ngõ 36, đường Phạm Văn 

Nghị, phố 4, Phường Đông Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 25 ngõ 36, đường Phạm Văn Nghị, 

phố 4, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

685 2700948844 CÔNG TY TNHH MTV TMDV THU GIANG

Số 43, ngõ 42, đường Lê Thánh Tông, 

thôn Hậu, Xã Ninh Nhất, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 43, ngõ 42, đường Lê Thánh Tông, thôn 

Hậu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

686 2700948770

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

THANH DUY

Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phú Tân, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

687 2700948883 CÔNG TY TNHH TM DV XD NAM ANH NINH BÌNH

Số 17, ngõ 48, đường Chiến Thắng, phố 

5, Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 17, ngõ 48, đường Chiến Thắng, phố 5, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

688 2700949083 CÔNG TY TNHH LẮP MÁY GREEN MIC

SN 338- 339, Tổ dân phố Vườn Hoa, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

SN 338- 339, Tổ dân phố Vườn Hoa, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

689 2700949340 CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN PHONG NB

Số 109, Đường Nguyễn Huệ, Phường 

Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 109, Đường Nguyễn Huệ, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

690 2700949206 CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE PARK LAND HOA LƯ

Số nhà 196 Phố Mỹ Lộ, Phường Ninh 

Mỹ, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 196 Phố Mỹ Lộ, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

691 2700949326

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ XỬ LÝ 

MÔI TRƯỜNG DUY CƯỜNG

Số 490, Đường 30/6, Phố Phúc Trì, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 490, Đường 30/6, Phố Phúc Trì, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

692 2700949541 CÔNG TY TNHH CÂY XANH HÙNG DŨNG NB

Số nhà 28, thôn Vĩnh Tiến, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 28, thôn Vĩnh Tiến, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

693 2700841097-001

CÔNG TY CP BAO BÌ XI MĂNG LONG SƠN - VĂN PHÒNG 

ĐẠI DIỆN TẠI NINH BÌNH

Số nhà 06, đường Vũ Duy Thanh, Tổ 

10A, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 06, đường Vũ Duy Thanh, Tổ 10A, 

Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

694 2700879686

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THỊNH 

PHÁT

Số nhà 21, Phố Bắc Sơn, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 21, Phố Bắc Sơn, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

695 2700949929

CÔNG TY CỔ PHẦN VÕ THUẬT TỔNG HỢP MMA XUÂN 

BẮC NINH BÌNH

Khu Đô thị Xuân Thành, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu Đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

696 2700949968

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THỰC PHẨM HÀ 

GIANG

Số nhà 09, Ngõ 232, Đường 30/6, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 09, Ngõ 232, Đường 30/6, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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697 2301198325 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TKN

Số 09, ngõ 34, đường Nguyễn Viết Xuân, 

phố Vạn Hưng, Phường Bích Đào, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 09, ngõ 34, đường Nguyễn Viết Xuân, 

phố Vạn Hưng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

698 2700950032 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH MOTOR

Ngã 3, Đường 477, Phường Ninh Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ngã 3, Đường 477, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

699 2700950184

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

LPA

Số 47, Ngõ 89, đường 6, Phố Thanh Sơn, 

Phường Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 47, Ngõ 89, đường 6, Phố Thanh Sơn, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

700 2700842774 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU WIN GLOBAL

Số 21, Đường Bích Đào, Phố Thanh Sơn, 

Phường Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 21, Đường Bích Đào, Phố Thanh Sơn, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

701 2700275042 CÔNG TY TNHH VẠN LỢI

Km 8, quốc Lộ 1A, thôn La Mai, Phường 

Ninh Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Km 8, quốc Lộ 1A, thôn La Mai, Phường 

Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

702 2700875402 CÔNG TY TNHH VINA APLUS

Phố Cầu Huyện, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Cầu Huyện, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

703 2700789016

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH 

NGUYÊN

Tổ 18, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 18, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

704 2700348572 CÔNG TY TNHH PHÚ QUANG

Xóm Nam Thành, Xã Yên Phong, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Xóm Nam Thành, Xã Yên Từ, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

705 2700352699 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VĂN PHÚ

Thôn Phú Lâm, Xã Văn Phú, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phú Lâm, Xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

706 2700848014 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU GIA LÂM

Thôn 1, Xã Gia Lâm, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Thôn 1, Xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

707 2700848751 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG AT

Thôn Quỳnh Phong 3, Xã Phúc Sơn, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Quỳnh Phong 3, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

708 2700950201 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÁT NINH BÌNH

1156, Đường Nguyễn Công Trứ, Thôn 

Vườn Hoa, Phường Ninh Phúc, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

1156, Đường Nguyễn Công Trứ, Thôn 

Vườn Hoa, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

709 2700950561 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH TH

Số nhà 12, đường Ngô Gia Tự, phố Thúy 

Sơn, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 12, đường Ngô Gia Tự, phố Thúy 

Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

710 2700950586 CÔNG TY TNHH MTV XNK ĐỨC TÂM

Thôn Cổ Đà, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thôn Cổ Đà, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

711 2700951004

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DŨNG 

NHUNG

Số 14 ngách 445 đường Hải Thượng Lãn 

Ông, Phường Nam Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 14 ngách 445 đường Hải Thượng Lãn 

Ông, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

712 2700951163 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI AN MINH

Số 83, đường Nam Thành, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 83, đường Nam Thành, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

713 2700951396

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

XUÂN HIẾU

Thôn Phú Hải, Xã Khánh Phú, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phú Hải, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

714 2700951406 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIẤY TÂN THUẬN PHÁT

Lô CN6 Cụm Công nghiệp Văn Phong, 

Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN6 Cụm Công nghiệp Văn Phong, Xã 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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715 2700951438

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI NEW V

Số nhà 600, đường Nguyễn Công Trứ, 

phố Bích Đào, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 600, đường Nguyễn Công Trứ, phố 

Bích Đào, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

716 0317694646-004

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NINH BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

SÔNG ĐÀ INVEST

Số 03 ngõ 74 đường Tuệ Tĩnh, Phường 

Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 03 ngõ 74 đường Tuệ Tĩnh, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

717 2700951614 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANIXCO

Số 19 ngõ 127, đường Nguyễn Công Trứ, 

phố Vạn Xuân, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 19 ngõ 127, đường Nguyễn Công Trứ, 

phố Vạn Xuân, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

718 2700951685 CÔNG TY CỔ PHẦN VSH GROUP

Xóm 5, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 5, Xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

719 2700951702

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA PHÚ 

VIỆT NAM

Thôn Vũ Xá, Xã Ninh Vân, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Vũ Xá, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

720 2700951808

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH 

ĐỨC

Số 03, Ngõ 11, Đường Nguyễn Văn 

Giản, Phố 5, Phường Đông Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 03, Ngõ 11, Đường Nguyễn Văn Giản, 

Phố 5, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

721 2700951893

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT 

NHẬP KHẨU NAM PHƯƠNG

154, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

154, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

722 2700952079 CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY ENI - FLORENCE

Lô C12, khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C12, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

723 2700952142 CÔNG TY CỔ PHẦN ASIAN PARAGON

Số 600, đường Nguyễn Công Trứ, phố 

Bích Đào, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 600, đường Nguyễn Công Trứ, phố Bích 

Đào, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

724 2700952181 CÔNG TY TNHH  1 THÀNH VIÊN BÌNH AN KHANG

Số nhà 20, ngõ 522, đường Nguyễn Công 

Trứ, phố Thượng Lân, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 20, ngõ 522, đường Nguyễn Công 

Trứ, phố Thượng Lân, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

725 2700952199 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ÁNH VĂN

Số nhà 554, đường Xuân Thành, thôn 

thượng, Xã Ninh Nhất, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 554, đường Xuân Thành, thôn 

thượng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

726 2700952209 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN NGÂN KHÁNH ANH

Số 589, đường Hải Thượng Lãn Ông, 

thôn Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 589, đường Hải Thượng Lãn Ông, thôn 

Phúc Sơn 1, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

727 2700952304 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACE MARKET

Số 25, Đường Thanh Niên, Thị trấn Yên 

Thịnh, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Số 25, Đường Thanh Niên, Xã Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

728 2700952311 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐẠO

Xóm Phú Mỹ, Xã Yên Phong, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Xóm Phú Mỹ, Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

729 2700952664

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU ANH THƯ

Xóm 9, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Xóm 9, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

730 2700952689 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN PHÚ NHỊ

Đội 4, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đội 4, Thôn Văn Lâm, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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731 2700952696

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK 

ĐẠI PHÚ

Xóm 9, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Xóm 9, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

732 2700952784 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MẠNH CẢNH

Ngõ 88, Phố Tân Thịnh, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Ngõ 88, Phố Tân Thịnh, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

733 2700952819 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC HỒI

Đường Tuệ Tĩnh, Xã Ninh Tiến, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

734 2700952826 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG ĐỒNG

Xóm Thạch Tác, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xóm Thạch Tác, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

735 2700952833

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HOÀNG ĐỨC

Thôn Đề Lộc, Xã Ninh Nhất, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đề Lộc, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

736 2700952858

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG TRỌNG 

ĐỨC

SN 28, Ngõ 493, Đường Lê Thái Tổ, Phố 

Phúc Trì, Phường Nam Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 28, Ngõ 493, Đường Lê Thái Tổ, Phố 

Phúc Trì, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

737 2700953058 CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH KIM SƠN

Xóm 1, Xã Kim Định, Huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 1, Xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

738 2700953266 CÔNG TY TNHH MBS

Thôn Thượng, Xã Ninh Nhất, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Thượng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

739 2700953308 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XI MĂNG XUÂN THÀNH

Tòa nhà 28 tầng, Đường Lê Thái Tổ, Khu 

đô thị Xuân Thành, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà 28 tầng, Đường Lê Thái Tổ, Khu 

đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

740 2700953386

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ BĐS 

TMDD LAND

Số nhà 44, ngõ 80 đường Trần Nhân 

Tông, thôn Vườn Hoa, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 44, ngõ 80 đường Trần Nhân Tông, 

thôn Vườn Hoa, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

741 2700953474

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ HOÀNG 

NGA

Thôn Trại Rào, Xã Văn Phú, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Trại Rào, Xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

742 0104259550-003

CÔNG TY TNHH - TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM 

VIMEDIMEX - CHI NHÁNH NINH BÌNH

324 Đường Lê Thái Tổ, phố Lê Lợi, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

324 Đường Lê Thái Tổ, phố Lê Lợi, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

743 2700953594 CÔNG TY TNHH KHẢI THƠM

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

744 2700953587 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỨC TÚ

Số 188, Đường Vân Giang, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 188, Đường Vân Giang, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

745 2700953604

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

NGUYỄN SƠN

Ngõ 473, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tuệ 

Tĩnh, Phường Nam Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ngõ 473, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tuệ 

Tĩnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

746 2700953650

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CHUNG 

THÀNH

Ngõ 60, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân 

Thịnh, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ngõ 60, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân 

Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

747 2700953675

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MAI HOÀNG 

CÔNG

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

748 2700953717 CÔNG TY TNHH ĐỒNG TUYẾN

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

749 2700953731

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG TUẤN

Tầng 3, Số 188 Đường Vân Giang, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Tầng 3, Số 188 Đường Vân Giang, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

750 2700953756 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI D2C

Số 07, ngõ 38, đường Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 07, ngõ 38, đường Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

751 2700953770 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂM ĐẮC

Thôn Đề Lộc, Xã Ninh Nhất, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đề Lộc, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

752 2700953883 CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ TUẤN TUYẾT

Thôn Dưỡng Hạ, Xã Ninh Vân, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Dưỡng Hạ, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

753 2700112827-004 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH DƯƠNG GIANG

Xóm 1, thôn La Mai, Phường Ninh 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Xóm 1, thôn La Mai, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

754 2700938010

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TVQ VIỆT 

NAM

131 Trần Hưng Đạo, Phố 7, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

131 Trần Hưng Đạo, Phố 7, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

755 2700954284

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ HƯNG 

THỊNH

Tầng 3, Số nhà 01, Đường Tân An, Phố 

Tân An, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tầng 3, Số nhà 01, Đường Tân An, Phố 

Tân An, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

756 2700954157 CÔNG TY TNHH THÀNH AN TÂN TRIỀU

Số nhà 64 đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 64 đường Tuệ Tĩnh, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

757 2700954171 CÔNG TY TNHH CHC LAB VIỆT NAM

Lô CN15, Cụm Công nghiệp Gia Vân, 

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN15, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

758 2700954196 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐINH QUỐC NINH BÌNH

Thôn Ác 12, Xã Thanh Sơn, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình Thôn Ác 12, Xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

759 0101202228-005

CHI NHÁNH TẠI NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH KIỂM 

TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Đường Lê Thái Tổ, Phố Kỳ Lân, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ, Phố Kỳ Lân, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

760 2700954502

CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN 

TRANG

Phố Phú Sơn, Phường Nam Bình, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Phú Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

761 2700954615 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG MỸ ANH

Số nhà 21, ngõ 202, phố Đẩu Long, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 21, ngõ 202, phố Đẩu Long, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

762 2700954693 CÔNG TY TNHH LUCKY STAR BÌNH MINH

Số 76, Ngõ 1F, Đường Vũ Duy Thanh, 

Phố Đông Sơn, Phường Bích Đào, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 76, Ngõ 1F, Đường Vũ Duy Thanh, Phố 

Đông Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

763 2700954781 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ CỐ ĐÔ

Phố Phong Đoài, Phường Ninh Phong, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Phong Đoài, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

764 2700954799 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGHỈ DƯỠNG CÚC PHƯƠNG

Thửa đất số 2867, tờ bản đồ số 64D, xóm 

3, thôn Lỗi Sơn, Xã Gia Phong, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thửa đất số 2867, tờ bản đồ số 64D, xóm 3, 

thôn Lỗi Sơn, Xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

765 2700876413 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VŨ LINH

SN 79, Đường Triệu Việt Vương, Phố 

Trung Sơn, Phường Bích Đào, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 79, Đường Triệu Việt Vương, Phố 

Trung Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

766 2700954816

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

XUÂN TRƯỜNG AN NB

Thôn Lạc Hiền, Xã Yên Hòa, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình Thôn Lạc Hiền, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

767 2700954823

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

HUY THÀNH

Số nhà 34, Ngõ 154, Đường Nguyễn Viết 

Xuân, Phường Bích Đào, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 34, Ngõ 154, Đường Nguyễn Viết 

Xuân, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

768 2700955104 CÔNG TY TNHH LONG KHÁNH NINH BÌNH

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

769 2901807716-365

CHI NHÁNH NINH BÌNH 2 - CÔNG TY TNHH SRISAWAD 

VIỆT NAM

Ngã ba Anh Trỗi, Quỳnh Phong 3, Xã 

Phúc Sơn, Huyện Nho quan, tỉnh Ninh 

Bình

Ngã ba Anh Trỗi, Quỳnh Phong 3, Phường 

Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

770 2901807716-360

CHI NHÁNH NINH BÌNH 3 - CÔNG TY TNHH SRISAWAD 

VIỆT NAM

Thôn Phúc Lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình Thôn Phúc Lộc, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Thuế tỉnh Ninh Bình

771 0108640904 CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU CƠ NINH BÌNH

KCN Khánh Phú, Xã Khánh Phú, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

KCN Khánh Phú, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

772 2700955369 CÔNG TY TNHH 26 NB

Ngõ 163 Lý Nhân Tông, Phố Bắc Phong, 

Phường Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Ngõ 163 Lý Nhân Tông, Phố Bắc Phong, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

773 2700955520 CÔNG TY TNHH TÔN QUYỀN

Thôn Nội, Xã Ninh Nhất, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thôn Nội, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

774 2700955640

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NAM 

HẢI

Thôn Dưỡng Thượng, Xã Ninh Vân, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Dưỡng Thượng, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

775 2700955658

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO LONG 

SƠN

Khu dân cư Tây đường vành đai, Phố 

Hợp Thiện, đường Trần Nhâ, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu dân cư Tây đường vành đai, Phố Hợp 

Thiện, đường Trần Nhâ, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

776 2700955834 CÔNG TY TNHH VĂN MINH 868

Số nhà 42, ngõ 102 Trương Hán Siêu, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 42, ngõ 102 Trương Hán Siêu, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

777 2700955859

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG 

VƯƠNG

Khu Cảng Khánh An, Xã Khánh An, 

Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu Cảng Khánh An, Phường Đông Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

778 2700955866 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÙI TÂM

Thôn Nguyễn Xá, Xã Ninh Nhất, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Nguyễn Xá, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

779 0106717742-022

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ - CHI 

NHÁNH NINH BÌNH

Số nhà 22 ngõ 157 Đường Quang Sơn, 

Phường Tây Sơn, Thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 22 ngõ 157 Đường Quang Sơn, 

Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

780 2700955898

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH 

CẢNH

Xóm Thạch Tác, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xóm Thạch Tác, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

781 2700955947 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ TUÂN

Ngõ 146, Đường Lê Thái Tổ, Phố Vinh 

Quang, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ngõ 146, Đường Lê Thái Tổ, Phố Vinh 

Quang, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

782 2700955979

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HƯNG LONG

Số 6, ngách 3, ngõ 207, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phố Bắc Th, Phường 

Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 6, ngách 3, ngõ 207, đường Hải Thượng 

Lãn Ông, phố Bắc Th, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

783 2700956002 CÔNG TY TNHH XÃ HỘI TÂM THIÊN PHÚC MAI SƠN

Đội 7, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình Đội 7, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

784 2700956066

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ 

VẤN TTN

SN 26, Ngõ 255, Đường Nguyễn Công 

Trứ, Phố Ngọc Mỹ, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 26, Ngõ 255, Đường Nguyễn Công Trứ, 

Phố Ngọc Mỹ, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

785 2700956186 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SONLAI

Thôn Đính Chàng, Xã Phúc Sơn, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đính Chàng, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

786 2700956242 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GROWLAND GROUP

Số nhà 253, Đường Nguyễn Huệ, Phố 

Chu Văn An, Phường Nam Bình, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 253, Đường Nguyễn Huệ, Phố Chu 

Văn An, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

787 2700956450 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ALPHARCO

Km5+600 đường 479b, thôn Đồi Mây, 

Xã Thạch Bình, Huyện Nho quan, tỉnh 

Ninh Bình

Km5+600 đường 479b, thôn Đồi Mây, Xã 

Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

788 0305096747-012

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN - 

 THAN ĐÔNG BẮC - CHI NHÁNH MIỀN BẮC

Số 86, Đường Hoàng Diệu, Phố Tây Sơn 

2, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 86, Đường Hoàng Diệu, Phố Tây Sơn 2, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

789 2700956436 Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Tân An VN

sn 24 đường Tràng An, phố Tân An, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

sn 24 đường Tràng An, phố Tân An, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

790 2700956683 CÔNG TY TNHH PHÚC HẢI NB

Thôn Nguyễn Xá, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Nguyễn Xá, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

791 2700956690 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI NGHĨA

Số 27, Ngõ 88, Đường Lê Thái Tổ, Phố 

Tân Thịnh, Phường Tân Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 27, Ngõ 88, Đường Lê Thái Tổ, Phố 

Tân Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

792 0110269067-030

CHI NHÁNH NINH BÌNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DI 

CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM

Bến xe khách phía đông, Đường Trần 

Nhân Tông, Thôn Vườn Hoa, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Bến xe khách phía đông, Đường Trần Nhân 

Tông, Thôn Vườn Hoa, Phường Đông Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

793 2700956852 CÔNG TY TNHH  MTV NGỌC KHÁNH AN

số 25, ngõ 36, đường Phạm Văn Nghị, 

phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

số 25, ngõ 36, đường Phạm Văn Nghị, phố 

4, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

794 2700956877 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC NHƯ KHUÊ

xóm Thạch Tác, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

xóm Thạch Tác, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

795 2700956884 CÔNG TY TNHH MTV NHẬT TRƯỜNG GIANG

Số nhà 12, Ngách 17/180, đường Hai Bà 

Trưng, phố Phúc Lộc, Phường Ninh 

Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 12, Ngách 17/180, đường Hai Bà 

Trưng, phố Phúc Lộc, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

796 2700956901 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC GIA KHANG

số 5, ngõ 36, đường Lưu Cơ, phố Bình 

Yên, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

số 5, ngõ 36, đường Lưu Cơ, phố Bình Yên, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

797 2700956919 CÔNG TY TNHH MTV THÁI BÌNH AN

số 3, ngách 8/456, đường Xuân Thành, 

Thôn Thượng, Xã Ninh Nhất, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

số 3, ngách 8/456, đường Xuân Thành, 

Thôn Thượng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

798 2700956965 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOÁNG SẢN AN HUY

Thôn 1, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thôn 1, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

799 2700957052 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV SEN VÀNG

Số 7 đường du lịch Tam Cốc, Xã Ninh 

Hải, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 7 đường du lịch Tam Cốc, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

800 2700957197

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG 

PHÁT NINH BÌNH

SN 568, Thôn Đào Công, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 568, Thôn Đào Công, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

801 2700957574

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

ĐĂNG DŨNG

Số nhà 22, Đường Phúc Thành, Phố Phúc 

Hưng, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 22, Đường Phúc Thành, Phố Phúc 

Hưng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

802 4000963336 CÔNG TY CP XI MĂNG THẠNH MỸ

số 8, đường 1, phố 9, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

số 8, đường 1, phố 9, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

803 2700957849

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG VIỆT ĐỨC NINH BÌNH

Khu phía Nam đại học Hoa Lư, Xã Ninh 

Nhất, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Khu phía Nam đại học Hoa Lư, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

804 2700822873

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRÀNG 

AN

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

805 0106665808-002

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

AN NINH

Số 618 đường Nguyễn Công Trứ, phố 

Bích Đào, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 618 đường Nguyễn Công Trứ, phố Bích 

Đào, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

806 2700558403-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM 

THÀNH

Sn 27, đường Cù Chính Lan, Phố Tân 

Quý, Phường Tân Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Sn 27, đường Cù Chính Lan, Phố Tân Quý, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

807 3600977106-019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH VINH - CHI NHÁNH 

NINH BÌNH

Số 436A đường Trần Quang Khải, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 436A đường Trần Quang Khải, Phường 

Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

808 2700958056

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG 

LAN NINH BÌNH

Xóm 7, Xã Khánh Thành, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 7, Xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

809 2700958088 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SONG HÀO

Số nhà 02, Ngõ 76 Đường Đinh Tất 

Miễn, Phố Tân An, Phường Tân Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 02, Ngõ 76 Đường Đinh Tất Miễn, 

Phố Tân An, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

810 2700958169

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KÍNH 

XÂY DỰNG ĐẠI PHÁT

Xóm Nhân Lý, Phường Ninh Mỹ, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xóm Nhân Lý, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

811 2700958218 CÔNG TY TNHH TM & DV AN ĐẠI VƯỢNG

Số 23 đường Ninh Khánh, phố Bình 

Chương, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 23 đường Ninh Khánh, phố Bình 

Chương, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

812 2700958352 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FPC VIỆT NAM

Số 38/173, Đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 38/173, Đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

813 2700958786 CÔNG TY TNHH  YU SEONG VINA

Thôn 4, Xã Gia Lâm, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Thôn 4, Xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

814 0402203602-005

Trung tâm can thiệp sớm Hạnh Phúc - Chi nhánh viện nghiên 

cứu ứng dụng tâm lý giáo dục

Số 102, ngõ 167, đường Lê Thái Tổ, Phố 

Khánh Bình, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 102, ngõ 167, đường Lê Thái Tổ, Phố 

Khánh Bình, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

815 2700959074 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO QUYẾT

Số 04 Vũ Duy Thanh, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 04 Vũ Duy Thanh, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

816 2700959109 CÔNG TY TNHH DVVT ĐẠI PHÁT VƯỢNG

Số nhà 09, Đường Trần Nhân Tông, 

Phường Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 09, Đường Trần Nhân Tông, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

817 2700794425 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

818 2700959349 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH

Lô CN5C, Cụm công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Lập, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN5C, Cụm công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

819 2700959363 CÔNG TY TNHH METABOND VIỆT NAM

Lô CN5B, Cụm công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Lập, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN5B, Cụm công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

820 2700959405 CÔNG TY TNHH TM VÀ ĐẦU TƯ QUANG HƯNG

Số 2A, ngách 66/196 đường Thư Điền, 

Thôn Thượng Nam, Xã Ninh Nhất, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 2A, ngách 66/196 đường Thư Điền, 

Thôn Thượng Nam, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

821 2700959412

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VẠN 

TRƯỜNG AN

Số 550 Thôn Đào Công, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 550 Thôn Đào Công, Phường Đông Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

822 0110452217-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH 

KIỂM TOÁN AADL

Số nhà 51, ngõ 220, đường Lê Thánh 

Tông, Thôn Phúc Sơn, Xã Ninh Tiến, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 51, ngõ 220, đường Lê Thánh Tông, 

Thôn Phúc Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

823 2700959589

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM 

THUẬN PHÁT

Số nhà 155A, đường Phạm Thận Duật, 

phố Phúc Khánh, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 155A, đường Phạm Thận Duật, phố 

Phúc Khánh, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

824 2700959645 CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VẬT LIỆU NINH BÌNH

Đội 4, xóm Ngọc, Xã Thạch Bình, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Đội 4, xóm Ngọc, Xã Phú Sơn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

825 2700959652 CÔNG TY TNHH NINH MINH

Phố 4, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Phố 4, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

826 2700959959 CÔNG TY TNHH TUẤN BẢO VIỆT

SN 24, Ngõ 43, Đường Bích Đào, Phố 

Đông Hồ, Phường Bích Đào, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 24, Ngõ 43, Đường Bích Đào, Phố 

Đông Hồ, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

827 2700960425

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TRÀNG AN VIỆT 

NAM

121 Tạ Uyên, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 121 Tạ Uyên, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

828 2700960457 CÔNG TY TNHH TRẦN GIA NINH BÌNH

Thôn Thống Nhất, Xã Đức Long, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Thống Nhất, Xã Gia Tường, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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829 2700279544

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

HOÀNG THẠCH

Số 6, đường 5, phố Vạn Thịnh, Phường 

Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 6, đường 5, phố Vạn Thịnh, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

830 2700820259 CÔNG TY TNHH VŨ GIA GROUP 68

Số 12, Ngõ 223, đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phố Khánh Minh, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 12, Ngõ 223, đường Đinh Tiên Hoàng, 

Phố Khánh Minh, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

831 0402203602-007

TRUNG TÂM CAN THIỆP SỚM TINH HOA CỦA BÉ - CHI 

NHÁNH VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

180 đường Đinh Tiên Hoàng, phố Kim 

Đa, Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

180 đường Đinh Tiên Hoàng, phố Kim Đa, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

832 2700961073 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VẠN THẢO PHÁT

Số 227, đường Thiên Quan, phố Nam 

Giang, Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình

Số 227, đường Thiên Quan, phố Nam 

Giang, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

833 3603431403-006

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN - 

CHI NHÁNH NINH BÌNH

Số 436A đường Trần Quang Khải, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 436A đường Trần Quang Khải, Phường 

Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

834 2700842728 CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ TRƯỜNG THÀNH

Thôn Xuân Thành, Xã Ninh Vân, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Xuân Thành, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

835 2700961394 CÔNG TY TNHH SEWBOUND

(Thửa đất số 167, 168, tờ bản đồ số 32), 

Cụm công nghiệp Nin, Phường Ninh 

Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

(Thửa đất số 167, 168, tờ bản đồ số 32), 

Cụm công nghiệp Nin, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

836 0103242836 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHÚ LINH

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

837 2700961595 CÔNG TY TNHH FAYANG NINH BÌNH

Lô CN5A Cụm Công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Lập, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN5A Cụm Công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

838 2700961651 CÔNG TY TNHH OHSUNG AUTO

Một phần Lô CN17, Cụm công nghiệp 

Khánh Thượng, Xã Khánh Thượng, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Một phần Lô CN17, Cụm công nghiệp 

Khánh Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

839 2700961676 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HMD

Phố Phúc Chỉnh 2, Phường Nam Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Phúc Chỉnh 2, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

840 0311618906-006

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ BẢO TÍN - CHI NHÁNH 

NINH BÌNH

Số 62 ngõ 304 Đường Lê Thánh Tông, 

Thôn Cổ Loan Thượng, Xã Ninh Tiến, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 62 ngõ 304 Đường Lê Thánh Tông, 

Thôn Cổ Loan Thượng, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

841 2700264065 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC HÙNG VƯƠNG

Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Bộ Đầu, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

842 2700961700 CÔNG TY TNHH SAGA DÉCOR

Đội 7, Xã Gia Lâm, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Đội 7, Xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

843 2700961718

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

QUỐC TẾ HOÀNG NGUYÊN

Số nhà 39, Ngõ 12, Đường Tôn Đức 

Thắng, Phố Mía Đông, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 39, Ngõ 12, Đường Tôn Đức Thắng, 

Phố Mía Đông, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

844 0100108913-002

CHI NHÁNH BMW NINH BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

Số 486 đường 30 tháng 6, Phố Phúc Trì, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 486 đường 30 tháng 6, Phố Phúc Trì, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

845 2700961813 CÔNG TY TNHH MTV L2T

Số 197 đường Đinh Tiên Hoàng, phố 9, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 197 đường Đinh Tiên Hoàng, phố 9, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

846 2700962119 CÔNG TY CỔ PHẦN TM XNK ĐẠI VIỆT

Phố Bình Yên, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Bình Yên, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

847 2700962260

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT 

NB

SN 124/23, đường Ngô Thì Sỹ, Phường 

Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình

SN 124/23, đường Ngô Thì Sỹ, Phường 

Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

848 2700962285

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN BẢO 

CHÂU JSC

Thôn Trung Thanh, Xã Phúc Sơn, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Trung Thanh, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

849 2700962292 CÔNG TY CỔ PHẦN HEPIUS

Xóm 2, Phúc Điền, Xã Quang Thiện, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 2, Phúc Điền, Xã Quang Thiện, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

850 2700962327 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUÂN AN

Thôn Đồi Mai, Xã Gia Hòa, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Thôn Đồi Mai, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

851 2700962373 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG CƯƠNG

Xóm 1, Thôn La Mai, Phường Ninh 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Xóm 1, Thôn La Mai, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

852 2700962415

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC 

PHẨM HOÀNG THIÊN AN

Ngõ 327, đường Ninh Tốn, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ngõ 327, đường Ninh Tốn, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

853 0800480475-022

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH 

THIÊN SƯ VIỆT NAM

Số Nhà 108,  Đường Hải Thượng Lãn 

Ông, Phố Phúc Thiện, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số Nhà 108,  Đường Hải Thượng Lãn Ông, 

Phố Phúc Thiện, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

854 0108386863-006

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NINH BÌNH – CÔNG TY 

TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AMA

Số nhà 66, Ngõ 105 Đường Nguyễn Huệ, 

Phố Ngô Quyền, Phường Nam Bình, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 66, Ngõ 105 Đường Nguyễn Huệ, 

Phố Ngô Quyền, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

855 2700962895 CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ PHẠM KHƯƠNG

Xóm 18, Xã Khánh Thành, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 18, Xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

856 2700962937

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN KIM SƠN

Số nhà 26, đường Phạm Văn Nghị, Phố 

4, Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 26, đường Phạm Văn Nghị, Phố 4, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

857 2700963144 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HMT

xóm 3, thôn Thượng Hoà, Xã Gia Thanh, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

xóm 3, thôn Thượng Hoà, Xã Gia Trấn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

858 2700963225 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TANG LỄ ĐẤT VIỆT

Số 272 Tuệ Tĩnh, thôn Phúc Sơn 1, Xã 

Ninh Tiến, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 272 Tuệ Tĩnh, thôn Phúc Sơn 1, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

859 2700963352

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH HÓA 

CHẤT HỒNG PHÚC NINH BÌNH

Lô B2.3, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô B2.3, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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860 2700963627 CÔNG TY TNHH GOAT VISION (VIỆT NAM)

Lô CN16, Cụm công nghiệp Khánh 

Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN16, Cụm công nghiệp Khánh 

Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

861 2700945554 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VIỆT ANH 68

Số 74 ngõ 2 đường Tân An, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 74 ngõ 2 đường Tân An, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

862 2700963507 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ATQ

Thôn Phong Tĩnh, Xã Gia Phong, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phong Tĩnh, Xã Gia Phong, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

863 2700963779

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ 

LCD

Số 442, Đường 30/6, Phố Phúc Trì, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 442, Đường 30/6, Phố Phúc Trì, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

864 2700963793

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUỲNH 

PHÁT

Thôn 8, Xã Phú Long, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Thôn 8, Xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

865 2700963916 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HTD NINH BÌNH

Cụm công nghiệp Gia Phú, Xã Gia Phú, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Cụm công nghiệp Gia Phú, Xã Gia Hưng, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

866 2700963930 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LASEN

Khu 7 Đỗi, thôn Tuân Cáo, Xã Ninh Hải, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Khu 7 Đỗi, thôn Tuân Cáo, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

867 2700963987 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ABP

Thôn Tân An, Xã Gia Lập, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Thôn Tân An, Xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

868 2700964010 CÔNG TY TNHH SHENGLI NINH BÌNH

Lô CN5, cụm công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN5, cụm công nghiệp Gia Phú, Xã Gia 

Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

869 2700964268 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ANH NINH BÌNH

SN 151, Khu đô thị mới phố Phúc Trì, 

Đường Phan Chu Trinh, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

SN 151, Khu đô thị mới phố Phúc Trì, 

Đường Phan Chu Trinh, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

870 0700386246-001

CHI NHÁNH NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TRƯỜNG HẢI - HÀ NAM

486 đường 30/6, phố Phúc Trì, Phường 

Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

486 đường 30/6, phố Phúc Trì, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

871 2700964388 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CEG VN

SN 76, phố 11, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 76, phố 11, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

872 2700964469 CÔNG TY TNHH BAN MUANG RESORT

Dốc Đập Trời, thôn Quảng Cư, Xã 

Quảng Lạc, Huyện Nho quan, tỉnh Ninh 

Bình

Dốc Đập Trời, thôn Quảng Cư, Phường 

Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

873 2700964557 CÔNG TY TNHH XD&TM HOÀNG ANH NB

Số 1, Ngõ 207, đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phố Bắc Thành, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 1, Ngõ 207, đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phố Bắc Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

874 2700964758 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN TRÀ

Số 275 Đường Xuân Thành, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 275 Đường Xuân Thành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

875 2700964719 CÔNG TY TNHH AN PHÁT INVESTMENT

SN 82, đường Bích Đào, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 82, đường Bích Đào, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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876 2700965102 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐOAN VY

Số 77, Đường Hoàng Quốc Việt, Phố 

Kim Đa, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 77, Đường Hoàng Quốc Việt, Phố Kim 

Đa, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

877 2700965141 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIỄM MỘC

Số nhà 262, Đường Hải Thượng Lãn 

Ông, Phố Phúc Thịnh, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 262, Đường Hải Thượng Lãn Ông, 

Phố Phúc Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

878 2700965222 CÔNG TY TNHH XUÂN QUÝ NB

SN 36, ngõ 122, đường Lê Thánh Tông, 

Xã Ninh Nhất, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

SN 36, ngõ 122, đường Lê Thánh Tông, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

879 2700965381 CÔNG TY TNHH GIẤY TIẾN DŨNG

Đường Lê Thái Tổ, phố Nhật Tân, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ, phố Nhật Tân, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

880 2700965399 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐINH LÂM

Số nhà 316, Đường Hải Thượng Lãn 

Ông, Phố Phúc Thịnh, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 316, Đường Hải Thượng Lãn Ông, 

Phố Phúc Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

881 0100931299-037

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NINH BÌNH

TẦNG 4, 5, 6 VÀ TẦNG TUM SỐ 101-

103 LÊ HỒNG PHONG, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

TẦNG 4, 5, 6 VÀ TẦNG TUM SỐ 101-

103 LÊ HỒNG PHONG, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

882 2700965430 CÔNG TY TNHH TABY

Số nhà 40, Ngõ 212 Đường Hải Thượng 

Lãn Ông, Phố Phúc Thịnh, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 40, Ngõ 212 Đường Hải Thượng 

Lãn Ông, Phố Phúc Thịnh, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

883 2700965649 CÔNG TY CỔ PHẦN DĂM GỖ PHÚ LONG

Thôn 8, Xã Phú Long, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Thôn 8, Xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

884 2700965656 CÔNG TY TNHH TÀI LỘC 668

Số 16, ngõ 137, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phố Vạn Xuân, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 16, ngõ 137, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phố Vạn Xuân, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

885 2700965800 CÔNG TY CỔ PHẦN CO2 PRODUCT

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

886 0109142411-003

CHI NHÁNH NINH BÌNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN 

VÀ TƯ VẤN BẢN VIỆT

Số nhà 25, Ngách 59, Ngõ 522, Phố 

Thượng Lân, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 25, Ngách 59, Ngõ 522, Phố 

Thượng Lân, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

887 2700965952 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HANA & AQD JF

Lô CN3, Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN3, Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

888 2700965991 CÔNG TY TNHH PETROLVIET

số 179A đường Đông Phương Hồng, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

số 179A đường Đông Phương Hồng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

889 2700966120 CÔNG TY CỔ PHẦN XMAX VINA

Tổ 20, Phường Nam Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 20, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

890 2700966233 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TM HAPPY LIFE

Số nhà 15, ngõ 1B, đường Vũ Duy 

Thanh, phố Đông Sơn, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 15, ngõ 1B, đường Vũ Duy Thanh, 

phố Đông Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

891 2700966297 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP BÌNH MINH

SN 135, đường Đinh Điền, phố Tân An, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

SN 135, đường Đinh Điền, phố Tân An, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

892 2700966794 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM HOÀNG LONG

Thôn Xanh, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình Thôn Xanh, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

893 0318406770 CÔNG TY TNHH MAY HV

Đường Triệu Việt Vương, phố Hưng 

Thịnh, Phường Bích Đào, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Triệu Việt Vương, phố Hưng Thịnh, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

894 2700967050 CÔNG TY TNHH VỊNH XANH NB

Lô B17+18 phố Tân Trung, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Lô B17+18 phố Tân Trung, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

895 2700967300 CÔNG TY TNHH THE FAMILY OLONG

Ngõ 235, đường Lê Thái Tổ, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Ngõ 235, đường Lê Thái Tổ, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

896 2700967396

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HIỆP 

THỊNH PHÁT

Số nhà 1778 tổ 19, Phường Nam Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 1778 tổ 19, Phường Trung Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

897 2700967413 CÔNG TY TNHH DU THUYỀN SÔNG VÂN PHÚC LỘC THỌ

Ngõ 130, đường Tuệ Tĩnh, phố Tuệ Tĩnh, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Ngõ 130, đường Tuệ Tĩnh, phố Tuệ Tĩnh, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

898 2700967540

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ALO 

NINH BÌNH

Quốc lộ 1A, Phường Ninh Mỹ, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Quốc lộ 1A, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

899 2700967558 CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE NINH BÌNH

Tầng 2, Số nhà 140 đường Tuệ Tĩnh, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Tầng 2, Số nhà 140 đường Tuệ Tĩnh, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

900 2700967572 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THÀNH TC

Thôn Tuân Cáo, Xã Ninh Hải, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tuân Cáo, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

901 2700967639 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT QUANG DŨNG

Thôn Phong Lai 2, Xã Đồng Phong, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phong Lai 2, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

902 2700967808 CÔNG TY CỔ PHẦN AN LÂM RETREATS NINH BÌNH

Khu Thổ trì 1, phố Cầu Huyện, Phường 

Ninh Mỹ, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu Thổ trì 1, phố Cầu Huyện, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

903 2700967854

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

BẢO HY

Số 46, Ngõ 60, Đường Lê Thái Tổ, Phố 

Tân Thịnh, Phường Tân Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 46, Ngõ 60, Đường Lê Thái Tổ, Phố 

Tân Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

904 0108907890-006 Công ty Luật TNHH Hiệp Thành - Chi nhánh Ninh Bình

Số nhà 375, đường Quang Trung, tổ 15, 

Phường Trung Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 375, đường Quang Trung, tổ 15, 

Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

905 2700968230

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI 

HÀNG HÓA TRÀNG AN

Số 424; đường 30/6, phố Phúc Trì, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 424; đường 30/6, phố Phúc Trì, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

906 0318528151-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH 

NHÀ ĐẤT ĐẸP

Số nhà 17A, Phố Phú Vinh, Thị trấn Phát 

Diệm, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 17A, Phố Phú Vinh, Xã Phát Diệm, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

907 2700968512 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÁNG TẠO INNOVEST

Số nhà 37, Đường 1, Phố 11, Phường 

Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 37, Đường 1, Phố 11, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

908 2700968488

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

TREEROOT VIỆT NAM

Xóm Văn Lai, Xã Khánh Hải, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Xóm Văn Lai, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

909 2700968583 CÔNG TY CỔ PHẦN MARRIOTT LAND

SN 39, ngõ 12 đường Tôn Đức Thắng, 

phố Mía Đông, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 39, ngõ 12 đường Tôn Đức Thắng, phố 

Mía Đông, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

910 2700968801 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DU LỊCH MIỀN TRUNG

thôn Đồng Tâm, Xã Cúc Phương, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

thôn Đồng Tâm, Xã Cúc Phương, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

911 2700968833 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH

Số 174-176 Đường 30/6, Phố Phúc 

Chỉnh 2, Phường Nam Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 174-176 Đường 30/6, Phố Phúc Chỉnh 

2, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

912 2700968840 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM PHÁT 68

Sn 32, phố 13 đường Dương Văn Nga, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Sn 32, phố 13 đường Dương Văn Nga, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

913 0101234974-008

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MEDLATEC NHO QUAN TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM

Số nhà 90 phố Hòe, Thị trấn Nho Quan, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 90 phố Hòe, Xã Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

914 2700968897 CÔNG TY CỔ PHẦN NINH BÌNH Ô TÔ

Số nhà 492, Đường 30/6, Phố Phúc Trì, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 492, Đường 30/6, Phố Phúc Trì, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

915 2700507409 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GLUCK

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

916 2700969026 CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM HOA HƯỚNG DƯƠNG

Số nhà 42, Ngõ 20/5, Phố Khánh Minh, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 42, Ngõ 20/5, Phố Khánh Minh, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

917 2700969107 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GREEN LAND

Một phần lô CN8, Cụm công nghiệp 

Khánh Thượng, Xã Khánh Thượng, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Một phần lô CN8, Cụm công nghiệp Khánh 

Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

918 2700969442 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM VIỆT NAM

Số 16, Ngõ 20, Đường Nguyễn Bặc, Phố 

Vinh Quang, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 16, Ngõ 20, Đường Nguyễn Bặc, Phố 

Vinh Quang, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

919 2700969523

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUÂN 

HÙNG

Số nhà 28A, ngõ 1D, đường Vũ Duy 

Thanh, phố Đông Sơn, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 28A, ngõ 1D, đường Vũ Duy 

Thanh, phố Đông Sơn, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

920 1400116233-023

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – Chi nhánh Ninh 

Bình

Số 1042 đường Trần Hưng Đạo, phố 

Phúc Trực, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 1042 đường Trần Hưng Đạo, phố Phúc 

Trực, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

921 2700969675 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ 289

Số 1039, đường Trần Hưng Đạo, phố 12, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 1039, đường Trần Hưng Đạo, phố 12, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

922 2700969682 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG STEEL HOUSE

Xóm 8, Xã Khánh Công, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 8, Xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

923 2700969756 CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG NAM NINH BÌNH

Xóm 19, Xã Khánh Thành, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 19, Xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

924 0313798651-001

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÁU SÁU TÁM – VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN

Số 196-198 Đường 30/6 Phố Yết Kiêu, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 196-198 Đường 30/6 Phố Yết Kiêu, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

925 2803009571-002

CHI NHÁNH NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH THACO AUTO 

THANH HÓA

Số 486, đường 30/6, phố Phúc Trì, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 486, đường 30/6, phố Phúc Trì, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

926 2700969925

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU MINH 

KHANG

Xóm 7, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Xóm 7, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

927 2700970007 CÔNG TY TNHH MTV PVT

Số 10/24/61 Đường Xuân Thành, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 10/24/61 Đường Xuân Thành, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

928 2700970060 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BRILLIANCE

Thuộc một phần lô CN16, Cụm công 

nghiệp Khánh Thượng, Xã Khánh 

Thượng, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thuộc một phần lô CN16, Cụm công 

nghiệp Khánh Thượng, Phường Yên Thắng, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

929 2700970092 CÔNG TY TNHH MTV LGN

Ngõ 156, Đường Trịnh Tú, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Ngõ 156, Đường Trịnh Tú, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

930 2500626896 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TỐ NHƯ

Xóm 7, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Xóm 7, Xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

931 2700948918 CÔNG TY TNHH VIỆT CƯỜNG 88

Xóm 1, Xã Liên Sơn, Huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 1, Xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

932 2700954446 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG VIỆT DŨNG

Thôn Đề Lộc, Xã Ninh Nhất, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đề Lộc, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

934 2700970141 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUÂN PHÚC

Số 112 Phố Nhật Tân, Đường Lương 

Văn Tụy, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 112 Phố Nhật Tân, Đường Lương Văn 

Tụy, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

935 2700970180

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT 

ĐỘNG SẢN ĐỒNG XANH

Đường Đồng Giao, Xã Quang Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Đường Đồng Giao, phường Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

936 2700970198 CÔNG TY TNHH DƯƠNG HỒNG NINH BÌNH

Một phần lô CN10, cụm công nghiệp 

Khánh Thượng, Xã Khánh Thượng, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Một phần lô CN10, cụm công nghiệp 

Khánh Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

937 2700970279 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TAM ĐIỆP 2

Số nhà 65, ngõ 2 đường Lý Thường Kiệt, 

Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 65, ngõ 2 đường Lý Thường Kiệt, 

Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

938 2700903106 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BHI

Số nhà 99, Đường Nguyễn Huệ, Phố Ngô 

Quyền, Phường Nam Bình, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 99, Đường Nguyễn Huệ, Phố Ngô 

Quyền, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

939 2700945120

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

HOÀN MỸ

Thôn Đông Trang, Xã Ninh An, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Trang, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

940 2700970487

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT 

ĐỘNG SẢN NGỌC AN

Đường Đồng Giao, Xã Quang Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Đường Đồng Giao, phường Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

941 2700970712 CÔNG TY TNHH MINH KHANG INVEST

Thôn Khả Lương, Xã Ninh Hải, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Khả Lương, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

942 2700970783 CÔNG TY TNHH MTV BDC

Phố Vinh Quang, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Vinh Quang, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

943 2700970889 CÔNG TY CỔ PHẦN IDICO NINH BÌNH

Số nhà 31, đường Kim Đồng, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 31, đường Kim Đồng, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

944 2700971113

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG 

SẢN TRÀNG AN

Số 154, Trần Hưng Đạo, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 154, Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

945 2700971314 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN SẠCH NINH THUẬN

Tòa nhà Xuân Thiện, Khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà Xuân Thiện, Khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

946 2700971667

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

ANAMA NINH BÌNH

Số 188, đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc 

Chỉnh 1, Phường Nam Bình, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 188, đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 

1, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

947 2700971674

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH 

KHÁNH

Tại nhà Ông Nguyễn Văn Khánh, Khối 9, 

Thị trấn Bình Minh, Huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình

Tại nhà Ông Nguyễn Văn Khánh, Khối 9, 

Xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

948 2700971875

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THƯƠNG 

GIA

Số nhà 68 phố Hưng Thịnh, ngõ 795, 

đường Nguyễn Công Trứ, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 68 phố Hưng Thịnh, ngõ 795, 

đường Nguyễn Công Trứ, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

949 0110734973-001

CHI NHÁNH TỈNH NINH BÌNH-CÔNG TY LUẬT TNHH QT 

GLOBAL

Số nhà 83, ngõ1, đường Trần Hưng Đạo, 

phố 12, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 83, ngõ1, đường Trần Hưng Đạo, 

phố 12, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

950 2700972371 CÔNG TY CỔ PHẦN CỤM CÔNG NGHIỆP XUÂN CHÍNH

Số nhà 57, phố Trì Chính, Thị trấn Phát 

Diệm, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 57, phố Trì Chính, Xã Phát Diệm, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

951 2700972396 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BEST WE VIỆT NAM

Thuộc một phần lô CN17, CN 18 và một 

phần lô CN19, Cụm công, Xã Khánh 

Thượng, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thuộc một phần lô CN17, CN 18 và một 

phần lô CN19, Cụm công, Phường Yên 

Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

952 2700271295 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾN DŨNG

Đường Tây Thành, Phố Nhật Tân, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Tây Thành, Phố Nhật Tân, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

953 2700972484 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU LONG SƠN

Lô C12, khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C12, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

954 2700972558

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ MINH 

ANH

SN 35 ngõ 60 đường Lê Thái Tổ, phố 

Tân Thịnh, Phường Tân Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 35 ngõ 60 đường Lê Thái Tổ, phố Tân 

Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

955 2700972727

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ÂM THANH SÁNG TẠO 

VIỆT NAM

Thuộc một phần lô CN15, Cụm công 

nghiệp Khánh Thượng, Xã Khánh 

Thượng, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thuộc một phần lô CN15, Cụm công 

nghiệp Khánh Thượng, Phường Yên Thắng, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

956 2700972798 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI T&B GROUP

Số nhà 108, tổ 2, phố Phú Vinh, Thị trấn 

Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 108, tổ 2, phố Phú Vinh, Xã Phát 

Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

957 3401244496-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG QUẢNG THUẬN

Số nhà 135 đường Lương Văn Tuy, Phố 

Phong Lạc, Thị trấn Nho Quan, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 135 đường Lương Văn Tuy, Phố 

Phong Lạc, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

958 2700973255 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DUY MẠNH NB

Xóm 2, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 2, Xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

959 2700973368 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECOPAPER VIỆT NAM

Lô CN6A, Cụm công nghiệp Văn Phong, 

Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN6A, Cụm công nghiệp Văn Phong, 

Xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

960 2700973463 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH SƠN

Số 99, ngõ 50, đường Lê Thái Tổ, phố 

Tân Thịnh, Phường Tân Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 99, ngõ 50, đường Lê Thái Tổ, phố Tân 

Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

961 2803149272-001

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH VLXD VÀ TM MẠNH 

TƯỜNG GROUP

Nhà ông Bùi Cao Sơn, xóm Rậm, Xã 

Khánh Hòa, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Nhà ông Bùi Cao Sơn, xóm Rậm, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

962 2700953241 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ISMART EDU

Số 115, Ngõ 50, đường Lê Thái Tổ, phố 

Tân Thịnh, Phường Tân Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 115, Ngõ 50, đường Lê Thái Tổ, phố 

Tân Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

963 2700956732 CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM ANH

Xóm 4, Xã Khánh Cư, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 4, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

964 2700835223 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG BND

Số 21, Ngõ 99, Đường Đông Phương 

Hồng, Phố 7, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 21, Ngõ 99, Đường Đông Phương Hồng, 

Phố 7, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

965 2700955150 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NINH BÌNH

Tòa nhà Xuân Thiện, khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà Xuân Thiện, khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

966 2700955954 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TUẤN NGUYỄN

Ngõ 131, Đường Đô Thiên, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Ngõ 131, Đường Đô Thiên, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

967 2700955922 CÔNG TY TNHH NAM PHONG NB

Số nhà 36, ngõ 2, đường Trần Quốc 

Toản, phố Khánh Bình, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 36, ngõ 2, đường Trần Quốc Toản, 

phố Khánh Bình, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

968 2700278237 CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG

Số nhà 15, Đường Phạm Hồng Thái, Phố 

4, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 15, Đường Phạm Hồng Thái, Phố 4, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

969 2700901980 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC GIANG

Số 172, Đường Phạm Thận Duật, Phố 

Bích Đào, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 172, Đường Phạm Thận Duật, Phố Bích 

Đào, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

970 0106325826

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

ASIAN STARS VIỆT NAM

Số 185 đường Trần Hưng Đạo, phố Bình 

Hòa, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 185 đường Trần Hưng Đạo, phố Bình 

Hòa, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

971 2700599417

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH LỆ 

XUÂN

Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Phố 4, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

972 2700976111 Công Ty TNHH Đầu tư và phát triển An Phát Ninh Bình

Số 43 ngõ 4, đường Tôn Đức Thắng, phố 

11, Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 43 ngõ 4, đường Tôn Đức Thắng, phố 

11, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

973 2700976129 Công Ty TNHH cây xanh Hiệp Thương

Phòng vé Thương Phạm, Đường 479, Xã 

Gia Sơn, Huyện Nho quan, tỉnh Ninh 

Bình

Phòng vé Thương Phạm, Đường 479, Xã 

Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

974 2700976224 Công Ty cổ phần The 5 Flows

Thôn Đồi Ngô, Xã Gia Hòa, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Thôn Đồi Ngô, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

975 2700976270 Công Ty cổ phần đầu tư BĐS AN Hưng Land

Số 157 phố Mới, Thị trấn Thịnh Vượng, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Số 157 phố Mới, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

976 0318406770-001 Chi nhánh - Công Ty TNHH may HV

Phố Cổ Đà, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Phố Cổ Đà, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

977 5400534799 Công Ty cổ phần Investment Golden Land

Số nhà 112, Ngõ 6, Đường Nam Bình, 

Phố Phong Sơn, Phường Nam Bình, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 112, Ngõ 6, Đường Nam Bình, Phố 

Phong Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

978 2700976030 Công Ty cổ phần PLG Holding

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

979 2700976545 Công Ty TNHH Vận tải và thương mại Hoa Lư

Phố Đông Nam, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Đông Nam, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

980 2700975358

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TRẦN 

BẨY

Thôn Đông Thắng 1, Xã Gia Lạc, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Thắng 1, Xã Gia Phong, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

981 2700975615 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 HOA LƯ

Số 21, ngõ 36 đường Kim Đồng, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 21, ngõ 36 đường Kim Đồng, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

982 2700975541 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI H&L GROUP

Số nhà 170G, đường Nguyễn Viết Xuân, 

phố Đông Sơn, Phường Bích Đào, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 170G, đường Nguyễn Viết Xuân, 

phố Đông Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

983 2700975686 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BẢO LONG NB

Số 140, đường Lê Thái Tổ, khu đô thị 

Xuân Thành, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 140, đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

984 2700975894 CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO8 HOLDING

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

985 2700975781

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN VŨ 

PORT

Hộ nhà ông:Trần Văn Tần, Đường 477, 

Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Hộ nhà ông:Trần Văn Tần, Đường 477, Xã 

Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

986 2700976658 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HG

Xóm Cầu Yên, Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh 

An, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xóm Cầu Yên, Thôn Bộ Đầu, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

987 2700976665

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC THU 

HƯƠNG

Hộ Ông Phạm Văn Sơn, Số 74, đường 

Vân Giang, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Hộ Ông Phạm Văn Sơn, Số 74, đường Vân 

Giang, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

988 2700976746

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NAM 

PHÁT LAND

SN 25, đường Trần Thủ Độ, Phố Mía 

Đông, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 25, đường Trần Thủ Độ, Phố Mía 

Đông, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

989 2700976778 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN TẦM

Số nhà 99, đường Tuệ Tĩnh, Xã Ninh 

Tiến, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 99, đường Tuệ Tĩnh, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

990 2700976866 CÔNG TY CỔ PHẦN BFS NINH BÌNH

Lô C9+C11, Khu công nghiệp Khánh 

Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C9+C11, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

991 2700976922 CÔNG TY TNHH MTV THE SUN NB

Số 195 đường Xuân Thành, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 195 đường Xuân Thành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

992 2700976947 CÔNG TY TNHH DU LỊCH LÚA VÀNG TRÀNG AN

Thửa đất số 218, tờ bản đồ số 18, xóm 

Núi, thôn Ngô Thượng, Xã Ninh Hòa, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thửa đất số 218, tờ bản đồ số 18, xóm Núi, 

thôn Ngô Thượng, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

993 2700976961 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS HAPPYLAND

Số 23, Ngõ 90, Đường Phạm Văn Nghị, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 23, Ngõ 90, Đường Phạm Văn Nghị, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

994 0101488866-001

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO OXFORD ENGLISH U.K. VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH TẠI NINH BÌNH

Nhà ông Bùi Hoàng Hưng, đường 477, 

Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Nhà ông Bùi Hoàng Hưng, đường 477, Xã 

Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

995 2700975069

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ HYUNDAI 

THÀNH CÔNG VIỆT NAM

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

996 2700975189 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỆT THẮNG NQ

Số nhà 65, đường Lương Văn Thăng, Thị 

trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 65, đường Lương Văn Thăng, Xã 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

997 2700975076 CÔNG TY TNHH KHÔI NGUYÊN TRANS

Số nhà 90, đường Đào Duy Từ, Phố 9, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 90, đường Đào Duy Từ, Phố 9, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

998 2700975132 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC LỘC 86

Thôn Phúc Lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình Thôn Phúc Lộc, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Thuế tỉnh Ninh Bình

999 2700977002 CÔNG TY TNHH TM & XD NGỌC HẠNH

Hộ nhà ông Phạm Văn Đàm, thôn Tây 

Lãng Nội, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

Hộ nhà ông Phạm Văn Đàm, thôn Tây Lãng 

Nội, Xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1000 2700977669

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN XÂY DỰNG 

198

Số 29, Ngõ 219, Đường Nguyễn Hữu An, 

Xã Ninh Tiến, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 29, Ngõ 219, Đường Nguyễn Hữu An, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1001 2700977330

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THƯƠNG 

MẠI HOA VIỆT

Lô đất số 1890, xóm 2, Xã Liên Sơn, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô đất số 1890, xóm 2, Xã Gia Hưng, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1002 2700977806

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHOÁNG

SẢN HOA LƯ

Số 192 đường Trần Phú, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 192 đường Trần Phú, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1003 2700977820

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ HOA LƯƠNG THƯƠNG

Số nhà 04, ngõ 37, đường Cao Bá Quát, 

tổ 12, Phường Trung Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 04, ngõ 37, đường Cao Bá Quát, tổ 

12, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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1004 2700977838

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN MÓNG 

HOA LƯ

Số nhà 27, ngõ 52 Trần Quốc Toản, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 27, ngõ 52 Trần Quốc Toản, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1005 2700977884

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU

TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ÁNH DƯƠNG

Số 123 Triệu Việt Vương, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 123 Triệu Việt Vương, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1006 2700977901

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT

TRIỂN BÌNH MINH GROUP

Số nhà 170G, Đường Nguyễn Viết Xuân, 

phố Đông Sơn, Phường Bích Đào, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 170G, Đường Nguyễn Viết Xuân, 

phố Đông Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1007 2700977919

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP

KHẨU ĐÁ MỸ NGHỆ LONG-THÌN

Số 99A, ngõ 75 đường Lê Thái Tổ, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 99A, ngõ 75 đường Lê Thái Tổ, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1008 2700936327

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH ĐẠI VIỆT

Số nhà 18, Đường Thành Công, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 18, Đường Thành Công, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1009 2700977972 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC HOA LƯ

SN 268, đường Lê Thánh Tông, phố 

Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 268, đường Lê Thánh Tông, phố Phúc 

Sơn 1, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1010 2700978084

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INTE 

GAMA SCHOOL VIỆT NAM

Số 24, Ngách 22/630, Đường 30/6, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 24, Ngách 22/630, Đường 30/6, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1011 2700978140 CÔNG TY TNHH HÀ NAM NINH GROUP

Hộ ông Bùi Văn Đảng, xóm Trung 

Chính, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

Hộ ông Bùi Văn Đảng, xóm Trung Chính, 

Xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1012 2700978165 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MẠNH HÀ TOURISM

Số 255, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phố 

Phú Xuân, Phường Nam Bình, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 255, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phố Phú 

Xuân, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1013 2700978214 CÔNG TY TNHH TÀU THỦY THÁI BÌNH DƯƠNG

Số nhà 79, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 79, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1014 2700978285

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH QUỲNH 

GIAO

Nhà bà: Trần Thị Quỳnh Giao, xóm Vinh 

Ngoại, Xã Thượng Kiệm, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình

Nhà bà: Trần Thị Quỳnh Giao, xóm Vinh 

Ngoại, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1015 2700978239 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUANG THIỆN

Km 28 Sông Đáy, Xã Khánh Phú, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Km 28 Sông Đáy, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1016 2700978366

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 

TRIỂN HƯNG VƯỢNG

Số nhà 392, đường Lê Thánh Tông, phố 

Thị Lân, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 392, đường Lê Thánh Tông, phố Thị 

Lân, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1017 2700978454 CÔNG TY CỔ PHẦN  SIX SEASONS NB

Số nhà 39 ngõ 12, Phố Mía Đông, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 39 ngõ 12, Phố Mía Đông, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1018 2700978327 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ MINH ĐỨC

Nhà ông Trần Minh Chính, Xóm 3, Xã 

Quang Thiện, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình

Nhà ông Trần Minh Chính, Xóm 3, Xã 

Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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1019 2700978415

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK QUANG 

VINH

Số nhà 444, Đường Lê Thánh Tông, Phố 

3, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 444, Đường Lê Thánh Tông, Phố 3, 

Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1020 2700978743 CÔNG TY TNHH ĐẠI MINH KH

Nhà Ông Phùng Ngọc  Anh, Xóm 7, Xã 

Khánh Thượng, Huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình

Nhà Ông Phùng Ngọc  Anh, Xóm 7, 

Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1021 2700978616 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ XUÂN THIỆN

Tòa nhà Xuân Thiện, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Tòa nhà Xuân Thiện, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1022 2700978599

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 

HOA LƯ GLASS

Nhà Ông Tống Duy Lương, Đội 3, Thôn 

Ngô Thượng, Xã Ninh Hòa, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Nhà Ông Tống Duy Lương, Đội 3, Thôn 

Ngô Thượng, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1023 2700978542 CÔNG TY TNHH XUÂN PHÚC 86

Nhà Ông Nguyễn Hồng Thịnh, thôn 

Thanh Thượng, Xã Ninh Hòa, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Nhà Ông Nguyễn Hồng Thịnh, thôn Thanh 

Thượng, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1024 2700978824

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÊ TÔNG 

PHÁT ĐẠT

Số nhà 40/1A Vũ Duy Thanh, Phường 

Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 40/1A Vũ Duy Thanh, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1025 2700979218 CÔNG TY CỔ PHẦN HA NINH BÌNH

Lô 7, KCN Phúc Sơn, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô 7, KCN Phúc Sơn, Phường Đông Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1026 0106011932-044

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY NINH BÌNH - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH

Lô HH01, thửa đất số 11, đường Đinh 

Tiên Hoàng, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô HH01, thửa đất số 11, đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1027 2700979673

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

AN PHÁT

Nhà bà Mùi, Đường Trần Nhân Tông, 

phố An Hoà, Phường Ninh Phong, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Nhà bà Mùi, Đường Trần Nhân Tông, phố 

An Hoà, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1028 2700979708 CÔNG TY TNHH AN PHÚC 68

Số 232, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 232, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1029 2700980083

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ NINH BÌNH 

FC

Số nhà 8, Đường 1, Phố 9, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 8, Đường 1, Phố 9, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1030 2700979994

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

PHƯƠNG ĐÔNG

Toà nhà Thành Thắng Plaza, Thôn 

Thượng Hoà, Xã Gia Thanh, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình

Toà nhà Thành Thắng Plaza, Thôn Thượng 

Hoà, Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1031 2700980527 CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO8 CAPITAL

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1032 2700139522

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Ninh Bình 

(Chuyển Đổi Từ Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Ninh

Số 12, Đường Tràng An, Phố 10, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 12, Đường Tràng An, Phố 10, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1033 2700274803 CTy xổ số kiến thiết (nộp hộ các đại lý)

Phuờng vân giang, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phuờng vân giang, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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1034 2700936359 CôNG TY TNHH WINNERCOM VINA

Lô CN4A, Cụm Công nghiệp Gia Lập, 

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN4A, Cụm Công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1035 2700935404

CôNG TY Cổ PHầN LIêN DOANH ô Tô HYUNDAI THàNH 

CôNG VIệT NAM

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1036 2700929626 CôNG TY TNHH CHANG XIN (VIệT NAM)

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1037 2700929175 CôNG TY TNHH XUâN THàNH HOSPITALITY

Tòa nhà 28 tầng, Đường Lê Thái Tổ, Khu 

đô thị Xuân Thành, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà 28 tầng, Đường Lê Thái Tổ, Khu 

đô thị Xuân Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1038 2700929048 CôNG TY TNHH MANFIELD COATINGS VIệT NAM

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, 

Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1039 2700924949 CôNG TY TNHH POLY TECH VINA

Lô CN10, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN10, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1040 2700923423 CôNG TY TNHH VINAHITEK

Lô CN5 Cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN5 Cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1041 2700912799 CôNG TY TNHH GTWILL VIệT NAM

Lô CN9, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN9, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1042 2700909330 CôNG TY Cổ PHầN THàNH CôNG E & C

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1043 2700906918 Công ty TNHH Dream Plastic Ninh Bình (Nộp hộ nhà thầu)

Lô CN4-CN5, Cụm Công nghiệp Khánh 

Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN4-CN5, Cụm Công nghiệp Khánh 

Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1044 2700906107 Công ty TNHH TCG LAND (Nộp hộ nhà thầu)

Khu Công Nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công Nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1045 2700904903 Công ty TNHH ESMO VINA (Nộp hộ nhà thầu)

Lô CN2 và CN5 Cụm công nghiệp Gia 

Phú, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

Lô CN2 và CN5 Cụm công nghiệp Gia 

Phú, Xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1046 2700902254 Công ty TNHH Ninh Bình - Enter.B (Nộp hộ nhà thầu)

Số nhà 37, Đường 4, Phố Yết Kiêu, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 37, Đường 4, Phố Yết Kiêu, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1047 2700900874 CÔNG TY TNHH JT TUBE VIỆT NAM (Nộp hộ nhà thầu)

Lô CN2, Cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN2, Cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1048 2700897741 CÔNG TY TNHH HADO FNC VINA (Nộp hộ nhà thầu)

Lô CN1, Cụm Công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN1, Cụm Công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1049 2700895737 Công ty TNHH SAMSE VINA (Nộp hộ nhà thầu)

Lô CN5, Cụm Công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN5, Cụm Công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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1050 2700893507 Công ty TNHH Vienergy (Nộp hộ nhà thầu)

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1051 2700886309 Công ty TNHH Giầy Adora Việt Nam (Nộp hộ nhà thầu)

Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Tam Điệp, phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1052 2700881822 CÔNG TY TNHH GORYO VIỆT NAM (Nộp hộ nhà thầu)

Lô CN5, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN5, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1053 2700881847

CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG 

MẠI (Nộp hộ nhà thầu)

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1054 2700878516 CÔNG TY TNHH DAEWON AUTO VINA (Nộp hộ nhà thầu)

Lô CN3, cụm công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Lập, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN3, cụm công nghiệp Gia Lập, Xã Gia 

Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1055 2700876371 Công ty cổ phần Tập Đoàn Phúc Lộc (Nộp hộ nhà thầu)

Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1056 2700875064 CÔNG TY TNHH SEJUNG VIỆT NAM (Nộp hộ nhà thầu)

Lô CN4, cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN4, cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1057 2700873645

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CƯỜNG THỊNH THI (Nộp hộ nhà thầu)

Cảng Cầu Yên, Phường Ninh Phong, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Cảng Cầu Yên, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1058 2700873148

Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam 

(Nộp hộ nhà thầu)

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1059 2700872578

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH 

CÔNG

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1060 2700872401

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG 

THỊNH

Số 154, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 154, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1061 2700860491

Công ty TNHH NANPAO ADVANCED MATERIALS Việt 

Nam (Nộp hộ nhà thầu)

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1062 2700848430 Công ty TNHH giầy ATHENA Việt Nam ( Nộp hộ nhà thầu)

Thôn Đông Đoài, Xã Yên Lâm, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Đoài, Xã Yên Mạc, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1063 2700846017

Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp Shal - Nhà máy nhôm Việt 

Pháp (Nộp hộ nhà thầu)

Lô KT, khu công nghiệp Phúc Sơn, 

Đường Trần Nhân Tông, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô KT, khu công nghiệp Phúc Sơn, Đường 

Trần Nhân Tông, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1064 2700842439 Công ty TNHH Has Fashion ( Nộp hộ nhà thầu)

Lô C3.3, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, 

Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C3.3, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1065 2700841403 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TCG ( Nộp thay nhà thầu)

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1066 2700840745 Công ty TNHH MTV Master Vina ( Nộp hộ nhà thầu)

Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng 

Hướng, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Quang 

Thiện, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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1067 2700840449 Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long - CFG (Nộp thay nhà thầu)

Khu Công nghiệp Khánh Cư, Xã Khánh 

Cư, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Khánh Cư, Xã Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1068 2700839644

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Aurora Việt Nam ( Nộp thay 

nhà thầu)

Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Tam Điệp, phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1069 2700834685

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh 

Bình (Nộp hộ nhà thầu)

Số 951, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 951, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1070 2700834597

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Tam Điệp (Nộp 

hộ nhà thầu)

Số 28, đường Đồng Giao, Phường Bắc 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Số 28, đường Đồng Giao, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1071 2700810846 Công ty TNHH YG Vina ( Nộp hộ nhà thầu)

Lô C2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1072 2700810853 Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình ( Nộp hộ nhà thầu)

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1073 2700790318 Công ty TNHH Long Sơn (Nộp hộ nhà thầu)

Số 6, Đường Voi Phục, Phường Trung 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Số 6, Đường Voi Phục, Phường Trung Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1074 2700788608 Công ty cổ phần BACH'CHAMBARD (Nộp hộ nhà thầu)

Lô C3.2 khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C3.2 khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1075 2700788100

Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam ( Nộp hộ nhà 

thầu)

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1076 2700719643 Công ty TNHH Sanico Việt Nam ( Nộp hộ nhà thầu)

Lô CN4, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN4, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1077 0900887909 Công ty TNHH Nexplus Vina ( Nộp thay nhà thầu)

Lô CN13, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN13, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1078 2700714028 Công ty TNHH Nippon Zoki Việt Nam ( Nộp hộ nhà thầu)

Xã Phúc Sơn, Xã Quỳnh Lưu, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Xã Phúc Sơn, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1079 2700711838

Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình (Nộp hộ 

nhà thầu)

Đường Võ Thị Sáu, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Võ Thị Sáu, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1080 2700675139 Công ty TNHH Great Global International (Nộp hộ nhà thầu)

Lô C3.6 Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Tân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô C3.6 Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1081 2700674784 Công ty TNHH MCNEX Vina (Nộp hộ nhà thầu)

Lô CN1, KCN Phúc Sơn, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô CN1, KCN Phúc Sơn, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1082 2700669135 Công ty TNHH May NienHsing Ninh Bình (nộp hộ nhà thầu)

Lô C4, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C4, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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1083 2700668780

Công ty CP ôtô Huyndai Thành Công Việt Nam (nộp hộ nhà 

thầu)

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1084 2700668188 Công ty TNHH thép kyoei Việt Nam ( nộp hộ nhà thầu)

Tổ 4, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 4, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1085 2700667297 Công ty TNHH MTV đạm Ninh Bình (nộp hộ nhà thầu)

Lô Đ7, Khu Công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô Đ7, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1086 2700666328 Công ty TNHH Beauty Surplus int'l Việt Nam (Nộp hộ nhà thầu)

Lô C7, KCN Khánh Phú, Xã Khánh Phú, 

Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Lô C7, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1087 2700662852

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành (Nộp 

hộ nhà thầu)

Số nhà 65, đường Vân Giang, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 65, đường Vân Giang, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1088 2700629206 Công ty TNHH ADM21 Việt Nam (Nộp hộ nhà thầu)

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1089 2700566637

Chi nhánh công ty TNHH Dương Giang - Nhà máy kính nổi 

Tràng An (Nộp hộ nhà thầu)

Lô C5, khu công nghiệp Ninh Phúc, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, khu công nghiệp Ninh Phúc, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1090 2700543982 Công ty cổ phần xi măng Hệ Dưỡng (nộp hộ nhà thầu)

Thôn Tân Dưỡng 2, Xã Ninh Vân, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Dưỡng 2, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1091 2700285731 Công ty TNHH Duyên Hà ( Nộp hộ nhà thầu)

Số nhà 04, ngõ 41, phố Tương Mai, 

Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, tỉnh 

Hà Nội

Số nhà 04, ngõ 41, phố Tương Mai, Phường 

Hoàng Mai, tỉnh Hà Nội Thuế tỉnh Ninh Bình

1092 2700275613 Công ty xi măng Tam điệp (nộp hộ nhà thầu)

7/9 Đường Chi lăng - Xã Quang sơn, Xã 

Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình

7/9 Đường Chi lăng - Xã Quang sơn, 

phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1093 2700707976 TẬP ĐOÀN SAMAN

Số 81, đường Kim Đồng, phố Phúc 

Trọng, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 81, đường Kim Đồng, phố Phúc Trọng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1094 2700584026

CÔNG TY TNHH LEVI STRAUSS VIỆT NAM (NỘP HỘ 

NHÀ THẦU)

Nhà máy số 4, Khu công nghiệp Khánh 

Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình

Nhà máy số 4, Khu công nghiệp Khánh 

Phú, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1095 2700899435

Công ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu chính 

thi công dự án ĐTXD nhà máy HTMV số 2

KCN Gián Khẩu, Xã Gia Tân, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình

KCN Gián Khẩu, Xã Gia Vân, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1096 2700906530 CôNG TY TNHH DGMV

Lô CN13, Cụm Công nghiệp Gia Vân, 

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN13, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1097 2700939328 CôNG TY TNHH GLOBAL TONE

Lô CN1, CN2, CN3, Cụm Công nghiệp 

Khánh Thượng, Xã Khánh Thượng, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN1, CN2, CN3, Cụm Công nghiệp 

Khánh Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1098 2700940612 CôNG TY TNHH THàNH CôNG HWASHIN

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1099 2700944790 ILSUNG CONSTRUCTION CO., LTD

67 Phạm Ngọc Thạch, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

67 Phạm Ngọc Thạch, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1100 2700941750

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH NHÀ MÁY NINH BÌNH

Lô C9 + C11, KCN Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C9 + C11, KCN Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1101 2700942828 CôNG TY TNHH  DAEDEOK I.M.T

Lô CN12B, Cụm công nghiệp Gia Vân, 

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN12B, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1102 2700942828-001 Ngân hàng Shinhan, chi nhánh Singapore

Lô CN12B, Cụm công nghiệp Gia Vân, 

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN12B, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1103 2700942828-002 DAEDEOK I.M.T CO.,LTD

Lô CN12B, Cụm công nghiệp Gia Vân, 

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN12B, Cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1104 2700943317

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và Hạ TầNG ô TôTHàNH 

CôNG (nhà thầu)

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1105 2700943645

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - CHI NHÁNH 

TỈNH NINH BÌNH (hợp tác kinh doanh)

Quốc lộ 1A, Phường Ninh Mỹ, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Quốc lộ 1A, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1106 2700945032 CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NAM PHươNG IMEX

Số 12, Đường Trịnh Tú, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 12, Đường Trịnh Tú, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1107 2700945762

CÔNG TY TNHH DT XUÂN TRƯỜNG - CHI NHÁNH NINH 

BÌNH

Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 03, Bản đồ 

địa chính xã Sơn Hà, Xã Phúc Sơn, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 03, Bản đồ 

địa chính xã Sơn Hà, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1108 2700945762-001 HIGG CO LLC

Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 03, Bản đồ 

địa chính xã Sơn Hà, Xã Sơn Hà (hết 

hiệu lực), Huyện Nho quan, tỉnh Ninh 

Bình

Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 03, Bản đồ 

địa chính xã Sơn Hà, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1109 2700949407 CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI NINH BÌNH

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1110 2700950152 CÔNG TY TNHH VŨ ĐÌNH NINH BÌNH

Lô C 12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Lô C 12, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1111 2700955746 CÔNG TY TNHH CHC LAB VIỆT NAM

Lô CN15, Cụm Công nghiệp Gia Vân, 

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN15, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1112 0109433788 CÔNG TY CỔ PHẦN SPC VIỆT NAM

Số 331A, đường Nguyễn Huệ, phố 

Tương Lai, Phường Ninh Phong, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 331A, đường Nguyễn Huệ, phố Tương 

Lai, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1113 2700956789 CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU CƠ NINH BÌNH

KCN Khánh Phú, Xã Khánh Phú, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

KCN Khánh Phú, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1114 2700958722 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN TRƯỜNG

Số 16, đường Xuân Thành, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 16, đường Xuân Thành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1115 2700959444 CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA 

Lô CN2A, cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN2A, cụm công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1116 2700960785

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀNG AN

Khu Tân An, phố Kỳ Lân, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Khu Tân An, phố Kỳ Lân, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1117 2700961901

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Số 1069 Trần Hưng Đạo, Phố 14, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 1069 Trần Hưng Đạo, Phố 14, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1118 2700963680 CÔNG TY TNHH SM MOBILITY

Lô CN20, Cụm Công nghiệp Khánh 

Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN20, Cụm Công nghiệp Khánh 

Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1119 2700964204

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUỘC SỐNG NINH 

BÌNH

Thung lũng Đền Thái Vi, Xã Ninh Hải, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thung lũng Đền Thái Vi, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1120 2700964677 CÔNG TY TNHH SIMONA LEATHER

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1121 2700965783 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1122 2700966025

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SINOMA SUZHOU VIỆT 

NAM (Nhà thầu NN)

Số nhà 114 đường Tô Vĩnh Diện, Phố 

Tân Thịnh, Phường Tân Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 114 đường Tô Vĩnh Diện, Phố Tân 

Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1123 2700967741

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM 

TAM ĐIỆP

Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số 27, Đường Chi Lăng, phường Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1124 2700967766 CÔNG TY TNHH JEIL KOVI VINA

Khu Công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1125 2700968054 CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG

Lô C2, khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C2, khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1126 2700968047 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG MOTOR VIỆT NAM

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1127 2700968022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP NINH BÌNH

Lô C10, khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C10, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1128 2700968449 CÔNG TY TNHH HERIGLOW TECHNOLOGY

Lô CN 16, CN 17, cụm công nghiệp 

Khánh Thượng, Xã Khánh Thượng, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN 16, CN 17, cụm công nghiệp Khánh 

Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1129 2700968456 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG MOTOR VIỆT NAM

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1130 2700968872

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH SUS NINH 

BÌNH

Thôn 1, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thôn 1, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1131 2700967935 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG MOTOR VIỆT NAM

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1132 2700969273 CÔNG TY TNHH JT TUBE VIỆT NAM

Lô CN2, Cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN2, Cụm công nghiệp Cầu Yên, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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1133 2700969467 CÔNG TY TNHH THÊU REN MẶT TRỜI XANH 

Thôn Tuân Cáo, Xã Ninh Hải, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tuân Cáo, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1134 2700969516 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG MOTOR VIỆT NAM

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1135 2700970078 CÔNG TY TNHH DAEJIN SUN VINA

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, 

Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1136 2700970102 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG AT

Thôn Quỳnh Phong 3, Xã Phúc Sơn, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Quỳnh Phong 3, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1137 2700970744 CÔNG TY TNHH DAEJIN SUN VINA 

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, 

Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1138 2700971120 CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI NINH BÌNH

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1139 2700971642 CÔNG TY TNHH WINNERCOM VINA

Lô CN4A, Cụm Công nghiệp Gia Lập, 

Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN4A, Cụm Công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1140 2700973294 CÔNG TY TNHH SINYOUNG VINA

Lô CN12, Cụm công nghiệp Khánh 

Thượng, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình

Lô CN12, Cụm công nghiệp Khánh 

Thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1141 2700976993

CÔNG TY TNHH DAEJIN SUN VINA

(Nộp thay NTNN)

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, 

Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN10, Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã 

Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1142 2700977718 CÔNG TY TNHH JINJIN VIETNAM

Lô CN - 03, Khu công nghiệp Phúc Sơn, 

phường Ninh Sơn, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô CN - 03, Khu công nghiệp Phúc Sơn, 

phường Ninh Sơn, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1143 2700979560

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI THÚ BÔNG 

HUALUN GIA VIỄN

Lô C1.1, Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C1.1, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1144 2700980580 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÀ NAM NINH

Lô A1.2 Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô A1.2 Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1145 2700980615 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ SINH THÁI THIÊN AN

Số nhà 161, Đường Lê Đại Hành, Phố 

Thanh Sơn, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 161, Đường Lê Đại Hành, Phố 

Thanh Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1146 2700980781 CÔNG TY CỔ PHẦN PLG CAPITAL

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô C2, KCN Khánh Phú, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1147 2700981129

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

HSFOOD

Nhà bà Trường Thị Hiền, Chân Cầu Rào, 

Xã Yên Phong, Huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình

Nhà bà Trường Thị Hiền, Chân Cầu Rào, 

Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1148 2700980742

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TAM CỐC 

GROUP

Đường 10 (hộ ông Đỗ Xuân Huy), Xã 

Khánh An, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Đường 10 (hộ ông Đỗ Xuân Huy), Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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1149 2700980735 CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH GLOBAL TRAVEL

Số 653, đường Nguyễn Công Trứ, phố 

Bích Sơn, Phường Bích Đào, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 653, đường Nguyễn Công Trứ, phố Bích 

Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1150 2700980982 CÔNG TY TNHH DREAM VALLEY

Số 17, ngõ 97, đường Lê Đại Hành, phố 

Trần Kiên, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 17, ngõ 97, đường Lê Đại Hành, phố 

Trần Kiên, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1151 2700980862 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DU LỊCH MIỀN TRUNG

Thôn Đồng Tâm, Xã Cúc Phương, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đồng Tâm, Xã Cúc Phương, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1152 2700980904 CÔNG TY TNHH XUÂN THÀNH HOSPITALITY

Tòa nhà 28 tầng, Đường Lê Thái Tổ, Khu 

đô thị Xuân Thành, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà 28 tầng, Đường Lê Thái Tổ, Khu 

đô thị Xuân Thành, Phường  Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1153 2700714003 CÔNG TY TNHH SIL RANG ELECTRONICS

Lô C1, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C1, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1154 2700818524 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Hoàng Vũ

Số nhà 161, Đường Hải Thượng Lãn 

Ông, Phường Nam Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 161, Đường Hải Thượng Lãn Ông, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1155 2700719650 Công ty TNHH Silrang Electronics ( Nộp hộ nhà thầu)

Lô C1, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C1, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1156 2700807025 CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT NAM THÀNH

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

An, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1157 2700791512 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng Kiến Thành

Thôn Vĩnh Tiến, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Vĩnh Tiến, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1158 0104831030-026 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL TẠI NINH BÌNH

Số 760 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 760 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1159 2700936119 CÔNG TY TNHH TNA LOGISTICS

Lô C2, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1160 2700502619 Công Ty CP Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Xuất Khẩu Vĩnh Khang

Xóm Mới, Xã Khánh Dương, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình Xóm Mới, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1161 2700775655 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Sanwa Việt Nam

Số nhà 9/15, đường Núi Vàng, Phường 

Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 9/15, đường Núi Vàng, Phường 

Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1162 2700788527 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN NHẬT ANH

Phố Khánh Tân, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Khánh Tân, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1163 0108705686-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VÀ HÓA CHẤT TÂN Á ĐẠI THÀNH TẠI NINH BÌNH

Số 378 Đường 30/6 phố Phúc Trì, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 378 Đường 30/6 phố Phúc Trì, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1164 2700904438 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG NHO QUAN

Phố Tân Nhất, Thị trấn Nho Quan, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Phố Tân Nhất, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1165 2700934619 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AUGUST PUBLIC GROUP

Đường 477, xóm Long An, Xã Gia Lập, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Đường 477, xóm Long An, Xã Gia Vân, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1166 2700936239 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HOÀNG NGUYỄN

Thôn Phú Gia, Xã Ninh Khang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phú Gia, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1167 2700939617 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Phố Hưng Phúc, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Hưng Phúc, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1168 2700940002 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN

Số 42, ngõ 360, đường Ngô Gia Tự, phố 

Ngô Quyền, Phường Nam Bình, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 42, ngõ 360, đường Ngô Gia Tự, phố 

Ngô Quyền, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1169 2700940820 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯƠNG THẢO HƯNG

Số 38 ngõ 139, đường Lương Văn Tụy, 

phố Phúc Nam, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 38 ngõ 139, đường Lương Văn Tụy, phố 

Phúc Nam, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1170 2700940965 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG NGUYÊN NB

Xóm An Cư, Xã Văn Hải, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Xóm An Cư, Xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1171 2700947456 CÔNG TY CỔ PHẦN ECO LIFE NINH BÌNH

Số nhà 09, đường Nguyễn Bậc, Phố Mía 

Đông, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 09, đường Nguyễn Bậc, Phố Mía 

Đông, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1172 2700670268 CÔNG TY CP HÙNG VƯƠNG NB

Số 9, Đường 2, Phố Khánh Bình, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 9, Đường 2, Phố Khánh Bình, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1173 2700838009 CÔNG TY TNHH LFL VIỆT NAM

Tổ 18, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 18, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1174 0108705661-014 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NƯỚC TÂN Á ĐẠI THÀNH TẠI NINH BÌNH

Km số 5, phố Mỹ Lộ, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Km số 5, phố Mỹ Lộ, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1175 2700933090 CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC ANH

Số 177, Đường Lê Thái Tổ, Khu Tiền 

Đồng, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 177, Đường Lê Thái Tổ, Khu Tiền 

Đồng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1176 2700949975 CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HOÁ DẦU KIM SƠN

Toà nhà Xuân Thiện, khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Toà nhà Xuân Thiện, khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1177 2700343415 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NGUYÊN

Số nhà 161, đường Hải Thượng Lãn ông, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 161, đường Hải Thượng Lãn ông, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1178 0201179773-001 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Lắp Việt Nam Chi Nhánh Ninh Bình

Xóm 3C, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 3C, Xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1179 2700928742 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIGSUN

Thôn Đào Công, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đào Công, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1180 2700951766 CÔNG TY TNHH KEVINHA

Thôn Phú Sơn, Xã Gia Hòa, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Thôn Phú Sơn, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1181 2700346568 CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC

Lô  B4, khu Công nghiệp Tam Điệp, 

đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Lô  B4, khu Công nghiệp Tam Điệp, đường 

Chi Lăng, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1182 0302966294-050 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN T.M.G TẠI NINH BÌNH

Shop 08/GF, TT Thương mại Big C Ninh 

Bình, Đường Trần Nhân T, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Shop 08/GF, TT Thương mại Big C Ninh 

Bình, Đường Trần Nhân T, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1183 2700701526 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VẠN ĐẠT

Xóm 4, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 4, Xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1184 2700757991 CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH THI

Số 164, Đường 30/6, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 164, Đường 30/6, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1185 0100365621-028 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI TẠI NINH BÌNH

Số 919 - 921 Trần Hưng Đạo, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 919 - 921 Trần Hưng Đạo, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1186 0108988057 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN THÀNH

Số 478 phố Cầu Huyện, Phường Ninh 

Mỹ, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 478 phố Cầu Huyện, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1187 2700927555 CÔNG TY TNHH ĐTPT TRƯỜNG THỊNH

SN 195, đường Xuân Thành, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

SN 195, đường Xuân Thành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1188 2700939705 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯƠNG

Số nhà 10, Đường Lý Tự Trọng, Phố 

Phúc Trọng, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 10, Đường Lý Tự Trọng, Phố Phúc 

Trọng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1189 0107562996 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK VIỆT NAM

Số nhà 08, ngõ 75, đường Lê Thái Tổ, 

Phố Bình Khang, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 08, ngõ 75, đường Lê Thái Tổ, Phố 

Bình Khang, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1190 2700943243 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT 68

Ngã Ba Hàng, Xã Khánh Lợi, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Ngã Ba Hàng, Xã Khánh Hội, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1191 2700951861 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ AN PHÚ

Số 18, ngõ 215, đường Đinh  Tiên 

Hoàng, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 18, ngõ 215, đường Đinh  Tiên Hoàng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1192 2700952946 CÔNG TY TNHH MTV MẠNH CƯỜNG NB

SN 16, Tổ 17, Phường Nam Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

SN 16, Tổ 17, Phường Trung Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1193 2700943243-001 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT 68 - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TUẤN HOA

Xóm Đông A, Xã Khánh Hải, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Xóm Đông A, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1194 0106305604-001 Công Ty Cổ Phần Bán Đấu Giá Đông Á Chi Nhánh Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ, phố Kỳ Lân, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ, phố Kỳ Lân, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1195 2700866969 CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH MẠNH HÙNG

Số nhà 133, đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phố Bắc Thành, Phường Nam Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 133, đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phố Bắc Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1196 2700936327 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẠI VIỆT

Số nhà 18, Đường Thành Công, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 18, Đường Thành Công, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1197 0105958015-001 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Thôn La Phù, Xã Ninh Khang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn La Phù, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1198 2700896515 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BLUE DIAMOND

Số nhà 4, Phố Phúc Nam, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 4, Phố Phúc Nam, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1199 2700942779 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG BIM HOME

Thôn Phong Lai 1, Xã Đồng Phong, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phong Lai 1, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1200 2700953668 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH CÔNG

Ngõ 473, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tuệ 

Tĩnh, Phường Nam Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ngõ 473, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tuệ 

Tĩnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1201 2700953788 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐỨC LÂM

Tầng 2, SN 188, Đường Vân Giang, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Tầng 2, SN 188, Đường Vân Giang, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1202 2700954132 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN TOÀN

Số 11, Ngõ 67, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 11, Ngõ 67, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1203 2700954333 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHẠM TƯ

Đường Tuệ Tĩnh, Xã Ninh Tiến, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1204 2700954460 CÔNG TY TNHH ĐINH QUẢNG

Ngõ 156, Đường Trịnh Tú, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Ngõ 156, Đường Trịnh Tú, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1205 2700954365 CÔNG TY TNHH HƯƠNG HƯƠNG

Ngõ 60, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân 

Thịnh, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ngõ 60, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân 

Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1206 2700954397 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG TUẤN PHÁT

Ngõ 125, Đường Đô Thiên, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Ngõ 125, Đường Đô Thiên, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1207 2700935820 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SƠN ĐÌNH

SN 101, Đường Nguyễn Bặc, Phố Trung 

Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 101, Đường Nguyễn Bặc, Phố Trung 

Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1208 0105143291 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

Phố Thượng Kiệm, Thị trấn Phát Diệm, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Phố Thượng Kiệm, Xã Phát Diệm, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1209 2700939952 CÔNG TY TNHH XD CỬU LONG

Xóm 7, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Xóm 7, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1210 2700948851 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT TRÀNG AN 35

Thôn Nam, Lãng Nội, Xã Gia Lập, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Nam, Lãng Nội, Xã Gia Vân, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1211 2700840512 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TÂN THUẬN PHONG

Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phú Tân, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1212 2700935891 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒ THANH THÁI

Bản Tân Phú, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình Bản Tân Phú, Xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1213 0109864079 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỒNG VŨ

Đường ĐT 477, Xã Gia Tân, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Đường ĐT 477, Xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1214 2700963747 CÔNG TY TNHH LỘC VĨNH SƠN

Thôn Đông Hoa, Xã Ninh Khang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Hoa, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1215 2700904318 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP XNK THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM

Khu đô thị mới, Phố Phúc Trì, Phường 

Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Khu đô thị mới, Phố Phúc Trì, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1216 0801358848-006 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NINH BÌNH - CÔNGTY TNHH TẬP ĐOÀN OHARI

Số 80 Nguyễn Công Trứ, phố Vườn Hoa, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 80 Nguyễn Công Trứ, phố Vườn Hoa, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1217 2700869399 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ

Thôn Yên Trung, Xã Yên Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Yên Trung, Phường Yên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1218 2700948756 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRÀNG AN - THD

Số 62, đường Tràng An, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 62, đường Tràng An, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1219 2700889395 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SPEED TIẾN MINH

218, đường Tây Thành, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

218, đường Tây Thành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1220 2700951526 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TRƯỜNG THỊNH

Ngõ 383, đường Xuân Thành, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Ngõ 383, đường Xuân Thành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1221 2700869688 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP TUẤN MINH

Xóm 2, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 2, Xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1222 2700923198 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH YÊN

Đường 12C, Xã Ninh Hòa, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường 12C, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1223 2700270855 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất cói xuất khẩu Thành hoá

Km 14, đường 10 B đi Kim sơn Xã 

Khánh nhạc, Xã Khánh Nhạc, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Km 14, đường 10 B đi Kim sơn Xã Khánh 

nhạc, Xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1224 2700940549 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP PHẠM GIA

Xóm 30, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 30, Xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1225 2700958747 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

số 58 , đường Nguyễn Văn Cừ , phố Vạn 

Xuân 1, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

số 58 , đường Nguyễn Văn Cừ , phố Vạn 

Xuân 1, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1226 0305231266-002 Chi Nhánh Ninh Bình - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Toàn Thắng

Khu phố 9, đường Đào Duy Từ, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Khu phố 9, đường Đào Duy Từ, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1227 2700942063 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ MINH

Thôn Hậu, Xã Ninh Nhất, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thôn Hậu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1228 2700966868 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH JUMBOO

Đội 7, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình Đội 7, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1229 0101778163-054 CHI NHÁNH NINH BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

SN195, Đường Lê Đại Hành, Phố Thanh 

Sơn, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

SN195, Đường Lê Đại Hành, Phố Thanh 

Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1230 0401554037-001 CHI NHÁNH AROMA - CÔNG TY TNHH FTK

Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1231 2700914725 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ELMACO

Quốc Lộ 38B, Xã Phúc Sơn, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình

Quốc Lộ 38B, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1232 2700941221 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VŨ DŨNG

SN 716, Đường Trần Hưng Đạo, Phố 

Khánh Trung, Phường Tân Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 716, Đường Trần Hưng Đạo, Phố 

Khánh Trung, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1233 2700943589 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRÀNG AN NB

SN 46, Đường Hoàng Quốc Việt, Phố 

Khánh Minh, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 46, Đường Hoàng Quốc Việt, Phố 

Khánh Minh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1234 2700954340 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MAI HƯƠNG

Ngõ 104, Đường Lê Thái tổ, Phố Tân 

Thịnh, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ngõ 104, Đường Lê Thái tổ, Phố Tân 

Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1235 2700954326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VŨ XUÂN

Xóm Thạch Tác, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xóm Thạch Tác, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1236 2700956676 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH AN NB

Số nhà 42, Ngõ 102, Đường Trương Hán 

Siêu, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 42, Ngõ 102, Đường Trương Hán 

Siêu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1237 0601041699-001 CHI NHÁNH NHÀ MÁY MAY XNK HT - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ AN HÒA

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1238 2700966628 CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC LỘC VĨNH SƠN

Thôn Đông Hoa, Xã Ninh Khang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Hoa, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1239 0201179773-001 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Lắp Việt Nam Chi Nhánh Ninh Bình

Xóm 3C, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 3C, Xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1240 2700945201 CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG CHÂU

Đường N11, khu đô thị mới Ninh Khánh, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường N11, khu đô thị mới Ninh Khánh, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1241 2700269306 Doanh nghiệp tư nhân Huy Hoàn

23 Tổ 10 b Phường Bắc sơn, Phường Bắc 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

23 Tổ 10 b, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1242 2700224369 Công ty TNHH PIC Việt nam

XN Nông công nghiệp Đồng giao, 

Phường Trung Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình

XN Nông công nghiệp Đồng giao, Phường 

Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1243 2700226729 Nguyễn Thị Lượt

Đường 10 B - Ninh phúc, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường 10 B - Ninh phúc, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1244 2700266016 Xí nghiệp tư doanh xây dựng Nam Ninh

Phố 3, Phường đông thành, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Phố 3, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1245 2700266023 Tổ hợp tác thêu ren Hoà bình

Phố văn lâm, Ninh hải, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Phố văn lâm, Ninh hải, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1246 2700243273 C.ty cổ phần SXVLXD và xây dựng

Đường Hoàng diệu, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Hoàng diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1247 2700224418 Cty lương thực Ninh bình

02 Võ Thị Sáu - Đông thành, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

02 Võ Thị Sáu - Đông thành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1248 2700224425 Công ty XD số 9

Phường Bích đào, Phường Bích Đào, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Bích Đào, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1249 2700272387 Doanh nghiệp tư nhân Trang Linh

Cầu yên, Ninh phong - Hoa lư, Phường 

Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Cầu yên, Ninh phong - Hoa lư, Phường 

Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1250 2700272080 Doanh nghiệp thương mại tư nhân Hương Yến

35 phố 1, đường vân giang, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

35 phố 1, đường vân giang, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1251 2700272098 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đức

Số 255 - Trần Hưng đạo, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 255 - Trần Hưng đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1252 2700132855 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 529

Tổ 20, Phường Nam Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 20, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình
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1253 2700118480 XN sản xuất gia công thêu ren xuất khẩu Đông thành

Số 6, Phường đông thành, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Số 6, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1254 2700140327 Công ty điện tử NB

Phường  phúc thành, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phúc Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1255 2700271513 Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Đạt

Cạnh nhà thờ quy hậu, xã Hùng tiến, Xã 

Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình

Cạnh nhà thờ quy hậu, xã Hùng tiến, Xã 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1256 2700137557 Công ty khách sạn du lịch Hoa Lư

Phường tân thành, Phường Tân Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Tân Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1257 2700134683 Công ty vật liệu xây dựng giao thông NB

Phường nam bình, Phường Nam Bình, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Nam Bình, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1258 2700138222 Công ty xuất nhập khẩu NB

Phường đông thành, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đông Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1259 2700135479 Công ty san nền và vật liệu xây dựng NB

Số 9, đường lê đại hành, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 9, đường lê đại hành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1260 2700136881 Công ty xây lắp điện Ninh bình

Thanh bình, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thanh bình, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1261 2700136955 Công ty thuỷ sản Ninh bình

Phường Nam bình, Phường Nam Bình, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Nam Bình, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1262 2700143670 Công ty khai thác công trình thuỷ lơi - Yên khánh

Thị trấn Yên Ninh, Thị trấn Yên Ninh, 

Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thị trấn Yên Ninh, Xã Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1263 2700269313 FLS Văn phòng dự án xi măng tam điệp

Xã quang sơn, Xã quang sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Xã quang sơn, Phường Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1264 2700270090 Doanh nghiệp tư nhân Phong Châu

số 302 đường 10 B, Phường Thanh Bình, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

số 302 đường 10 B, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1265 2700118579 Doanh nghiệp tư nhân Tấn Đạt

14 Phường nam bình, Phường Nam Bình, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 14, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1266 2700113115 Xí nghiệp xây dựng và cung ứng VLXD Xuân Thành

65 Đường Vân giang - Phường Vân 

giang, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

65 Đường Vân giang, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1267 2700270277 Công ty TNHH Ninh thanh

Thôn bộ đầu - xã Ninh an, Xã Ninh An, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn bộ đầu - xã Ninh an, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1268 2700260021 Công Ty TNHH Tiến Hưng

Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Phố 4, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1269 2700268616 Cục thuế Ninh bình (nộp hộ các cá nhân)

Cục thuế Ninh bình, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Cục thuế Ninh bình, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1270 2700268581 Công trường thuỷ lợi Gia viễn

Công trường thuỷ lợi Gia viễn, Thị trấn 

Thịnh Vượng, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Công trường thuỷ lợi Gia viễn, Xã Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1271 2700200181 Nông trường Quỳnh Sơn

Xã quỳnh lưu, Xã Quỳnh Lưu, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Xã quỳnh lưu, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1272 2700165392 Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Kim Sơn

Phố trì chính - Thị trấn phát diệm, Thị 

trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Phố trì chính - Thị trấn phát diệm, Xã Phát 

Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1273 2700200569 Công ty khai thác công trình thuỷ lơi - Nho quan

Đường 12B, Thị trấn nho quan, Thị trấn 

Nho Quan, Huyện Nho quan, tỉnh Ninh 

Bình

Đường 12B, Thị trấn nho quan, Xã Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1274 2700167110 Xí nghiệp chiếu cói NB

Phát diệm, Thị trấn Phát Diệm, Huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Phát diệm, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1275 2700199810 Công ty bò Phu Ba

Xã kỳ phú, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Xã kỳ phú, Xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1276 2700199909 Nông truờng đồng giao 2

Phú long, Xã Phú Long, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình Phú long, Xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1277 2700165762 Công Ty CP Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Ninh Bình

Phố Thượng Kiệm,, Thị trấn Phát Diệm, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Phố Thượng Kiệm,, Xã Phát Diệm, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1278 2700150117 Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 2

Phường bắc sơn, Phường Bắc Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Bắc Sơn, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1279 2700167449 Xí nghiệp tư doanh thủ công mỹ nghệ Đổi Mới

Đồng hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Đồng hướng, Xã Quang Thiện, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1280 2700150614 Công ty cấp nước Tam đệp

Phường bắc sơn, Phường Bắc Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Bắc Sơn, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1281 2700270975 Công ty TNHH FOTON

Lô C4.1 Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C4.1 Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1282 2700186681 Công ty khai thác công trình thuỷ lợi - Gia viễn

Phố thống nhất, Thị trấn me, Thị trấn 

Thịnh Vượng, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Phố thống nhất, Thị trấn me, Xã Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1283 2700214353 Công ty khai thác công trình thuỷ lợi - Yên mô

Vân thành, Xã yên phong, Xã Yên 

Phong, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Vân thành, Xã yên phong, Xã Yên Từ, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1284 2700136465 Công ty xây lắp CT thuỷ lợi & nông nghiệp NB

Phúc thành, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Phúc thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1285 2700149633 Nông trường chè Tam Điệp Ninh bình

Thôn 4B, Xã đông sơn, Xã Đông Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn 4B, Xã đông sơn, Phường Trung Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1286 2700278325 Công ty TNHH phong lưu

417 đường Nguyễn Huệ, phường nam 

bình, Phường Nam Bình, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

417 đường Nguyễn Huệ, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1287 2700276695 Công ty HAZAMA (nộp hộ thu nhập cá nhân)

Tổ 3 Phường Bắc sơn, Phường Bắc Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 3, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1288 2700275691 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cát Tường

Khu phố 5, Thị trấn Yên Ninh, Thị trấn 

Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Khu phố 5, Thị trấn Yên Ninh, Xã Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1289 2700135101 Công ty tư vấn xây dựng NB

Km số 2, đường trần hưng đạo, P. tân 

thành, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Km số 2, đường trần hưng đạo, P. tân 

thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1290 2700141987 Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Ninh Bình

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1291 2700278519 Công ty TNHH Ngọc ánh

S/Nhà 1, đường 1, phố 3, phường Vân 

Giang, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

S/Nhà 1, đường 1, phố 3, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1292 2700277963 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô

Đường Hoàng Diệu, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1293 2700112182 Công ty KTCT TL Hoa Lư

Ninh khánh, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ninh khánh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1294 2700278082 Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp

Đường Hoàng diệu, Phường thanh bình, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Hoàng diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1295 2700280596 Jurong Engineering Limited

Công ty xi măng Tam điệp, Xã quang 

sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Công ty xi măng Tam điệp, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1296 2700280684 Doanh nghiệp tư nhân Rạng Đông

Xóm 11 - xã Lai thành, Xã Lai Thành, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 11 - xã Lai thành, Xã Lai Thành, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1297 2700281046 Công ty liên doanh vận tải ô tô Minh Long

Phường Thanh Bình, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thanh Bình, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1298 2700281790 Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An

Số 16 - Đường Xuân thành - Phường Tân 

thành, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 16 - Đường Xuân thành , Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1299 2700282089 Công ty cổ phần thương mại Bảo Sơn

Đường Trần Phú, Phường Bắc Sơn, 

Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Trần Phú, Phường Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1300 2700283163 Công ty TNHH tân đại hiệp

Số nhà 87, đường Nguyễn Huệ, phố Ngô 

Quyền, phường Nam Bình, Phường Nam 

Bình, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 87, đường Nguyễn Huệ, phố Ngô 

Quyền, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1301 2700284696 Công ty TNHH thương mại  XD đầu tư và phát triển Xuân Thiện

65, đường Vân Giang, Phố 1, phường 

Vân Giang, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

65, đường Vân Giang, Phố 1, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1302 2700284840 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TINH BỘT SẮN ELMACO

Quốc lộ 38B, Xã Phúc Sơn, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình

Quốc lộ 38B, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1303 2700285379 Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Phú Sơn

Số nhà 166, Đường 30-6, Phố Phúc 

Chỉnh 2, Phường Nam Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 166, Đường 30-6, Phố Phúc Chỉnh 

2, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1304 2700286090 Công Ty Cổ Phần Xếp Dỡ Ninh Bình

Phố Phúc Thịnh, Phường Bích Đào, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Phúc Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1305 2700286372 Công Ty Cổ Phần Xi Măng Phú Sơn

Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn, Xã 

Phú Sơn, Huyện Nho quan, tỉnh Ninh 

Bình

Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn, Xã Phú 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1306 2700286118 Công Ty CP Chế Biến Than Và Kinh Doanh Tổng Hợp

Đường Hoàng Diệu, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1307 2700289888 Công ty cổ phần khai thác mỏ T.H.G

65A, đường Vân Giang, phố 1, phường 

Vân Giang, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

65A, đường Vân Giang, phố 1, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1308 2700341111 Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Hà Tân

Số nhà 85, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Vân Giang, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 85, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1309 2700340799 Công ty liên doanh LIFEPRO Việt Nam

Lô C1, Cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C1, Cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1310 2700346448 Công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Sao

đường 1A, Thôn Vũ Đại, Xã Gia Xuân, 

Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

đường 1A, Thôn Vũ Đại, Xã Gia Xuân, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1311 2700348082 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Nhung

Số 460, phố đoàn kết, Phường Ninh 

Phong, Phường Ninh Phong, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 460, phố đoàn kết, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1312 2700349135 Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng INDEVCO Ninh Bình

Số nhà 61, đường Quyết Thắng, Phường 

Đông Thành, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 61, đường Quyết Thắng, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1313 2700403946 CÔNG TY TNHH VINA K.J.H

Thôn Đường 10, Xã Khánh An, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đường 10, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1314 2700406947 Công ty TNHH vận tải biển Long Hải

Phố 9, Phường Đông Thành, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Phố 9, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1315 2700500971 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du  lịch Tràng An

Văn phòng DNTN XD Xuân Trường, 

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Văn phòng DNTN XD Xuân Trường, 

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1316 2700473816 Công ty cổ phần Việt Hàn

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1317 2700490586 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vnt

Thôn Đồng Tâm, Xã Cúc Phương, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đồng Tâm, Xã Cúc Phương, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1318 2700510345 Công ty cổ phần Thiên Bình

Thôn Phú Bình, xã Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Thôn Phú Bình, xã Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1319 2700516587 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Long

Phố 10, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Phố 10, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1320 2700547095 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Gia Bình

Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Phố 4, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1321 2700557209 Công ty TNHH Levi Strauss Việt Nam

Nhà máy số 4, Khu công nghiệp Khánh 

Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình

Nhà máy số 4, Khu công nghiệp Khánh 

Phú, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1322 2700556318 Công ty TNHH nhôm Hồng Mạc

Lô 12 Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô 12 Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1323 2700559848 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Thành Đạt

Lô C5, khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1324 2700559816 Công ty TNHH MTV An Thắng

Thôn Công Luận, xã Gia Tường, Xã Gia 

Tường, Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Công Luận, xã Gia Tường, Xã Gia 

Tường, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1325 2700560963 Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Hoàng Long

43 đường Lý Tự Trọng, Phố Phúc Long, 

Phường Phúc Thành, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

43 đường Lý Tự Trọng, Phố Phúc Long, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1326 2700281790-001 Chi nhánh công ty TNHH Trường An

Khu áng Mương, Thôn Thiên Trường, xã 

Trường Yên, Xã Trường Yên, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Khu áng Mương, Thôn Thiên Trường, xã 

Trường Yên, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1327 2700280638-002 Công ty TNHH tập đoàn xi măng The Vissai

Lô 7, cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô 7, cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1328 2700280638-004 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Số 2

Lô C7, cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C7, cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1329 2700280638-003 Công ty TNHH xây dựng số 1

Lô C7, Cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C7, Cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1330 2700132855-008 Xí nghiệp khai thác và chế biến đá

Tổ 20, phường Nam Sơn, Phường Nam 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình Tổ 20, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1331 0100106634-023 Nhà máy tinh bột sắn ELMACO - Ninh Bình

Xã Sơn Lai, Xã Phúc Sơn, Huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình

Xã Sơn Lai, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1332 2800232733-003 Nhà máy gạch gia thanh

Xã Gia Thanh, Xã Gia Thanh, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Xã Gia Thanh, Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1333 0100831174-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1334 0101942335-001 Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn và xây dựng thuận phong

Phố 5, Phường Đông Thành, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Phố 5, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1335 0102282963-001 CN CT TNHH MTV XNK Thành đạt tại Ninh Bình

Lô C5, cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C5, cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1336 2700186378-003 CN xuất khẩu lao động & du lịch thuộc công ty cổ phần XD và cung ứng lao động Quốc Tế

Xã Gia Trấn, Xã Gia Trấn, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Xã Gia Trấn, Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1337 0200749251-001 Chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp ôtô Thành Công

Lô KT2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô KT2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1338 2700274056-001 Chi nhánh thiết bị điện Thành Trung

Lô C3, Cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C3, Cụm công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1339 0101164935-006 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bắc Hà chi nhánh Ninh Bình

Số 1, Đường Võ Thị Sáu, Phường Nam 

Thành, Phường Nam Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 1, Đường Võ Thị Sáu, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1340 0600312402-003 Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định - Chi nhánh xây dựng Ninh Bình

Phố Mỹ Lộ, Thị trấn Thiên Tôn, Phường 

Ninh Mỹ, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Phố Mỹ Lộ, Thị trấn Thiên Tôn, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1341 2800539348-003 Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hoá tại Ninh Bình

Km3, Gia Lập, Xã Gia Lập, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Km3, Gia Lập, Xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1342 2700165762-004 Chi Nhánh Ctcp Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Ninh Bình - Nhà Máy Chế Biến Hạt Điều Xuất Khẩu Kim Sơn

Phố Thượng Kiệm, Thị trấn Phát Diệm, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Phố Thượng Kiệm, Xã Phát Diệm, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1343 0303705665-032 Chi nhánh bảo hiểm AAA Ninh Bình

119 Lê Đại Hành, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

119 Lê Đại Hành, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1344 2700277392-003 Chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Ninh Bình - Điện Lực Yên Khánh

Khu Phố 2, thị trấn Yên Ninh, Thị trấn 

Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Khu Phố 2, thị trấn Yên Ninh, Xã Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1345 0100104700-004 Chi nhánh Ninh Bình I, công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển

Tổ 13 Phường bắc sơn, Phường Bắc Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 13, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1346 2700136881-003 Cửa hàng dịch vụ cơ khí (Thuộc Cty Xây lắp điện)

Phường thanh bình, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thanh Bình, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1347 0100100689-035 Trạm chế biến & KD than Ninh bình - CTCB & KD than Thanh hoá

Đường Hoàng diệu - Thanh bình, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Hoàng diệu - Thanh bình, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1348 0100107638-021 Cửa hàng xăng dầu Ninh bình

Phố yết kiêu -p.nam thành, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Phố yết kiêu -p.nam thành, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1349 2700136881-004 Tổ cơ khí (Thuộc Cty xây lắp điện)

Phường Thanh bình, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thanh Bình, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1350 0101051096-004 Chi nhánh công ty xây dựng số 9 tại Ninh Bình

Phường Nam thành, Phường Nam Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Nam Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1351 0100108180-003 XN xây lắp 103

Phường Đông thành, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đông Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1352 1000215039-005 Cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV

Số 57 khánh tân - Ninh khánh, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 57 khánh tân - Ninh khánh, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1353 0500276454-003 Xí nghiệp Sông Đà 805

Đường Hoàng diệu - Thanh bình, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Hoàng diệu - Thanh bình, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1354 0100111761-037 Công ty bảo việt Ninh bình

Quốc lộ 1A Trần Hưng Đạo, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Quốc lộ 1A Trần Hưng Đạo, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1355 0100109674-004 Chi nhánh CTy xây dựng Hồng hà

9 đường 12 - Trần kiên - Thanh bình, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

9 đường 12 - Trần kiên - Thanh bình, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1356 0100101072-002 Công Ty Công Nghiệp Hóa Chất Mỏ Bắc Trung Bộ Thuộc Tổng Công Ty Công Nghiệp Hoá Chất Mỏ - Vinacomin

Tổ 16, Phường Nam Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 16, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1357 0301101058-001 Công trường 16 - Hoa lư - Ninh Bình

Xã trường yên - Huyện Hoa Lư - NB, Xã 

Trường Yên, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Xã trường yên - Huyện Hoa Lư - NB, 

Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1358 0300583659-025 Chi nhánh bia Sài gòn

55 đường Trần Hưng Đạo, Phường đông 

thành, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

55 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1359 2700138222-004 Xí nghiệp sản xuất gia công dịch vụ hàng xuất khẩu

Đường vân giang, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường vân giang, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1360 2700138222-009 Khách Sạn Sông Vân

Số 7 Lê hồng phong - Phường vân giang, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 7 Lê hồng phong, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1361 2700135479-003 Xí  nghiệp đá Khánh thượng

Xã khánh thượng, Xã Khánh Thượng, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Xã khánh thượng, Phường Yên Thắng, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1362 2700557512 Công ty TNHH công trình Hyosung EBARA

64/6, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình 64/6, Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1363 2700340037 Công ty nhiệt điện Ninh Bình (Nộp hộ)

Số 01A, Đường Hoàng Diệu, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 01A, Đường Hoàng Diệu, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1364 2700349248 Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn (nộp hộ nhà thầu)

Phú Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Phú Sơn, Xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1365 0100406846-002 Chi nhánh số 1 - Công ty Đông Đô tại tỉnh Ninh Bình

Số 120 đường Trần Phú, phố Phúc Thiện, 

P Phúc Thành, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 120 đường Trần Phú, phố Phúc Thiện, P 

Phúc Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1366 5200256008-001 Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Yên Thái tại Ninh Bình

Thôn Thạch La, xã Thạch Bình, Xã 

Thạch Bình, Huyện Nho quan, tỉnh Ninh 

Bình

Thôn Thạch La, xã Thạch Bình, Xã Phú 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1367 2700231510-001 Chi nhánh Nhà máy gạch khánh an

Đường 10, Xã khánh an, Xã Khánh An, 

Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Đường 10, Xã khánh an, Phường Đông Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1368 2700561565 Công Ty TNHH Hưng Hà Thành

Số nhà 1002, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 1002, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1369 2700567662 Công Ty TNHH Hàng Hải Và Thương Mại Thái An

Số 16/111, Đường Lê Đại Hành, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 16/111, Đường Lê Đại Hành, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1370 2700567736 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nghĩa Hiệp

Số nhà 145, đường Vũ Duy Thanh, Phố 

Băc Sơn, Phường Bích Đào, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 145, đường Vũ Duy Thanh, Phố 

Băc Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1371 2700572937 Công Ty CP Thương Mại Vina Trường Sơn

Số nhà 657, phố Bích Sơn, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 657, phố Bích Sơn, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1372 2700570104 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Hùng Vương

Số nhà 09, phố 3, đường 3, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 09, phố 3, đường 3, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1373 2700277392-007 Điện lực Yên Mô - Công ty TNHH MTV điện lực Ninh Bình

Thị trấn Yên Thịnh, Thị trấn Yên Thịnh, 

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thị trấn Yên Thịnh, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1374 2700576699 Công ty TNHH MTV An Phú Đạt

Số nhà 43, đường Lê Đại Hành, Phố 

Phúc Sơn, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 43, đường Lê Đại Hành, Phố Phúc 

Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1375 2700582558 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Lắp Điện Lực

Số nhà 148, phố Bình Chương, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 148, phố Bình Chương, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1376 2700586760 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đinh Việt Anh

Phố Thông Nhất, Thị trấn Thịnh Vượng, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Phố Thông Nhất, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1377 2700586947 CÔNG TY TNHH KG VINA

Lô CN01, Khu đô thị mới Phúc Trì, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô CN01, Khu đô thị mới Phúc Trì, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1378 2700587563 Công Ty CP Đinh Gia Thăng Long

Thôn Đam Khê, Xã Ninh Hải, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đam Khê, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1379 2700591802 Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Hoàng Nam

Số nhà 3/3A, đường Trung Thành, phố 

Phúc Tân, Phường Tân Thành, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 3/3A, đường Trung Thành, phố 

Phúc Tân, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1380 2700600292 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Vissai Dương Giang

Cầu Gián, Phường Ninh Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Cầu Gián, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1381 2700260173-001 XÍ NGHIỆP TIÊU THỤ - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số 27, Đường Chi Lăng, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1382 2700506821-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hùng Vương

Thôn Thần Lũy, Xã Đức Long, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Thần Lũy, Xã Gia Tường, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1383 2700605237 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Và Thương Mại Bình Yên

Thôn Phượng Lâm, Xã Văn Phú, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phượng Lâm, Xã Thanh Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1384 2700605300 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Đá Chính Anh

Thôn Hán Bắc, Xã Tiến Thắng, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Hán Bắc, Xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1385 2700605999 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP QUANG MINH

Số 34, Đường Trương Hán Siêu, Phố 

Phúc Hòa, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 34, Đường Trương Hán Siêu, Phố Phúc 

Hòa, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1386 2700606054 Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Anh Đức Ninh Bình

Đội 7, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình Đội 7, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1387 2700608975 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiên Hải

Phố Phong Đào, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Phong Đào, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1388 2700609753 Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Và Khai Thác Khoáng Sản Xuân Hùng

Số 20, phố Phúc Tân, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 20, phố Phúc Tân, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1389 2700610149 Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Quang Nga

SN 104, Phố Thượng Kiệm, Thị trấn Phát 

Diệm, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

SN 104, Phố Thượng Kiệm, Xã Phát Diệm, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1390 2700610445 Công Ty TNHH Thương Mại Quỳnh Nhuận Phát

Phố Hợp Thành, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Hợp Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1391 2700611135 Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Từ Đông Dương

Số 30, phố Yết Kiêu, đường Trần Hưng 

Đạo, Phường Nam Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 30, phố Yết Kiêu, đường Trần Hưng 

Đạo, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1392 2700611181 Công Ty TNHH Thương Mại Hải Mỹ

Số nhà 450, đường Nguyễn Huệ, Phường 

Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 450, đường Nguyễn Huệ, Phường 

Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1393 2700611625 Công Ty CP Đầu Tư Sông Vân

Phố Phong Sơn, Phường Nam Bình, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Phong Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1394 2700611600 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Phúc An Phát

Số nhà 235B, phố Thống Nhất, Thị trấn 

Thịnh Vượng, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 235B, phố Thống Nhất, Xã Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1395 2700611551 Công Ty CP Tư Vấn Và Thương Mại Quốc Tế Tci

Thôn Đường Vòng, Phường Yên Bình, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đường Vòng, Phường Yên Thắng, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1396 2700612202 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Sơn

Đường Phạm Thận Duật, Phố Thiện 

Tiến, Phường Ninh Sơn, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Phạm Thận Duật, Phố Thiện Tiến, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1397 2700612280 Công Ty TNHH Dược Thảo Hoàng Thành Ninh Bình

Phố Hồng Lai, Thị trấn Nho Quan, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Phố Hồng Lai, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1398 2700613365 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Và Thương Mại Anh Minh Hà

Số 350, đường Ngô Gia Tự, phố Ngô 

Quyền, Phường Nam Bình, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 350, đường Ngô Gia Tự, phố Ngô 

Quyền, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1399 2700614400 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Trang Hoàng

Đường Đinh Tất Miễn, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Đinh Tất Miễn, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1400 2700618740 Công Ty TNHH Xây Lắp Đức Hữu

Xóm 3, thôn Kiến Thái, Xã Khánh 

Trung, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Xóm 3, thôn Kiến Thái, Xã Khánh Trung, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1401 2700618772 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Bùi Thị

Phố Tiên Lạo, Thị trấn Nho Quan, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Phố Tiên Lạo, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1402 2700614834 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Chí Hưng

Số nhà 48, đường 30/6, phố Võ Thị Sáu, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 48, đường 30/6, phố Võ Thị Sáu, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1403 2700619247 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quyết Đức

Ngã Ba Gián, Xã Gia Trấn, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình Ngã Ba Gián, Xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1404 2700618980 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Ninh Bình - Land

Số nhà 3A, đường Nguyễn Huệ, Phường 

Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 3A, đường Nguyễn Huệ, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1405 4200709312-003 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hiển Vinh Tại Tỉnh Ninh Bình

Số nhà 90, đường 6, phố Khánh Thành, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 90, đường 6, phố Khánh Thành, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1406 2700621905 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Lacerama Việt Nam

Lô C4.1, Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C4.1, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1407 2700621750 Công Ty TNHH Gia Huệ Ninh Bình

Số nhà 22, đường 4, Phường Tân Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 22, đường 4, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1408 0102248465-084 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Phúc Thịnh Tại Ninh Bình

Thôn 4, Xã Gia Lâm, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Thôn 4, Xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1409 0101314813-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp Tại Ninh Bình

Đường Tân An, khu đô thị Tân An, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Tân An, khu đô thị Tân An, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1410 0103728785-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Vật Liệu Tại Ninh Bình

Số nhà 28, ngõ 81, đường Lê Đại Hành, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 28, ngõ 81, đường Lê Đại Hành, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1411 2700623959 Công ty CP bảo hiểm hàng không Chi nhánh Nam Hồng Hà

Tầng 5, Toà nhà Bưu điện, Số 1, đường 

Trần Hưng Đạo, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tầng 5, Toà nhà Bưu điện, Số 1, đường 

Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1412 0600336097-004 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Mai Tại Ninh Bình

291 Trần Hưng Đạo, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

291 Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1413 5701591021-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu & Vận Tải Thịnh Vượng Tại Ninh Bình

Cảng Khánh An, Xã Khánh An, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Cảng Khánh An, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1414 0105215669-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Btd Việt Nam-Trung Tâm Phụ Tùng ô Tô Ninh Bình

469 quốc lộ 1A, phố Khánh Tân, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

469 quốc lộ 1A, phố Khánh Tân, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1415 2700635231 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Điện Hoàng Thư

925 đường Trần Hưng Đạo, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

925 đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1416 0105328486-048 Chi Nhánh Ninh Bình - Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Mua Bán Trực Tuyến

Phố Bình Yên, Khu Quảng Trường I, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Phố Bình Yên, Khu Quảng Trường I, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1417 2700638070 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Quảng Cáo Bảo Long

Số 19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1418 2700638497 Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Công

Số nhà 37, ngõ 23, đường Phạm Hồng 

Thái, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 37, ngõ 23, đường Phạm Hồng Thái, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1419 2700651875 Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Tiến Tài

Đường Lê Đại Hành, phố Thúy Sơn, 

Phường Thanh Bình (Hết hiệu lực), 

Thành phố Ninh Bình (hết hiệu lực), tỉnh 

Ninh Bình

Đường Lê Đại Hành, phố Thúy Sơn, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1420 2700657002 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Anh Minh

Số nhà 12, phố Minh Khai, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 12, phố Minh Khai, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1421 2700658895 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Nam Ninh

SN 10, đường Phạm Văn Nghị, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

SN 10, đường Phạm Văn Nghị, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1422 2700660661 Công Ty TNHH Khoáng Sản An Phát Thành

SN 466, phố Đoàn Kết, Phường Ninh 

Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

SN 466, phố Đoàn Kết, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1423 2700660164 Công Ty Cổ Phần Phú Hưng Toàn Cầu

Số nhà 25, ngõ 77, đường Nguyễn Viết 

Xuân, phố Thanh Sơn, Phường Bích Đào, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 25, ngõ 77, đường Nguyễn Viết 

Xuân, phố Thanh Sơn, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1424 0102617088-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vàng Phú Quý Tại Ninh Bình

Số 243 Trần Hưng Đạo, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 243 Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1425 2700660799 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Khánh Linh Ninh Bình

Số 8, đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 8, đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1426 2700661986 Công Ty TNHH Cường Thịnh Thi Đại Hiệp

Thôn đường 10, Xã Khánh An, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn đường 10, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1427 2700662027 Công Ty TNHH Cường Thịnh Thi Đông Bắc

SN 72 đường Phạm Văn Nghị, phố 4, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 72 đường Phạm Văn Nghị, phố 4, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1428 2700661961 Công Ty TNHH Cường Thịnh Thi Trường Sơn

Xóm 9, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình Xóm 9, Xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1429 2700662108 Công Ty Cổ Phần Happy Land Ninh Bình

Bản Xăm, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Bản Xăm, Xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1430 2700662161 Công Ty TNHH Cường Thịnh Thi Tây Bắc

Thôn Hà Thanh, Xã Yên Nhân, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thôn Hà Thanh, Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1431 2700662122 Công Ty TNHH Cường Thịnh Thi Bình Tây

Số nhà 16, đường Lê Hồng Phong, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 16, đường Lê Hồng Phong, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1432 2700663359 Công Ty TNHH Thương Mại Khoáng Sản Quỳnh Hoa

Số nhà 450, Phố Đoàn Kết, Phường Ninh 

Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 450, Phố Đoàn Kết, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1433 2700664095 Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Đầu Tư Đức Hiền

Số nhà 1006, tổ 4, Phường Tây Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 1006, tổ 4, Phường Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1434 2700664271 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hương Lý

Khu Kỳ Lân, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Khu Kỳ Lân, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1435 2700666293 Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Thành Công (Nộp hộ nhà thầu)

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1436 2700667378 Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Hbt

Cửa hàng xăng dầu Núi Hốt, Xã Lạc 

Vân, Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Cửa hàng xăng dầu Núi Hốt, Xã Phú Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1437 2700667716 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Đồng Tâm

Thôn Đồng Tâm, Xã Cúc Phương, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đồng Tâm, Xã Cúc Phương, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1438 0200662314-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EB HẢI PHÒNG TẠI NINH BÌNH

Đường Trần Nhân Tông, Phường Ninh 

Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Trần Nhân Tông, Phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1439 2700668773 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhựa An Phát

Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Bình Chương, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1440 3700769438-004 Chi Nhánh Ninh Bình - Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Bình Dương.

Shop 15, Trung tâm thương mại BigC 

Ninh Bình, đường Trần Nhâ, Phường 

Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Shop 15, Trung tâm thương mại BigC Ninh 

Bình, đường Trần Nhâ, Phường Đông Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1441 2700669946 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Ánh Hồng

Số 12, đường Tràng An, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 12, đường Tràng An, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1442 2700669953 CÔNG TY TNHH MAY THỊNH LỘC

Khu dân cư Phú Thịnh, Thị trấn Yên 

Thịnh, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Khu dân cư Phú Thịnh, Xã Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1443 2700673741 Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Mê Kông Star

Đường Nguyễn Công Trứ, Thôn Vườn 

Hoa, Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Nguyễn Công Trứ, Thôn Vườn Hoa, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1444 0106325826-001 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Asian Stars Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Bình

Phố An Hoà, Phường Ninh Phong, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố An Hoà, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1445 2700706852 Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Khánh Vân

Thôn Cổ Loan Hạ, Xã Ninh Tiến, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Cổ Loan Hạ, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1446 2700706997 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Trường Thành

Phố Tân Mỹ, Phường Ninh Mỹ, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Tân Mỹ, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1447 2700707302 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Ninh Bình

Số 50A, Đường Nam Thành, Phường 

Phúc Thành (Hết hiệu lực), Thành phố 

Ninh Bình (hết hiệu lực), tỉnh Ninh Bình

Số 50A, Đường Nam Thành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1448 2700707905 Công Ty TNHH Mtv Giải Trí Và Truyền Thông Skynet

Số nhà 1712, Tổ 17, Phường Nam Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 1712, Tổ 17, Phường Trung Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1449 2700707944 Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Chợ Gỗ Việt Nam

Xóm Tiền, Thôn Kỳ Vĩ, Xã Ninh Nhất, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xóm Tiền, Thôn Kỳ Vĩ, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1450 2700708433 CÔNG TY TNHH MUO VINA

Thôn Tập Ninh, Xã Gia Vân, Huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tập Ninh, Xã Gia Vân, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1451 2700710009 Ban QLDA đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Ninh Bình

Số 2, đường Võ Thị Sáu, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 2, đường Võ Thị Sáu, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1452 0102005127-067 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Tư Vấn Thẩm Định Và Đầu Tư Công Nghệ Gia Lộc Tại Ninh Bình

Số 01, Phố 12, Đường Đinh Tất Miễn, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 01, Phố 12, Đường Đinh Tất Miễn, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1453 2700712422 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN NINH BÌNH

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1454 2700712542 Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Tùng Ninh Bình

Lô D1, Khu dân cư phía Nam, đường 

Lương Văn Tụy, Phố Phúc Th, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Lô D1, Khu dân cư phía Nam, đường 

Lương Văn Tụy, Phố Phúc Th, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1455 2700374999-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực Ninh Bình Tại Thành Phố Ninh Bình

Số nhà 510, Đường Nguyễn Công Trứ, 

Phố Thượng Lân, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 510, Đường Nguyễn Công Trứ, Phố 

Thượng Lân, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1456 2700714204 Chi nhánh công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Ninh Bình (Nộp hộ nhà thầu)

Đường Trần Nhân Tông, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đường Trần Nhân Tông, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1457 0312810923-001 Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Đầu Tư Nhân Đôi - Văn Phòng Đại Diện Tại Ninh Bình

Tòa nhà Phương Hoàng Anh, đường 

Lương Văn Thăng, phố 4, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Tòa nhà Phương Hoàng Anh, đường Lương 

Văn Thăng, phố 4, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1458 2700715409 CÔNG TY TNHH GIẦY ANTONIA VIỆT NAM

Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Tam Điệp, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1459 2700715504 CÔNG TY TNHH MTV THỊNH PHÁT

Số 70, Phố Tân Thịnh, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 70, Phố Tân Thịnh, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1460 2700715818 Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Minh Châu

Đường 477, Phố Tiến Yết, Thị trấn Thịnh 

Vượng, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Đường 477, Phố Tiến Yết, Xã Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1461 2700719918 Công Ty TNHH Mtv Tuấn Nam Nb

Phố Hồng Lai, Thị trấn Nho Quan, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Phố Hồng Lai, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1462 2700720254 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Dũng Cường

Tổ 9, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 9, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1463 2700722780 Công Ty TNHH Aplus Sports

Đường Triệu Việt Vương, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Triệu Việt Vương, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1464 2700785029 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Quang Vinh Nb

Phố 4, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Phố 4, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1465 2700785244 Công Ty TNHH Chế Biến Than Hà Nam Ninh

Cảng Vissai Bích Đào, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Cảng Vissai Bích Đào, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1466 2700786600 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cơ Khí Ôtô Việt Nhật

Số nhà 61, Phố 11, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 61, Phố 11, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1467 2700787065 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Xây Dựng Minh Phương

Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Bình Chương, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1468 2700787523 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Xây Dựng Tùng Anh

Số 14, Đường Phạm Văn Nghị, Ngõ 2, 

Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 14, Đường Phạm Văn Nghị, Ngõ 2, Phố 

4, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1469 2700788051 Công Ty TNHH Cảng Long Hải

Xóm 5, Xã Thượng Kiệm, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Xóm 5, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1470 2700788855 Công Ty TNHH Mtv Chăn Nuôi Đồng Giao

Thôn Quỳnh Phong, Xã Phúc Sơn, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Quỳnh Phong, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1471 2700789009 Công Ty TNHH Thủy Sản Việt Nam

Xóm Tân Văn, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm Tân Văn, Xã Bình Minh, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1472 2700789545 CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT NB

SN 106 Đường Lý Nhân Tông, Phường 

Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

SN 106 Đường Lý Nhân Tông, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1473 2700789665 Công Ty TNHH Tnd 123

Xóm 3, Xã ân Hòa, Huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Xóm 3, Xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1474 2700790413 Công Ty Cổ Phần Lacto Việt Nhật

Thôn Đồng Thanh, Xã Phúc Sơn, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đồng Thanh, Phường Tây Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1475 2700267228-001 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tài Anh - Chi Nhánh Nhà Hàng Ẩm Thực Tài Anh Số 1

92/2, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình 92/2, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1476 2700791329 Công Ty TNHH Hoàng Anh Anh Nb

Đội 4, Phố Bình Hòa, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Đội 4, Phố Bình Hòa, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1477 2700791752 Công Ty TNHH Hoàng Nhung Nb

Số 12, ngõ 161, đường Đinh Tiên Hoàng, 

phố 8, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 12, ngõ 161, đường Đinh Tiên Hoàng, 

phố 8, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1478 2700793005 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Nam Thăng Long

SN 32, Đường Nguyễn Công Trứ, 

Phường Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

SN 32, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1479 2700793319 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THIÊN MINH

Số nhà 23, Ngõ 18, Đường Đinh Tất 

Miễn, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 23, Ngõ 18, Đường Đinh Tất Miễn, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1480 2700789432-001 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung Ứng Lao Động Ninh Bình - Chi Nhánh Sản Xuất Chân Tay Giả

Số 2, Ngõ 10, Đường Trần Phú, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 2, Ngõ 10, Đường Trần Phú, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1481 2700794104 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại An Hưng Phát

Kim Đa, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Kim Đa, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1482 2700789432-002 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung Ứng Lao Động Ninh Bình - Chi Nhánh Xuất Khẩu Lao Động – Nilaco

Số nhà 549, Quốc lộ 1A, km 3 Ninh Bình 

– Hà Nội, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 549, Quốc lộ 1A, km 3 Ninh Bình – 

Hà Nội, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1483 2700817111 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU ĐẠI AN

Số 272, Đường Phạm Thận Duật, Phố 

Thiện Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 272, Đường Phạm Thận Duật, Phố 

Thiện Tân, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1484 2700819133 Công Ty TNHH Đầu Tư Vạn Phúc Thành

Phố An Hòa, Phường Ninh Phong, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố An Hòa, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1485 2700820675 CÔNG TY TNHH HỒNG MINH NINH BÌNH

Số nhà 58, Ngõ 704, Đường 30/6, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 58, Ngõ 704, Đường 30/6, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1486 2700822665 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại An Nam Phát

Số 72, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 72, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1487 2700822714 Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vissai Ninh Bình

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1488 0107457529 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG

Bản Cả, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Bản Cả, Xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1489 2700823323 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đức Thành Group

Số 258, Đường 30/6, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 258, Đường 30/6, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1490 2700826074 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICTORIA VIỆT NAM

Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phố Phúc 

Sơn, Xã Ninh Tiến, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phố Phúc 

Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1491 2700828064 CÔNG TY TNHH TUẤN HẢI NINH BÌNH

Phố 3, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Phố 3, Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1492 2700834847 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÁT TƯỜNG

Phố Mới, Thị trấn Thịnh Vượng, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Phố Mới, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1493 0107692794 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEN RỪNG

Số nhà 412, phố Cầu Huyện, Phường 

Ninh Mỹ, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 412, phố Cầu Huyện, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1494 2700836428 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT NAM

Số nhà 23, ngõ 161, đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 23, ngõ 161, đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1495 2700837164 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA PHẠM

Số 169, Đường Tây Thành, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 169, Đường Tây Thành, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1496 2700837340 CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TỨ VƯƠNG

SN 279, Đường 10, Phường Bích Đào, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 279, Đường 10, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1497 0107773080 CÔNG TY TNHH TNB REAL ESTATE

Thôn Yên Lâm, Xã Yên Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Yên Lâm, Phường Yên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1498 2700839122 CÔNG TY TNHH XUÂN THỊNH NINH BÌNH

Khu Đồng Sau, Thôn Phúc Sơn, Xã Ninh 

Tiến, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Khu Đồng Sau, Thôn Phúc Sơn, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1499 2700840216 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG YÊN HỒNG

Thôn Cổ Đà, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thôn Cổ Đà, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1500 2700840865 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH KÊNH GÀ 2

Thôn Kênh Gà, Thị trấn Thịnh Vượng, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn Kênh Gà, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1501 2700842809 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẢNG BÍCH ĐÀO

Đường Hoàng Diệu, Phố Bích Sơn, 

Phường Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Hoàng Diệu, Phố Bích Sơn, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1502 2700843376 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VÀNG

đường Phạm Thận Duật, phố Thiện Tiến, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

đường Phạm Thận Duật, phố Thiện Tiến, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1503 2700844210 CÔNG TY CP KẾT NỐI CUNG CẦU NÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM AFDEX NINH BÌNH

Km7, Đường 10, Xã Khánh An, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Km7, Đường 10, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1504 2700844161 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI NINH BÌNH

Số 10, Đường Núi Vàng, Tổ 15, Phường 

Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình

Số 10, Đường Núi Vàng, Tổ 15, Phường 

Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1505 2700844242 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG NGÂN

Số 95, đường Nguyễn Huệ, phố Ngô 

Quyền, Phường Nam Bình, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 95, đường Nguyễn Huệ, phố Ngô 

Quyền, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1506 2700844323 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHÁNH THÀNH CĐT

Xóm 4, Xã Khánh Thành, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 4, Xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1507 2700845422 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG BÍCH ĐÀO

Đường Hoàng Diệu, Phố Bích Sơn, 

Phường Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Hoàng Diệu, Phố Bích Sơn, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1508 2700846049 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MIỀN TRUNG

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1509 2700846063 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT LÀO

Lô C2, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Lô C2, Khu Công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1510 2700847282 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 35

Số nhà 131, quốc lộ 1A Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 131, quốc lộ 1A Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1511 2700847444 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWALL

Số 19, ngõ 52, Đường Phạm Văn Nghị, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 19, ngõ 52, Đường Phạm Văn Nghị, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1512 2700848776 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH THIÊN ÂN

Quốc lộ 1A, Phố Mỹ Lộ, Phường Ninh 

Mỹ, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Quốc lộ 1A, Phố Mỹ Lộ, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1513 2700867095 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH MINH TÍN

Tổ 18, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Tổ 18, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1514 2700867345 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC LINH NINH BÌNH

Khu Xa Liên Hậu,Phố Bình Chương, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Khu Xa Liên Hậu,Phố Bình Chương, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1515 2700868437 CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH THIÊN PHÚ

Đường 477, Xóm Hàng, Xã Gia Tân, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Đường 477, Xóm Hàng, Xã Gia Vân, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1516 2700868557 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIHAMEX

Cụm công nghiệp khánh nhạc, Thị trấn 

Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Cụm công nghiệp khánh nhạc, Xã Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1517 2700870595 CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH DƯƠNG HUY

số 215, đường Hải Thượng Lãn Ông, phố 

Trung Thành, Phường Nam Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

số 215, đường Hải Thượng Lãn Ông, phố 

Trung Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1518 2700871013 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SONG TOÀN

Thôn Tân Hạ, Xã Quang Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Hạ, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1519 2700873412 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SINH TÀI PHÁT LỘC

Thôn Bãi Lóng, Xã Thạch Bình, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình Thôn Bãi Lóng, Xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1520 0315161593-031 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH TẠI NINH BÌNH

Khu đô thị mới, Phố Phúc Trì, Phường 

Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Khu đô thị mới, Phố Phúc Trì, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1521 2700875018 CÔNG TY TNHH NINH BÌNH SOLAR ENERGY

Thôn Đam Khê, Xã Ninh Hải, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đam Khê, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1522 2500613181 CÔNG TY TNHH MTV THỌ PHÚC

Nhà bà Nguyễn Thị Bẩy, Thôn Thượng 

Bắc, Xã Ninh Nhất, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Nhà bà Nguyễn Thị Bẩy, Thôn Thượng 

Bắc, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1523 0201864088-001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Xóm 10, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 10, Xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1524 2700875836 CÔNG TY TNHH THIÊN UY NINH BÌNH

Đường 477, Thôn Thiện Hối, Xã Gia 

Tân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Đường 477, Thôn Thiện Hối, Xã Gia Vân, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1525 2700877985 CÔNG TY TNHH AE MINH HIẾU BLT

Thôn Xuân Thành, Xã Ninh Vân, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Xuân Thành, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1526 2700886933 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÂN HÒA PHÁT

Số nhà 274, Đường Xuân Thành, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số nhà 274, Đường Xuân Thành, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1527 0108611903 CÔNG TY TNHH XNK NAM AN PHÁT VIỆT NAM

Xóm Hầu Vua, Xã Đông Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Xóm Hầu Vua, Phường Trung Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1528 2700888232 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MẠNH CƯỜNG

Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 3, Xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1529 2700888553 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT ĐẠT

Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình Xóm 3, Xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1530 2700888909 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THÀNH HƯNG

Số 20C, Đường Tân Hưng, Phố Phúc 

Tân, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 20C, Đường Tân Hưng, Phố Phúc Tân, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1531 2700889444 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA LỆ

Xóm Phú Cường, Xã Đức Long, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Xóm Phú Cường, Xã Gia Tường, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1532 2700890305 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI AN

Số 938, phố An Hòa, Phường Ninh 

Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 938, phố An Hòa, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1533 3401087613-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG BÌNH TẠI NINH BÌNH

Thôn Phong Thành, Xã Đồng Phong, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phong Thành, Xã Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1534 2700891838 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ACT

Đội 2, Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đội 2, Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1535 2700893539 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÚC

Thôn Hà Thanh, Xã Yên Nhân, Huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Thôn Hà Thanh, Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1536 2700894356 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHƯỚC

Thôn Đầm Bái, Xã Gia Tường, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đầm Bái, Xã Gia Tường, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1537 2700895310 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NINH BÌNH

Thôn Vườn Hoa, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Vườn Hoa, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1538 2700895896 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẠCH BÍCH

SN 29, Ngõ 89, Đường Nguyễn Viết 

Xuân, Phố Thanh Sơn, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 29, Ngõ 89, Đường Nguyễn Viết Xuân, 

Phố Thanh Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1539 2700896353 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CÓI BÈO XUẤT KHẨU KIM SƠN

Số nhà 02, Ngõ 192, Đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 02, Ngõ 192, Đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1540 2700899033 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI THÀNH

Khu Dạ Tràng 1, Thôn Thạch Tác, 

Phường Ninh Mỹ, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Khu Dạ Tràng 1, Thôn Thạch Tác, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1541 2700899107 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC MỎ BẢO AN

Thôn Yên Lâm, Xã Yên Sơn, Thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Yên Lâm, Phường Yên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1542 2700901772 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VINA STAR

Số 207 Tây Thành, Phường Tân Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 207 Tây Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1543 2700902085 CÔNG TY CỔ PHẦN CQT

Lô CN1A,Cụm Công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Lập, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN1A,Cụm Công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1544 2700904540 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

Phố Tân Nhất, Thị trấn Nho Quan, 

Huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Phố Tân Nhất, Xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1545 0303883266-056 Địa điểm Kinh Doanh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam - Cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee BigC Ninh Bình

Shop 09, Tầng 1, TTTM BigC Ninh 

Bình, đường Trần Nhân Tông, Phường 

Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Shop 09, Tầng 1, TTTM BigC Ninh Bình, 

đường Trần Nhân Tông, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1546 0303883266-057 Địa điểm Kinh Doanh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam - Jollibee Ninh Bình

920-922, Trần Hưng Đạo, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

920-922, Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1547 2700906883 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI LÂM

Số nhà 28/86 Đường Phạm Thận Duật, 

Phường Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 28/86 Đường Phạm Thận Duật, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1548 2700907894 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM - DV AN PHÁT

Thôn Vĩnh Khương, Xã Yên Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Vĩnh Khương, Phường Yên Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1549 2700909450 CÔNG TY TNHH VONORNA

Khu Công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Khu Công nghiệp Tam Điệp, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1550 2700913538 CÔNG TY TNHH MTV PURE WATER

Thôn Đam Khê trong, Xã Ninh Hải, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đam Khê trong, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1551 2700921578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI PHONG NB

Số 01, Đường Lý Thường Kiệt, phố Hàn 

Thuyên, Phường Nam Bình, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 01, Đường Lý Thường Kiệt, phố Hàn 

Thuyên, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1552 4201557126-032 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN TRANG PHỤC PHỤ NỮ KIỂU PHÁP (VIỆT NAM)

195 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

195 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1553 2700922652 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NINH BÌNH

Số nhà 24 ngõ 181 đường Đông Phương 

Hồng, phố 12, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 24 ngõ 181 đường Đông Phương 

Hồng, phố 12, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1554 2700923695 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IKIGAI

Quốc lộ 1 A, Phố Cầu Huyện, Phường 

Ninh Mỹ, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Quốc lộ 1 A, Phố Cầu Huyện, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1555 2700926174 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẶNG GIA

Phố Phong Đoài, Phường Ninh Phong, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Phong Đoài, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1556 2700932121 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN NGHỊ

296 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 

Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

296 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1557 2700933767 CÔNG TY TNHH DREAM PLASTIC KIM SƠN

Lô C4 – C5 – C6 – C7, cụm công nghiệp 

Đồng Hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Lô C4 – C5 – C6 – C7, cụm công nghiệp 

Đồng Hướng, Xã Quang Thiện, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1558 0109828779 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ XUẤT KHẨU TKNET

Số 09, ngõ 34, đường Nguyễn Viết Xuân, 

phố Vạn Hưng, Phường Bích Đào, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 09, ngõ 34, đường Nguyễn Viết Xuân, 

phố Vạn Hưng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1559 2700940059 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỒNG PHÚC NB

Số 115, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phố 8, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 115, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phố 8, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1560 2700940073 CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TCT

Xóm 1, Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

Xóm 1, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1561 2700942458 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NỘI ĐỊA NGỌC MINH

Đường Lê Thái Tổ, phố Tân An, Phường 

Tân Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Đường Lê Thái Tổ, phố Tân An, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1562 2700942994 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN THỂ THAO NINH BÌNH

Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Bình Chương, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1563 2700943010 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOÀNG LAN

Số nhà 14, ngõ 42 đường Vân Giang, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 14, ngõ 42 đường Vân Giang, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1564 2700944568 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN SINH 79

SN 66, Đường Nguyễn Văn Giản, Phố 2, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 66, Đường Nguyễn Văn Giản, Phố 2, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1565 2700945339 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỐ ĐÔ

Đường Trần Nhân Tông, Phố An Hòa, 

Phường Ninh Phong, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Đường Trần Nhân Tông, Phố An Hòa, 

Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1566 2700946117 CÔNG TY TNHH DREAM PLASTIC KIM SƠN

Lô C4 – C5 – C6 – C7, cụm công nghiệp 

Đồng Hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Lô C4 – C5 – C6 – C7, cụm công nghiệp 

Đồng Hướng, Xã Quang Thiện, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1567 2700946540 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐẠT ĐỨC

Số 12/45, Đường Hải Thượng Lãn Ông, 

Phố Võ Thị Sáu, Phường Nam Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 12/45, Đường Hải Thượng Lãn Ông, 

Phố Võ Thị Sáu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1568 2700946759 CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY ENI - FLORENCE VIỆT NAM

Lô C12, khu công nghiệp Khánh Phú, Xã 

Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C12, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1569 2700947872 CÔNG TY TNHH VONORNA

Khu Công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Khu Công nghiệp Tam Điệp, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1570 2700949767 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AMIDA

Km7 quốc lộ 10, Xã Khánh An, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Km7 quốc lộ 10, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1571 2700952255 CÔNG TY TNHH HOA DIỆU VIỆT NAM

Cụm công nghiệp Mai Sơn, Xã Khánh 

Thượng, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Cụm công nghiệp Mai Sơn, Phường Yên 

Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1572 2700955993 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AIC

số 04, ngõ 137, đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

số 04, ngõ 137, đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1573 2700958070 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHÚC THÀNH EDU VILLAGE

SN 01 ngõ 143 đường Tuệ tĩnh, thôn cổ 

Loan Thượng, Xã Ninh Tiến, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 01 ngõ 143 đường Tuệ tĩnh, thôn cổ 

Loan Thượng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1574 2700964691 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPLEAF VIỆT NAM

Đội 2, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đội 2, Thôn Văn Lâm, Phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1575 2700271150 CTy trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng điện Thiên Long

Số 98, đường 2 phường vân giang, 

Phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 98, đường 2 phường vân giang, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1576 2700268359 CÔNG TY TNHH CÁN THÉP TAM ĐIỆP

Khu công nghiệp, Phường Nam Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp, Phường Trung Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1577 2700277593 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG TAM ĐIỆP

Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Đường Chi Lăng, Phường Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1578 2700137934 Nhà hàng thuý sơn

Phường thanh bình, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phường thanh bình, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1579 2700282240 Công ty cổ phần Hoa lư

Đường Quyết Thắng, phường Đông 

Thành, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường Quyết Thắng, phường Đông Thành, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1580 2700285298 Công ty TNHH bao bì xi măng Gia Viễn

Cụm công nghiệp gián khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Cụm công nghiệp gián khẩu, Xã Gia Trấn, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1581 2700285121 Công ty cổ phần nhiệt điện Khánh Phúc

Số nhà 133, đường Lê Đại Hành, phường 

Thanh Bình, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 133, đường Lê Đại Hành, phường 

Thanh Bình, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1582 2700338197 Công ty TNHH Ba Nhất

Khánh nhạc - Yên khánh - Ninh Bình, Xã 

Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Khánh nhạc - Yên khánh - Ninh Bình, Xã 

Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1583 2700339144 Công ty cổ phần Tuấn Anh

Xã Gia Phú(Cạnh đường 477), Xã Gia 

Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Xã Gia Phú(Cạnh đường 477), Xã Gia 

Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1584 2700339810 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Trung Kiên

Số nhà 6, đường 6, phố Trì Chính, Thị 

trấn Phát Diệm, Thị trấn Phát Diệm, 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 6, đường 6, phố Trì Chính, Thị trấn 

Phát Diệm, Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1585 2700341270 Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch An Hoà

351A, Phố 14, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Vân Giang, Phường Vân Giang, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

351A, Phố 14, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Vân Giang, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1586 2700341256 Công ty TNHH Thương Mại Kim Ngân

Phố 7 - Đường Lương Văn Thăng - 

Phường Đông Thành, Phường Đông 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Phố 7 - Đường Lương Văn Thăng - Phường 

Đông Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1587 2700346656 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Thiêm

Xóm 3, xã Khánh Nhạc, Xã Khánh Nhạc, 

Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Xóm 3, xã Khánh Nhạc, Xã Khánh Nhạc, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1588 2700346208 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Phúc

Số 19, tổ 6, Phường Nam Sơn, Phường 

Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình

Số 19, tổ 6, Phường Nam Sơn, Phường 

Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1589 2700348999 Công ty TNHH Đông Phương Sư

Số 1, Phố Vạn Xuân 1, Phường Vân 

Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 1, Phố Vạn Xuân 1, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1590 2700351409 Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hồng Quang Việt Nam

Lô C4.1 Cụm công nghệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô C4.1 Cụm công nghệp Gián Khẩu, Xã 

Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1591 2700549448 Công ty TNHH sản xuất và xuất khẩu Plasco

Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Tam Điệp, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1592 2700556685 Trường trung cấp nghề công nghệ cao Việt Can - HSC

Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang 

Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

Khu công nghiệp Tam Điệp, Phường Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1593 0101826515-001 Chi nhánh số 1 công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây lắp điện Hà Nội

Số nhà 347, Phố Bình Yên Tây, Phường 

Ninh Khánh, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 347, Phố Bình Yên Tây, Phường 

Ninh Khánh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1594 0700256991-001 Chi nhánh công ty cổ phần xi măng phúc Lộc - Ninh Bình

Lô 1, khu công nghiệp Khánh Phú, 

Phường Ninh Phúc, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô 1, khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Ninh Phúc, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1595 2700572197 Công ty Sinoma ( Suzhou) Construction

Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng, Xã Ninh 

Vân, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1596 2700603399 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NINH PHÚC

Thôn Đoài Hạ, Phường Ninh Phúc, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đoài Hạ, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1597 0104848443-132 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Rừng Bền Vững Toàn Cầu Tại Ninh Bình

Số nhà 04, ngõ 41, đường Phạm Hồng 

Thái, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 04, ngõ 41, đường Phạm Hồng Thái, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1598 2700643553 Công ty ZILEI HEAVY STEEL STRUCTURE CONSTRUCTION CO.LTD (Nộp thuế TNCN)

Ninh Vân, Phường Vân Giang, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ninh Vân, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1599 2700648671 Công ty INEKON GROUP, a.s.

Trong khuôn viên Công ty CP xi măng 

Phú Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình

Trong khuôn viên Công ty CP xi măng Phú 

Sơn, Xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1600 2700794175 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHÁNH PHÚ

Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh 

Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1601 2700795154 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG VƯỢNG

SN 15, Ngõ 360, Đường Ngô Gia Tự, 

Phường Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

SN 15, Ngõ 360, Đường Ngô Gia Tự, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1602 2700815717 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỆT MAY B&H VINA

Thôn Đường 10, Xã Khánh An, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đường 10, Phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1603 2700871574 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG

số nhà 22, ngõ 105, đường Nguyễn Huệ, 

Phường Nam Bình, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

số nhà 22, ngõ 105, đường Nguyễn Huệ, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1604 2700887119 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THUẬN PHONG

Tòa nhà Xuân Thiện, Khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà Xuân Thiện, Khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1605 2700893232 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUANG LÂM GLASS

Số nhà 950, Phố An Hòa, Phường Ninh 

Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số nhà 950, Phố An Hòa, Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1606 2700894719 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH LINH

Số 718, Quốc lộ 1A, Phường Ninh 

Phong, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Số 718, Quốc lộ 1A, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1607 2700901243 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG

Số 04, Đường Bế Văn Đàn, Phố Tân 

Khang, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 04, Đường Bế Văn Đàn, Phố Tân 

Khang, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1608 2700904413 CÔNG TY TNHH KDM VINA

Lô CN11, Cụm Công nghiệp Gia Vân, 

Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Lô CN11, Cụm Công nghiệp Gia Vân, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1609 2700905791 CÔNG TY TNHH D88

SN 162, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam 

Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

SN 162, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1610 2700907654 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN DŨNG

Xóm 1, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 1, Xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1611 2700907534 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH QUÂN

Đội 11, Xã Đức Long, Huyện Nho quan, 

tỉnh Ninh Bình Đội 11, Xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1612 2700908048 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH PHÚC LAND

Toà nhà 56, đường Ngô Quyền, phố 4, 

Phường Đông Thành, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Toà nhà 56, đường Ngô Quyền, phố 4, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1613 2700908129 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHUYÊN HÀ

Xóm 8, Xã Khánh Công, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm 8, Xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1614 2700908305 CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ TM BÌNH PHÁT

Số 69, Ngõ 77, Đường Lương Văn 

Thăng, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 69, Ngõ 77, Đường Lương Văn Thăng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1615 2700908778 CÔNG TY CỔ PHẦN CH LUX VIỆT NAM

Lô CN1B, Cụm công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Lập, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lô CN1B, Cụm công nghiệp Gia Lập, Xã 

Gia Vân, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1616 2901807716-100 CHI NHÁNH NINH BÌNH - TP.NINH BÌNH 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN SAWAD TIỀN CÓ NGAY

279 Trần Hưng Đạo, Phố 2, Phường 

Đông Thành, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

279 Trần Hưng Đạo, Phố 2, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1617 2700917490 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TRƯỜNG HẢI NINH BÌNH

SN 13, Phố Thanh Xuân, Phường Bích 

Đào, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 13, Phố Thanh Xuân, Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1618 2700918825 CÔNG TY TNHH NAM DÂN

Thôn đường 10, Xã Khánh An, Huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn đường 10, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1619 2700919603 CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN DOANH NHÂN TRẺ NB

Số nhà 26, Ngõ 2, Đường Tôn Đức 

Thắng, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 26, Ngõ 2, Đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1620 2700921306 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚC LÂM MINH

Số nhà 5, Tổ 16, Phường Nam Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 5, Tổ 16, Phường Trung Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1621 2700929270 CÔNG TY CỔ PHẦN FRIZZLIFE WATER SOLUTIONS

SN 12, ngõ 9, đường Hoàng Quốc Việt, 

tổ 1, Phường Tây Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình

SN 12, ngõ 9, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 

1, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1622 2700931470 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG AN HẢI

SN 279, đường Lê Thái Tổ, Phố Trung 

Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 279, đường Lê Thái Tổ, Phố Trung 

Thành, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1623 2700931914 CÔNG TY TNHH ĐTPT THU HIỀN

Số 32, đường Phạm Ngọc Thạch, phố 

Kim Đa, Phường Ninh Khánh, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 32, đường Phạm Ngọc Thạch, phố Kim 

Đa, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1624 2700932890 CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ K999

Số nhà 79/20, Phường Bắc Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 79/20, Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1625 2700939173 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG NAM

Thôn Triều, Xã Khánh An, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thôn Triều, Phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1626 2700940154 CÔNG TY CỔ PHẦN GAMMA SCHOOL VIỆT NAM

Số 421, Đường Lê Thái Tổ, Phố Phúc 

Thịnh, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 421, Đường Lê Thái Tổ, Phố Phúc 

Thịnh, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1627 2700940274 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG NGỌC GLASS

Số 1523, Tổ 16, Phường Nam Sơn, 

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Số 1523, Tổ 16, Phường Trung Sơn, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1628 2700940958 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TÂN ĐẠI THÀNH

Số 21, đường Lê Đại Hành, phố Thúy 

Sơn, Phường Vân Giang, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 21, đường Lê Đại Hành, phố Thúy Sơn, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1629 2700942137 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI PHÁT

SN 01, đường Phúc Thành, Phố Phúc 

Hưng, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 01, đường Phúc Thành, Phố Phúc 

Hưng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1630 2700943035 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LOGISTIC VÀ KINH DOANH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VIỆT LÀO

Số nhà 09, ngõ 196, đường Nguyễn Viết 

Xuân, Phường Bích Đào, Thành phố Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 09, ngõ 196, đường Nguyễn Viết 

Xuân, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1631 2700943349 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOÀNG ANH VIỆT NAM

Số nhà 05 đường Tràng An 2, phố Tân 

Trung, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 05 đường Tràng An 2, phố Tân 

Trung, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1632 2700943412 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TÂM VIỆT

Số 10, Ngõ 63, Phố Bình Khang, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 10, Ngõ 63, Phố Bình Khang, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1633 2700945057 CÔNG TY TNHH TOÀN ANH NB

SN 58, đường Hoàng Hoa Thám, Phố 

Trần Phú, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SN 58, đường Hoàng Hoa Thám, Phố Trần 

Phú, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1634 0110042644-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NINH BÌNH - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TM & DV HOÀNG DƯƠNG

Xóm 7A Đông, Xã Cồn Thoi, Huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Xóm 7A Đông, Xã Bình Minh, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1635 2700947375 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI LOGISTICS VÀ KINH DOANH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN XUÂN PHÁT

Số nhà 02, ngõ 38, đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Đông Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 02, ngõ 38, đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1636 0110186798-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NINH BÌNH – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ NHẬT NAM

Số nhà 03, ngõ 74, đường Tuệ Tĩnh, 

Phường Nam Thành, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 03, ngõ 74, đường Tuệ Tĩnh, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1637 2700949580 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN NINH BÌNH

Xóm Nội, Xã Khánh Lợi, Huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình Xóm Nội, Xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1638 2700950000 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ VIỆT THẠCH NGUYỄN

Thôn Đồng Nang, Xã Văn Phú, Huyện 

Nho quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đồng Nang, Xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1639 2700951420 CÔNG TY TNHH HOANG DUNG ELECTRICAL ENGINEERING

Số 224 Đường Lê Thánh Tông, Khu 

Đồng Sau, Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 224 Đường Lê Thánh Tông, Khu Đồng 

Sau, Phúc Sơn 1, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1640 2802955946-011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGỌC XANH XỨ THANH - CHI NHÁNH HƯƠNG TÁM

xóm 10, Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình xóm 10, Xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1641 2700952103 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚ GROUP

Số 31 ngõ 304, đường Ngô Gia Tự, phố 

Trung Tự, Phường Nam Bình, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 31 ngõ 304, đường Ngô Gia Tự, phố 

Trung Tự, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1642 2700952569 CÔNG TY CP QUỐC TẾ NAM VIỆT PHÁT

Số 98 đường Mỹ Lộ, Phường Ninh Mỹ, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 98 đường Mỹ Lộ, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1643 2700954213 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TRUNG CHUYỂN HÀNG HÓA BẮC TRUNG NAM

Thôn 7, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình Thôn 7, Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1644 2700955464 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XNK ATE-HANA

Thôn Hành Cung, Xã Ninh Hải, Thành 

phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Hành Cung, Phường Nam Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1645 2700955418 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN PHÁT 68

Thôn Ngô Hạ, Xã Ninh Hòa, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Ngô Hạ, Phường Tây Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1646 2700957292 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỘC PHÁT GROUP

Lô D2, khu dân cư Hoà Bình, phố Hoà 

Bình, Phường Nam Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lô D2, khu dân cư Hoà Bình, phố Hoà 

Bình, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1647 2700960048 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỲNH PHÁT 68

Số 38/149 đường Tây Thành, phố Văn 

Miếu, Phường Nam Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 38/149 đường Tây Thành, phố Văn 

Miếu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1648 2700960055 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẮC MINH TÂN

Số 43/190 Lê Thánh Tông, Xã Ninh 

Nhất, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 43/190 Lê Thánh Tông, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1649 2700960520 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN QUÂN VŨ NB

Số 511 đường Hải Thượng Lãn Ông kéo 

dài, thôn Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 511 đường Hải Thượng Lãn Ông kéo 

dài, thôn Phúc Sơn 1, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1650 2700961186 CÔNG TY TNHH SAIPHOULUANG COOPERATION

Số 82, đường Bích Đào, phố Trung Sơn, 

Phường Bích Đào, Thành phố Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Số 82, đường Bích Đào, phố Trung Sơn, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1651 2700964074 CÔNG TY TNHH TNHH THÁM HIỂM XANH

90 Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, 

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

90 Lê Hồng Phong, Phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1652 1602182817-001 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VẠN PHÚC - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Số 402/10A Đường Quang Trung, 

Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình

Số 402/10A Đường Quang Trung, Phường 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1653 2700966138 CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THIỆN HƯƠNG

Số 133 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 133 đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1654 2700967357 CÔNG TY TNHH TMDV KS-NH TAM GIA TRANG

Số 35, đường Tràng An 2, Phố Tân 

Trung, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 35, đường Tràng An 2, Phố Tân Trung, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Cơ quan thuế quản lý

1655 2700969153 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI QUỐC THÁI AN

Khối 6, Thị trấn Bình Minh, Huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình Khối 6, Xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1656 2700969650 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ LONG

Nhà Ông Đỗ Như Sơn, thôn Bùi, Xã 

Khánh An, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

Nhà Ông Đỗ Như Sơn, thôn Bùi, Phường 

Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1657 2700969900 CÔNG TY TNHH LNH NHA NUOC CIC

Thôn 1 Kênh Gà, Thị trấn Thịnh Vượng, 

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Thôn 1 Kênh Gà, Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1658 2802963827-001 CHI NHÁNH SỐ 01- CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐỨC MẠNH TH

Thôn Tân Nam, Xã Quang Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tân Nam, Phường Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1659 2700896272 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THUẬN AN

Số 137, đường Nguyễn Bặc, Phường 

Ninh Khánh, Thành phố Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Số 137, đường Nguyễn Bặc, Phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình

1660 2700945667 CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HPT

Số 1, đường Phúc Thành, Phố Phúc 

Hưng, Phường Vân Giang, Thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số 1, đường Phúc Thành, Phố Phúc Hưng, 

Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Thuế tỉnh Ninh Bình


